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MẪU ĐƠN KHAI BÁO SỬ DỤNG AI 

 

Khai báo của Sinh viên về việc Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh có Trách nhiệm 

Tôi, ………LÊ THỊ THÚY…………………………………………, cam đoan rằng tôi 

đã sử dụng có trách nhiệm các công cụ Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) trong quá 

trình chuẩn bị Khoá luận này. 

Bằng việc ký vào đơn này, tôi xác nhận các nội dung sau: 

Khai báo sử dụng AI 

Vui lòng cho biết bạn có sử dụng bất kỳ công cụ AI tạo sinh nào (ví dụ: ChatGPT, 

Gemini, v.v.) trong việc tạo ra bài làm này hay không: 

☐ Có, tôi có sử dụng các công cụ AI trong bài đánh giá này. 

Chi tiết về việc sử dụng AI (Nếu bạn chọn "Có" ở trên) 

  Các công cụ AI đã sử dụng: 

Gemini , grok , chat gpt.  ................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 Mục đích sử dụng AI (ví dụ: tìm ý tưởng, soạn thảo, tóm tắt, chỉnh sửa): 

Tìm ý tưởng , chỉnh sửa nội dung đã viết , tóm tắt ý đã làm  ............................................ 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

• Các phần cụ thể có sự hỗ trợ của AI:  

Nội dung quy trình , các phần kết luận  ............................................................................. 

 ...........................................................................................................................................  



 

 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

• Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và xác thực tất cả nội dung do AI tạo ra 

về tính chính xác, tính nguyên bản và sự phù hợp. 

o  Có 

Liêm chính, Trách nhiệm Học thuật và Tuân thủ Đạo đức và Pháp luật 

- Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài nộp này và xác nhận rằng AI 

chỉ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, không phải là tác giả chính cho bài làm của 

tôi. 

- Tôi xác nhận rằng AI không được sử dụng để ngụy tạo, làm giả hoặc thao túng 

dữ liệu. 

- Tôi đã đảm bảo rằng không có dữ liệu bí mật hoặc riêng tư nào được chia sẻ với 

các công cụ AI mà không có sự cho phép thích hợp. 

- Tôi đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sở hữu 

trí tuệ, đồng thời đã trích dẫn nguồn một cách thích hợp. 

- Bài đánh giá này phản ánh nỗ lực trí tuệ cá nhân của tôi, và trách nhiệm đối với 

bài làm này hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi. 

- Cam kết 

- Tôi hiểu rằng bất kỳ sự thiếu tuân thủ nào đối với việc sử dụng AI có trách nhiệm, 

bao gồm việc không khai báo sử dụng AI hoặc trình bày sai sự thật, có thể dẫn đến việc 

Khoá luận tốt nghiệp của tôi bị từ chối mà không cần xem xét thêm. 

- Bằng việc ký vào đơn này, tôi khẳng định rằng bài nộp này phản ánh trung thực 

bài làm của tôi và tôi đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm. 

 

Chữ ký: L ê  T h ị  T h ú y Ngày:  ______________________ 
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LỜI CẢM ƠN 

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo 

cùng toàn thể quý thầy cô Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng, đặc biệt là Bộ môn 

Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng, đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những 

kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học tập. Đây là nền tảng quan 

trọng giúp em có cơ sở và định hướng để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. 

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc  đến cô Nguyễn Thị Như Liêm, người đã trực tiếp 

hướng dẫn và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận. Cô luôn theo 

sát, hướng dẫn và giúp em nhận ra những thiếu sót để kịp thời điều chỉnh, từ đó hoàn thiện bài 

khóa luận một cách tốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn sự tận tâm và nhiệt huyết của cô. 

Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn thể anh chị tại Công ty 

Cổ phần Xây dựng Gốm sứ Việt Hương, đặc biệt là chị Nguyễn Thị Út Quýt, đã tạo điều 

kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian thực tập tại đơn vị. Nhờ sự hỗ trợ tận tình của 

các anh chị, em đã có cơ hội tiếp cận số liệu, tài liệu thực tế và hiểu rõ hơn về quy trình 

giao nhận hàng hóa nhập khẩu của công ty, từ đó có thêm cơ sở thực tiễn để hoàn thiện 

khóa luận. 

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thành bài khóa luận , nhưng chắc chắn không tránh khỏi 

những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự cảm thông và những góp ý chân thành từ 

quý thầy cô và anh chị để em có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong tương lai. 

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng luôn 

dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp giảng dạy . Kính chúc Ban 

lãnh đạo và toàn thể anh chị tại Công ty Cổ phần Xây dựng Gốm sứ Việt Hương nhiều 

sức khỏe, thành công và chúc công ty ngày càng phát triển bền vững. 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài: 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, 

hoạt động nhập khẩu hàng hóa đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế 

của các quốc gia, đặc biệt là những nước đang phát triển như Việt Nam. Nhập khẩu 

không chỉ giúp bổ sung nguồn cung vật tư, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất 

trong nước mà còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy sự cạnh tranh 

và đa dạng hóa thị trường. Trong số các nhóm hàng có nhu cầu nhập khẩu lớn hiện 

nay, vật liệu xây dựng đặc biệt là mặt hàng gạch men  luôn chiếm tỷ trọng cao nhằm 

đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng của thị trường nội địa. 

Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển đóng vai trò chủ đạo trong thương mại 

quốc tế bởi khả năng chuyên chở khối lượng lớn, chi phí hợp lý và mức độ an toàn 

cao. Đối với mặt hàng gạch men nhập khẩu từ Malaysia, phương thức vận chuyển 

này càng trở nên phổ biến do đặc thù hàng hóa có trọng lượng lớn, yêu cầu vận 

chuyển ổn định và đảm bảo hạn chế hư hỏng. Tuy nhiên, hoạt động giao nhận gạch 

men nhập khẩu bằng đường biển không chỉ dừng lại ở quá trình vận chuyển container 

mà còn bao gồm nhiều nghiệp vụ quan trọng như chuẩn bị chứng từ, ký kết hợp 

đồng, xử lý chứng từ vận tải, khai báo hải quan, kiểm tra hàng hóa, đóng  rút 

container và giao nhận tại kho. Mỗi khâu trong quy trình đều có ảnh hưởng trực tiếp 

đến tiến độ giao hàng, chi phí logistics và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương là một trong những doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực kinh doanh, phân phối vật liệu xây dựng, đặc biệt chú trọng nhập 

khẩu gạch men từ Malaysia. Trong quá trình phát triển, công ty đã không ngừng mở 

rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng được uy tín trên thị trường. 

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và sự cạnh tranh gay gắt 

trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, công ty vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như 

thay đổi chính sách hải quan, biến động chi phí vận tải biển, rủi ro trong quá trình 

giao nhận và yêu cầu kiểm soát chất lượng hàng hóa ngày càng nghiêm ngặt. Những 

vấn đề này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả nhập khẩu cũng như khả năng đáp 

ứng nhu cầu thị trường của công ty. 

Xuất phát từ tầm quan trọng của hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu trong 

ngành vật liệu xây dựng và những khó khăn thực tế mà Công ty CPXD Gốm Sứ Việt 



 

 

 

Hương đang gặp phải, việc nghiên cứu đề tài “Quy trình giao nhận gạch men nhập 

khẩu Malaysia bằng đường biển tại Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương” là hết sức 

cần thiết. Đề tài góp phần đánh giá toàn diện quy trình giao nhận hiện tại của công 

ty, chỉ ra ưu điểm, hạn chế cũng như nguyên nhân của những bất cập trong quá trình 

thực hiện. Trên cơ sở đó, nghiên cứu sẽ đề xuất những giải pháp hợp lý và khả thi 

nhằm tối ưu hóa quy trình giao nhận, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả nhập 

khẩu và tăng cường năng lực cạnh tranh cho công ty. 

Bên cạnh đó, quá trình thực hiện đề tài còn mang lại cho em cơ hội được tiếp 

cận thực tế, tìm hiểu sâu hơn về nghiệp vụ logistics và quy trình giao nhận hàng hóa 

nhập khẩu bằng đường biển. Đây là dịp quan trọng để em vận dụng kiến thức đã học 

vào thực tiễn, nâng cao kỹ năng chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm quý báu cho 

công việc sau này. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

- Tìm hiểu lý thuyết về hoạt động giao nhận, quy trình giao nhận hàng hoá nhập 

khẩu nguyên container, các nhân tố ảnh hưởng đến quy trình giao nhận. 

- Tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương 

- Nghiên cứu các bước trong quy trình giao nhận gạch men nhập khẩu Malayxia  

bằng đường biển tại Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương. 

- Tìm hiểu những thành công và những vấn đề còn tồn đọng liên quan đến quy 

trình và từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận gạch men 

nhập khẩu Malayxia  bằng đường biển tại Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương. 

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu. 

- Đối tượng nghiên cứu: Quy trình giao nhận hàng gạch men nhập khẩu từ 

Malayxia bằng tại  Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương  

- Phạm vi nghiên cứu:  

+ Phạm vi không gian: Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương  

+ Phạm vi thời gian: Nguồn dữ liệu từ năm 2023-2025 

4. Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp thu thập dữ liệu:  

+ Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương : Nguồn dữ liệu này được thu thập trong 

trong quá trình thực tập như : doanh thu, chi phí, lợi nhuận,... nguồn nhân lực, tài sản, 



 

 

 

nguồn vốn của công ty trong giai đoạn 2023-2025. Đồng thời kết hợp với việc tiếp xúc, 

trao đổi với doanh nghiệp về vấn đề nghiên cứu.  

- Các nghiên cứu có liên quan về xuất khẩu từ các sách tham khảo, khóa luận tốt 

nghiệp của các khóa trước tại trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và các bài viết có giá 

trị trên Internet. 

- Phương pháp phân tích và xử lý số liệu : 

+ Phương pháp tổng hợp : trên cơ sở tài liệu thu nhập được về doanh thu, chi phí, 

lợi nhuận,...của công ty tiến hành tổng hợp, phân tích, đánh giá.  

+ Phương pháp so sánh : so sánh số liệu giữa các năm, các chỉ tiêu,... để đánh giá 

tốc độ phát triển của công ty. 

-  Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến của giảng  viên hướng dẫn, các anh 

chị tại đơn vị thực tập. 

-  Phương pháp quan sát khoa học: Quan sát toàn bộ quy trình được thực hiện, sự 

tương tác giữa Công ty và khách hàng 

5. Kết cấu khóa luận 

Bên cạnh phần mục lục, danh mục các từ viết tắt, danh mục bảng biểu, lời mở đầu, 

kếtluận và tài liệu tham khảo, nội dung chính của đề tài bao gồm ba chương như sau  

- Chương 1 : Cơ sở lí luận về quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường 

biển. 

- Chương 2 :Thực trạng quy trình giao nhận gạch men nhập khẩu từ Malayxia 

bằng đường biển tại Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương. 

- Chương 3 : Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận gạch men nhập khẩu từ 

Malayxia bằng đường biển tại Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương.
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA 

NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 

1.1 TỔNG QUAN VỀ GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG 

BIỂN  

1.1.1 Tổng quan về hoạt động nhập khẩu  

1.1.1.1  Khái niệm về hoạt động nhập khẩu  

Nhập khẩu là hoạt động kinh doanh buôn bán trên phạm vi quốc tế, là quá trình 

trao đổi hàng hóa giữa các quốc gia dựa trên nguyên tắc trao đổi ngang giá lấy tiền tệ 

làm môi giới. Nó không phải là hành vi buôn bán riêng lẻ mà là hệ thống các quan hệ 

buôn bán trong một nền kinh tế có cả tổ chức bên trong và bên ngoài.” 

“Theo khoản 2, điều 28, chương II Luật thương mại Việt Nam năm 2005 

định”nghĩa: “Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt 

Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là 

khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.” 

“Vậy thực chất kinh doanh nhập khẩu là nhập khẩu từ các tổ chức kinh tế, các công 

ty nước ngoài, tiến hành tiêu thụ hàng hóa, vật tư ở thị trường nội   địa hoặc tái xuất với 

mục tiêu lợi nhuận và nối liền sản xuất giữa các quốc gia với nhau. Mục tiêu hoạt động 

kinh doanh nhập khẩu là sử dụng hiệu quả nguồn ngoại tệ để nhập khẩu vật tư, thiết bị 

kỹ thuật và dịch vụ, phục vụ cho quá trình tái sản xuất mở rộng, nâng cao năng suất lao 

động, tăng giá trị ngày công và giải quyết sự khan hiếm hàng hóa, vật tư trên thị trường 

nội địa. 

Mặt khác, nhập khẩu đảm bảo sự phát triển ổn định của các ngành kinh tế mũi 

nhọn của mỗi nước mà khả năng sản xuất trong nước chưa đảm bảo vật tư, thiết bị kỹ 

thuật đáp ứng nhu cầu phát triển, khai thác triệt để lợi thế so sánh của quốc gia, góp phần 

thực hiện chuyên môn hóa trong phân công lao động quốc tế, kết hợp hài hòa và có hiệu 

quả giữa nhập khẩu và cải thiện cán cân thanh toán. 

1.1.1.2 Đặc điểm của hoạt động nhập khẩu  

Hoạt động nhập khẩu sở hữu những đặc trưng riêng biệt, giúp phân biệt rõ ràng 

với thương mại nội địa và đòi hỏi mức độ quản trị, tuân thủ pháp lý, quản lý tài chính 

cũng như logistics cao hơn nhiều. 

Thứ nhất, dịch chuyển hàng hóa qua biên giới quốc gia (cross-boundary 

movement). Hàng hóa phải được vận chuyển từ lãnh thổ nước ngoài vào lãnh thổ Việt 
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Nam, đi qua khu vực hải quan. Quá trình này đòi hỏi phải thực hiện đầy đủ các thủ tục 

khai báo hải quan, kiểm tra, giám sát và thông quan theo quy định, tạo ra sự khác biệt 

cơ bản so với lưu thông hàng hóa trong nước. 

Thứ hai, thanh toán bằng ngoại tệ và tác động đến cán cân kinh tế vĩ mô. Các giao 

dịch nhập khẩu thường được thanh toán bằng ngoại tệ hoặc các đồng tiền quốc tế có khả 

năng chuyển đổi tự do. Do đó, hoạt động này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tình 

hình tỷ giá hối đoái, dự trữ ngoại hối mà còn tác động đến cán cân thanh toán quốc gia. 

Thứ ba, chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp lý kép (dual legal framework). Doanh 

nghiệp nhập khẩu phải tuân thủ đồng thời pháp luật Việt Nam (hải quan, thuế quan, 

kiểm dịch, tiêu chuẩn chất lượng…) và các quy tắc, thông lệ quốc tế (Incoterms, các 

công ước quốc tế về vận tải, các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia). 

Điều này làm tăng tính phức tạp trong quá trình thực hiện. 

Thứ tư, mức độ rủi ro và tính phức tạp cao hơn so với thương mại nội địa. Hoạt 

động nhập khẩu phải đối mặt với nhiều loại rủi ro đặc thù, bao gồm: 

Rủi ro tỷ giá hối đoái; 

Rủi ro vận tải và logistics (do khoảng cách địa lý lớn, đa dạng phương thức vận 

chuyển, nguy cơ mất mát, hư hỏng cao); 

Rủi ro chính sách và pháp lý (thay đổi thuế suất, hạn ngạch, cấm vận, rào cản phi 

thuế quan…); 

Rủi ro thanh toán và tín dụng quốc tế (khác biệt về luật pháp, tập quán thương mại 

và thời gian xử lý giữa các quốc gia). 

Thứ năm, tính liên ngành và tác động lan tỏa mạnh. Hoạt động nhập khẩu không 

chỉ liên quan đến bộ phận kinh doanh mà còn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều 

lĩnh vực như logistics, vận tải, ngân hàng thanh toán quốc tế, bảo hiểm, hải quan và các 

cơ quan quản lý nhà nước. Do vậy, hiệu quả của hoạt động kinh doanh nhập khẩu phụ 

thuộc lớn vào khả năng phối hợp giữa các bộ phận trong doanh nghiệp cũng như với các 

đối tác và cơ quan chức năng bên ngoài. 

1.1.1.3 Bản chất và mục tiêu của hoạt động nhập khẩu  

* Bản chất của nhập khẩu  

Nhập khẩu là việc mua hàng hoá từ các tổ chức kinh tế, các công ty nước ngoài và 

tiến hành tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại thị trường nội địa hoặc tái xuất khẩu với mục 

đích thu lợi nhuận và nối liền sản xuất với tiêu dùng. 
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* Mục tiêu của nhập khẩu  

Nhập khẩu đảm bảo sự phát triển ổn định kinh tế, phục vụ sản xuất kinh doanh 

vànâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, nhập khẩu phải đảm bảo phát triển liên 

tục,nâng cao năng suất lao động, bảo vệ các ngành sản xuất trong nước và giải quyết 

sựkhan hiếm ở thị trường nội địa. 

1.1.1.4  Phân loại hoạt động nhập khẩu  

 Nhập khẩu trực tiếp:Theo cách thức này, bên mua và bên bán trực tiếp 

giao dịch với nhau, việc mua và việc bán không ràng buộc nhau. Bên mua có thể chỉ 

mua mà không bán, bên bán có thể chỉ bán mà không mua. Hoạt động chủ yếu là doanh 

nghiệp trong nước nhập khẩu hàng hoá, vật tư ở thị trường nước ngoài đem về tiêu thụ 

ở thị trường trong nước. Để tiến tới ký kết hợp đồng kinh doanh nhập khẩu, doanh nghiệp 

phải nghiên cứu kỹ nhu cầu nhập khẩu vật tư, thiết bị trên thị trường nội địa, tính toán 

đầy đủ các chi phí đảm bảo kinh doanh nhập khẩu có hiệu quả, đàm phán kỹ lưỡng về 

các điều kiện giao dịch với bên xuất khẩu, thực hiện theo hành lang pháp lý quốc gia 

cũng như thông lệ quốc tế. 

Đặc điểm: Được tiến hành một cách đơn giản. Bên nhập khẩu phải nghiên cứu thị 

trường, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng và thực hiện theo đúng hợp đồng, phải tự bỏ 

vốn, chịu mọi rủi ro và chi phí giao dịch, nghiên cứu, giao nhận,… cùng các chi phí có 

liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, thuế nhập khẩu… 

 Nhập khẩu ủy thác:Theo quyết định số 1172/TM/XNK ngày 22/9/1994 

của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành" Quy chế XNK uỷ thác giữa các pháp 

nhân trong nước" được định nghĩa như sau: là hoạt động dịch vụ thương mại dưới hình 

thức nhận làm dịch vụ nhập khẩu. Hoạt động này được làm trên cơ sở hợp đồng uỷ thác 

giữa các doanh nghiệp phù hợp với những quy định của pháp lệnh hợp đồng kinh tế. 

Như vậy, hợp đồng uỷ thác nhập khẩu được hình thành giữa các doanh nghiệp 

trong nước có vốn ngoại tệ riêng, có nhu cầu nhập khẩu một loại vật tư, thiết bị nào đó 

nhưng lại không được phép nhập khẩu trực tiếp hoặc gặp khó khăn trong việc tìm kiếm 

bạn hàng, thực hiện thủ tục uỷ thác nhập khẩu cho doanh nghiệp có chức năng thương 

mại quốc tế tiến hành nhập khẩu theo yêu cầu của mình. Bên nhận uỷ thác phải cung 

cấp cho bên uỷ thác các thông tin về thị trường, giá cả, khách hàng, những điều kiện có 

liên quan đến đơn hàng uỷ thác thương lượng đàm phán và ký kết hợp đồng uỷ thác. 
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Bên nhận uỷ thác phải tiến hành làm các thủ tục nhập khẩu và được hưởng phần thù lao 

gọi là phí uỷ thác. 

Đặc điểm: Doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ nhập khẩu uỷ thác không phải bỏ 

vốn, không phải xin hạn ngạch, không phải tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng nhập, giá 

trị hàng nhập chỉ được tính vào kim ngạch XNK không được tính vào doanh thu. Khi 

nhận uỷ thác phải làm hai hợp đồng: Một hợp đồng mua bán hàng hoá, vật tư với nước 

ngoài và một hợp đồng uỷ thác nhập khẩu với bên uỷ thác ở trong nước. 

 Nhập khẩu tái xuất:Mỗi nước có một định nghĩa riêng về tái xuất, nhưng 

đều thống nhất một quan điểm về tái xuất là xuất khẩu trở ra nước ngoài những hàng 

hoá trước đây được nhập khẩu, chưa qua chế biến ở nước tái xuất. Có nghĩa là tiến hành 

nhập khẩu không phải để tiêu thụ trong nước mà để xuất sang một nước thứ ba nhằm 

thu lợi nhuận. Giao dịch tái xuất bao gồm nhập khẩu và xuất khẩu với mục đích thu về 

một lượng ngoại tệ lớn hơn vốn bỏ ra ban đầu. Giao dịch này luôn thu hút ba nước: nước 

xuất khẩu, nước tái xuất và nước nhập khẩu. 

Đặc điểm: 

+Doanh nghiệp tái xuất phải tính toán toàn bộ chi phí nhập hàng và xuất hàng sao 

cho thu hút được lượng ngoại tệ lớn hơn chi phí ban đầu bỏ ra. 

+Doanh nghiệp tái xuất phải tiến hành hai loại hợp đồng: Một hợp đồng nhập khẩu 

và một hợp đồng xuất khẩu nhưng không phải nộp thuế XNK. 

+Doanh nghiệp tái xuất được tính kim ngạch trên cả hàng tái xuất và hàng nhập, 

doanh số tính trên giá trị hàng hoá tái xuất do đó vẫn chịu thuế. 

+Hàng hoá không nhất thiết phải chuyển về nước tái xuất mà có thể chuyển thẳng 

từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu theo hình thức chuyển khẩu, nhưng tiền phải do 

người tái xuất trả cho người nhập khẩu và thu từ người nhập khẩu. 

1.1.1.5  Vai trò của nhập khẩu hàng hóa  

* Đối với nền kinh tế 

Nhập khẩu là một hoạt động quan trọng trong thương mại quốc tế, tác động trực 

tiếp đến quá trình sản xuất và đời sống của một quốc gia. Đối với một nền kinh tế, hoạt 

động nhập khẩu thường nhằm mục đích : 

+ Bổ sung các hàng hoá mà trong nước không sản xuất được hoặc sản xuất 

trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu. 

+ Thay thế những hàng hoá mà sản xuất trong nước không có lợi bằng 
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nhập khẩu. Hoạt động nhập khẩu nếu được tổ chức tốt, hợp lý với nhu cầu và khả 

năng  sản xuất trong nước sẽ tác động tích cực đến sự phát triển cân đối của nền kinh 

tế.Trong đó, cân đối trực tiếp ba yếu tố của sản xuất: công cụ lao động, đối tượng lao 

động và lao động .  

Trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, hoạt động nhập khẩu đang ngày 

càng phát triển và thể hiện vai trò quan trọng. Thể hiện ở các khía cạnh : 

•Nhập khẩu tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng công nghiệp hoá - hiện đại hóa đất nước. 

• Nhập khẩu góp phần cải thiện và nâng cao mức sống của nhân dân. Đối với 

người tiêu dùng, nhập khẩu mang lại sự phong phú về mặt hàng, chủng loại, 

quy cách, mẫu mã, chất lượng các loại hàng hóa hiện đại và giá thành thấp hơn 

so với hàng sản xuất trong nước. Đối với sản xuất, nhập khẩu là nguồn đảm 

bảo đầu vào cho hoạt động sản xuất, đảm bảo về công nghệ và thiết bị cho quá 

trình hiện đại hoá sản xuất, tạo việc làm ổn định cho người lao động. 

•Nhập khẩu có vai trò tích cực thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Với những tư 

liệu sản xuất mà nhập khẩu mang về sẽ làm tăng chất lượng hàng, làm cho hàng 

hóa xuất khẩu của nước ta đến gần hơn với nhu cầu của thế giới, tạo điều kiện 

thuận lợi để hàng hoá Việt Nam có thể xuất khẩu ra thị trường thế giới mạnh 

mẽ hơn. 

• Ngoài ra, nhập khẩu cũng tạo cơ sở để nước ta mở rộng quan hệ với các quốc 

gia khác trong khu vực và trên thế giới. 

*Đối với doanh nghiệp 

Hoạt động nhập khẩu là một trong những khâu quan trọng của quá trình kinh doanh 

của doanh nghiệp, góp phần cung cấp yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất. Đồng thời, 

nếu hoạt động nhập khẩu được thực hiện tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí 

sản xuất, từ đó hạ giá thành sản phẩm, làm tăng lợi nhuận và tăng sức cạnh tranh trên 

thị trường. Từ hoạt động nhập khẩu, các doanh nghiệp có thể nâng cao, đổi mới công 

nghệ giúp tăng hiệu quả sản xuất.  

Hoạt động nhập khẩu rất phức tạp do có sự tham gia của nhiều nền kinh tế khác 

nhau, đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn hoàn thiện và nâng cao công tác quản trị. Mỗi cá 

nhân trong doanh nghiệp cần tự giác học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ 

chuyên môn. 
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Hoạt động nhập khẩu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp liên kết với nhau, liên 

kết với các doanh nghiệp nước ngoài. 

1.1.2 Các phương  thức giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường 

biển  

1.1.2.1  Giao nhận hàng nguyên container (FCL – Full Container Load) 

*Khái niệm 

Các hãng tàu chợ định nghĩa thuật ngữ FCL như sau:" FCL là xếp hàng nguyên 

container, người gửi hàng và người nhận hàng chịu trách nhiệm đóng hàng vào và dỡ 

hàng ra khỏi Container. Khi người gửi hàng có khối lượng hàng đồng nhất đủ để chứa 

đầy một container hoặc nhiều container, người ta thuê một hoặc nhiều container để gửi 

hàng".  

*Đặc điểm  

Trong phương thức FCL/FCL, trách nhiệm được chia cho ba bên.  

Người gửi hàng (Shipper): Thuê container rỗng, đóng hàng, chèn lót, làm thủ tục 

hải quan xuất khẩu, niêm phong và giao container cho Carrier. Chịu chi phí trước khi 

giao hàng. 

Người chuyên chở (Carrier): Phát hành vận đơn, vận chuyển container từ cảng gửi 

đến cảng đích, bốc dỡ container và giao cho Consignee. Chịu chi phí vận chuyển. 

Người nhận hàng (Consignee): Làm thủ tục nhập khẩu, nhận hàng, dỡ hàng và 

hoàn trả container rỗng đúng hạn. Chịu chi phí sau khi nhận hàng. 

Bảng 1.1 : Ưu điểm và nhược điểm của FCL 

Ưu điểm Nhược điểm 

Thời gian vận chuyển nhanh do hàng được 

giao trực tiếp 

Chi phí ban đầu cao do phải thuê nguyên 

container 

An toàn cho hàng hóa, hạn chế hư hỏng do 

không xếp chung 

Chỉ hiệu quả khi lượng hàng đủ lớn 

Thuận tiện cho việc thông quan, kiểm tra hải 

quan 

Thiếu tính linh hoạt nếu lô hàng nhỏ 

Dễ dàng theo dõi và quản lý hàng hóa Khách hàng phải chịu trách nhiệm đóng gói 

và bốc xêp 

         ( Nguồn : Giáo trình vận tải đa phương thức ) 

 

1.1.2.2  Giao nhận hàng lẻ (LCL – Less than Container Load) 



 

 

7 

 *Khái niệm 

LCL là những lô hàng đóng chung trong một container mà người gom hàng (người 

chuyên chở hoặc người giao nhận) phải chịu trách nhiệm đóng hàng vào và dỡ hàng ra 

khỏi container. Khi gửi hàng, nếu hàng không đủ để đóng nguyên một container, chủ 

hàng có thể gửi hàng theo phương pháp hàng lẻ container. 

      *Đặc điểm 

Trách nhiệm của Phương thức LCL được chia làm bốn bên : 

Người gửi hàng (Shipper): Chuyển hàng đến trạm CFS, cung cấp chứng từ, nhận 

House B/L và thanh toán cước phí. 

Người gom hàng (Consolidator): Tập hợp, đóng chung hàng vào container, làm 

thủ tục hải quan, tổ chức vận chuyển và phát hành House B/L. Chịu trách nhiệm toàn 

bộ từ nhận đến giao hàng. 

Người chuyên chở (Carrier):Hãng tàu vận chuyển container, bốc dỡ và phát hành 

Master B/L.Người gom hàng đứng tên người chuyên chở. 

Người nhận hàng (Consignee): Làm thủ tục nhập khẩu, xuất trình vận đơn và nhận 

hàng tại trạm CFS cảng đích. 

Bảng 1.2 : Ưu và nhược điểm của LCL 

Ưu điểm Nhược điểm 

Lựa chọn hoàn hảo khi vận chuyển hàng hóa 

có tải trọng nhỏ 

Khả năng hư hỏng cao hơn 

Chi phí và quản lý hàng tồn kho ít hơn so với 

FCL 

Thời gian vận chuyển lâu hơn 

 Có thể phát sinh sự chậm trễ trong việc giao 

hàng 

(Nguồn: Giáo trình vận tải đa phương thức) 

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng 

đường biển 

1.1.3.1 Các nhân tố bên ngoài   

 Môi trường kinh tế 

Môi trường kinh tế là yếu tố quan trọng thúc đẩy hoạt động giao nhận hàng hóa. 

Khi nền kinh tế tăng trưởng, quy mô sản xuất mở rộng, khối lượng hàng hóa lưu thông 

tăng lên, từ đó thúc đẩy nhu cầu dịch vụ giao nhận phát triển. Bên cạnh đó, biến động 
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tỷ giá ngoại tệ và lạm phát cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí giao dịch và hoạt động 

của doanh nghiệp giao nhận khi làm việc với đối tác quốc tế.  

 Môi trường chính trị , pháp luật 

Hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu phải tuân thủ pháp luật của nước nhập 

khẩu, các nước quá cảnh và các quy định quốc tế. Bất kỳ thay đổi nào về chính sách 

pháp luật đều có thể tạo ra cả cơ hội và rủi ro cho quá trình giao nhận. Sự ổn định chính 

trị - xã hội cũng rất quan trọng, vì biến động chính trị có thể dẫn đến đóng cảng, thay 

đổi lộ trình vận chuyển, tăng chi phí bảo hiểm hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng. 

 Môi trường công nghệ  

Sự phát triển của công nghệ đã mang lại nhiều cải tiến quan trọng cho hoạt động 

giao nhận hàng hóa nhập khẩu. Việc áp dụng công nghệ hiện đại giúp nâng cao hiệu quả 

quản lý, giảm chi phí khai thác và tối ưu hóa quy trình vận hành. Đồng thời, công nghệ 

còn thúc đẩy ngành đóng tàu sản xuất những con tàu lớn hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, 

đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển ngày càng cao của thị trường. 

 Môi trường tự nhiên  

Giao nhận hàng hóa bằng đường biển có thời gian vận chuyển dài nên rất dễ bị ảnh 

hưởng bởi yếu tố thời tiết và thiên nhiên. Khi thời tiết thuận lợi, hàng hóa có thể đến 

đúng hạn hoặc sớm hơn. Ngược lại, khi xảy ra mưa bão, sóng thần hay các hiện tượng 

thiên tai cực đoan, tiến độ vận chuyển bị chậm trễ, hàng hóa có nguy cơ hư hỏng, dẫn 

đến phát sinh chi phí và tranh chấp pháp lý giữa các bên liên quan. 

1.1.3.2  Các nhân tố bên trong   

 Cơ sở hạ tầng trang thiết bị máy móc  

Cơ sở hạ tầng là một trong những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của hoạt 

động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại doanh nghiệp Logistics. Người 

giao nhận cần sở hữu một cơ sở hạ tầng vững chắc, đồng thời đầu tư vào các trang thiết 

bị tiên tiến nhằm đáp ứng các nhu cầu như gom hàng, kiểm tra hàng hóa,... Bên cạnh đó, 

việc ứng dụng khoa học kỹ thuật cho phép người giao nhận quản lý hoạt động giao nhận 

hàng hóa nhập khẩu và dữ liệu khách hàng thông qua hệ thống thông tin điện tử hiện đại 

 Tiềm lực tài chính 

Hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển đòi hỏi nguồn vốn lớn 

để đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị và nhân lực. Do đó, các doanh nghiệp thường tập trung 
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phát triển thế mạnh riêng và tìm kiếm sự hợp tác, liên kết chiến lược nhằm chia sẻ nguồn 

lực, mở rộng kinh doanh và tăng cường năng lực cạnh tranh. 

 Trình độ chuyên môn 

Trình độ chuyên môn của đội ngũ là yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ giao 

nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển. Với đặc thù thời gian vận chuyển dài và 

hàng hóa đa dạng, nhân viên cần có kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tiễn để xử 

lý thủ tục, vận chuyển và bảo quản hàng hóa hiệu quả, từ đó tạo dựng niềm tin cho khách 

hàng.                                                                                                                                                                                             

1.2 QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG  NHẬP KHẨU  NGUYÊN CONTAINER 

BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 

 

Hình 1.1 Sơ đồ quy trình giao nhận hàng  nhập khẩu nguyên 

container(FCL)  bằng đường biển (doanh nghiệp sx) 

(Nguồn tác giả tự tổng hợp từ các giáo trình ) 

1.2.1 Tìm kiếm và lựa chọn FWD  

 Doanh nghiệp nhập khẩu tiến hành tìm kiếm, thu thập thông tin và đánh giá để lựa 

chọn đơn vị giao nhận vận tải (Freight Forwarder) phù hợp. FWD đóng vai trò là nhà tổ 

chức logistics, chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện toàn bộ chuỗi vận chuyển từ 

cảng xuất đến cảng nhập. 
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Các tiêu chí lựa chọn Forwarder bao gồm: uy tín và kinh nghiệm hoạt động trên 

tuyến đường cụ thể, năng lực tài chính, khả năng xử lý các loại hàng hóa đặc biệt (hàng 

nguy hiểm, hàng lạnh, hàng quá khổ, hàng dễ hỏng), hệ thống kho bãi và mạng lưới đại 

lý quốc tế, mức cước phí cạnh tranh, chất lượng dịch vụ khách hàng và khả năng hỗ trợ 

thủ tục pháp lý. Việc lựa chọn đúng FWD sẽ tạo nền tảng vững chắc, giúp giảm thiểu 

các rủi ro phát sinh trong suốt quá trình nhập khẩu. 

1.2.2. Đặt booking vận chuyển và vận  chuyển hàng hóa 

Sau khi lựa chọn được FWD phù hợp, doanh nghiệp thực hiện đặt booking vận 

chuyển. Đây là bước doanh nghiệp yêu cầu hãng tàu biển dành chỗ trên tàu cho lô hàng 

trong một chuyến tàu cụ thể. 

Tại bước này, FWD  thay mặt người nhập khẩu gửi yêu cầu đặt chỗ (booking 

request) lên hãng tàu biển. Yêu cầu bao gồm các thông tin: số lượng container, loại hàng, 

cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng và ngày khởi hành mong mốn. 

Khi hãng tàu chấp nhận yêu cầu, Forwarder nhận được Booking Confirmation – 

văn bản xác nhận đặt chỗ chứa các thông tin: tên tàu, số chuyến tàu, lịch trình tàu (ETD 

– ngày khởi hành dự kiến, ETA – ngày đến dự kiến), cảng xếp hàng (POL), cảng dỡ 

hàng (POD), loại container và các điều kiện vận chuyển. 

Booking Confirmation có giá trị pháp lý quan trọng. Thứ nhất, nó xác nhận hãng 

tàu đã dành chỗ trên tàu cho lô hàng, đảm bảo hàng được xếp đúng chuyến, tránh tình 

trạng thiếu chỗ đặc biệt trong mùa cao điểm. Thứ hai, nó cố định mức cước phí vận 

chuyển tại thời điểm đặt booking, giúp doanh nghiệp tránh rủi ro biến động giá cước do 

thị trường thay đổi. 

Sau khi booking được xác nhận, Forwarder phối hợp với hãng tàu tổ chức bốc hàng 

tại cảng xuất khẩu, đồng thời giám sát quá trình vận chuyển an toàn qua đường biển và 

dỡ hàng tại cảng nhập khẩu. Khi hàng hóa đã được bốc lên tàu, hãng tàu cấp Vận đơn 

gốc (Bill of Lading – B/L) cho người gửi hàng hoặc Forwarder. 

Vận đơn là chứng từ vận chuyển quan trọng nhất trong thương mại quốc tế, có ba 

chức năng chính: là chứng từ xác nhận hàng hóa đã được nhận lên tàu, là chứng từ sở 

hữu hàng hóa căn cứ để người nhận hàng nhận hàng tại cảng đến, và là chứng từ hợp 

đồng vận chuyển quy định trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên liên quan. Vận đơn là cơ 

sở pháp lý then chốt để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình logistics. 

1.2.3. Gửi bộ chứng từ hàng hóa  
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Khi hàng hóa đã được bốc lên tàu, người xuất khẩu (Seller) có trách nhiệm chuẩn 

bị đầy đủ bộ chứng từ và gửi cho ngân hàng của bên xuất khẩu. Sau đó, ngân hàng bên 

xuất khẩu sẽ kiểm tra sơ bộ và chuyển tiếp bộ chứng từ sang ngân hàng của bên nhập 

khẩu theo phương thức thanh toán đã thỏa thuận (thường là L/C). 

Bộ chứng từ thường bao gồm: Commercial Invoice (Hóa đơn thương mại), Packing 

List (Bảng đóng gói),  Bill of Lading, Certificate of Origin (C/O), và các chứng từ 

chuyên ngành khác.  

Việc gửi bộ chứng từ kịp thời, chính xác và đầy đủ là điều kiện cần thiết để người 

nhập khẩu thực hiện thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ, làm thủ tục hải 

quan và nhận hàng tại cảng đến. Chứng từ đầy đủ, chính xác giúp tránh các tranh chấp, 

chậm trễ trong quá trình thanh toán và thông quan hàng hóa. 

1.2.4. Nhận thông báo hàng đến (AN) 

Khi tàu biển cập cảng đích, hãng tàu phát hành Thông báo hàng đến (Arrival Notice 

– AN) và gửi cho người nhập khẩu hoặc Forwarder đại diện. Đây là thông báo chính 

thức từ phía hãng tàu, thông báo cho người nhận hàng biết lô hàng đã đến cảng và sẵn 

sàng để xếp dỡ. 

Arrival Notice có vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp chủ động trong 

toàn bộ quá trình nhận hàng cuối cùng. Cụ thể, dựa trên thông báo này, doanh nghiệp có 

thể chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để thanh toán các khoản phí cảng, bố trí nhân sự và 

phương tiện vận chuyển nội địa phù hợp, lên kế hoạch nhận hàng theo tiến độ hợp lý. 

Việc chuẩn bị chu đáo giúp doanh nghiệp tránh phát sinh chi phí lưu container 

(demurrage) phí phát sinh do sử dụng quá thời gian miễn phí đối với container tại cảng, 

và chi phí lưu bãi (detention) phí phát sinh do sử dụng quá thời gian miễn phí đối với 

container bên ngoài cảng. Những khoản phí này nếu phát sinh sẽ làm tăng đáng kể chi 

phí logistics của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh tổng thể. 

1.2.5. Thanh toán cước và nhận hóa đơn từ FWD 

Nhà nhập khẩu tiến hành thanh toán đầy đủ và đúng hạn tất cả các khoản phí dịch 

vụ cho FWD. Các khoản phí này bao gồm: cước vận chuyển quốc tế (Ocean Freight), 

phí local charge tại cảng nhập, phí THC (Terminal Handling Charge), phí chứng từ 

(Documentation Fee), phí khai hải quan và phí dịch vụ tổng hợp của FWD. 
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Sau khi thanh toán hoàn tất, FWD sẽ cấp hóa đơn VAT hợp lệ cùng các chứng từ 

liên quan khác. Bước thanh toán này không chỉ thể hiện trách nhiệm tài chính mà còn 

tạo cơ sở pháp lý vững chắc để FWD tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục 

hải quan và nhận hàng sau này. 

1.2.6.  Ngân hàng nhận  kiểm tra chứng từ và ký hậu 

Trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương thức thanh toán bằng thư tín dụng 

(Letter of Credit - L/C), ngân hàng sẽ thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng và chi tiết bộ chứng 

từ do người xuất khẩu trình nộp. Ngân hàng so sánh tính phù hợp giữa bộ chứng từ với 

các điều khoản và điều kiện đã ghi trong thư tín dụng. 

Nếu bộ chứng từ được xác nhận là hợp lệ ,ngân hàng sẽ tiến hành ký hậu vận đơn 

(Endorsement of Bill of Lading) nhằm chuyển quyền sở hữu và quyền kiểm soát hàng 

hóa từ người xuất khẩu sang người nhập khẩu. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo 

tính an toàn và minh bạch trong thanh toán quốc tế. 

1.2.7. Khai báo hải quan và nộp thuế 

Sau khi nhận được Arrival Notice và hoàn thành thanh toán phí cho FWD, doanh 

nghiệp nhập khẩu (hoặc ủy quyền cho FWD) bắt đầu thực hiện luồng khai hải quan theo 

trình tự sau: 

Luồng quy trình khai hải quan được thực hiện theo các bước chính gồm: 

Doanh nghiệp hoặc FWD tiến hành khai báo hải quan điện tử thông qua hệ thống 

VNACCS (Vietnam Automated Customs System). Trong bước này, khai báo viên nhập 

đầy đủ thông tin về lô hàng theo tờ khai hải quan điện tử, bao gồm mã HS code, xuất 

xứ, trị giá hải quan, mức thuế áp dụng và các thông tin liên quan khác. Hệ thống sẽ tự 

động kiểm tra và phân luồng hàng hóa. 

Tùy thuộc vào kết quả phân luồng của hệ thống hải quan, lô hàng sẽ được xử lý 

theo một trong ba luồng sau: 

 Luồng Xanh: Hàng hóa được thông quan tự động mà không cần kiểm tra hồ sơ 

cũng như kiểm tra thực tế hàng hóa. Đây là luồng nhanh nhất và thuận lợi nhất. 

 Luồng Vàng: Hải quan yêu cầu kiểm tra hồ sơ giấy tờ (kiểm tra chứng từ). Doanh 

nghiệp phải nộp bổ sung hồ sơ giấy nếu được yêu cầu. 

 Luồng Đỏ: Hải quan yêu cầu kiểm tra cả hồ sơ lẫn kiểm tra thực tế hàng hóa 

(kiểm hóa). Đây là luồng mất nhiều thời gian nhất. 
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Sau khi khai báo và phân luồng, doanh nghiệp tiến hành nộp các khoản thuế và phí 

theo thông báo của cơ quan hải quan, bao gồm: thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng 

(VAT) nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu áp dụng), phí hải quan và các khoản phí 

khác. Việc nộp thuế có thể thực hiện qua hệ thống ngân hàng điện tử. 

Khi doanh nghiệp đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế và hồ sơ được cơ quan hải 

quan chấp thuận, hệ thống sẽ cấp tờ khai hải quan đã thông quan. Lúc này, hàng hóa 

chính thức được phép đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan, chuyển sang giai đoạn 

nhận hàng. 

1.2.8.  FWD cấp EDO và phiếu nhận hàng cho nhập khẩu 

Sau khi thủ tục hải quan được hoàn tất, FWD sẽ cấp EDO (Electronic Delivery 

Order) Lệnh giao hàng điện tử cho người nhập khẩu. Trong bối cảnh số hóa hiện nay, 

EDO đã trở thành chứng từ quan trọng nhất thay thế cho vận đơn giấy truyền thống, cho 

phép người nhập khẩu thực hiện thủ tục nhận hàng tại cảng một cách nhanh chóng và 

tiện lợi. 

FWD đồng thời cung cấp phiếu nhận hàng (Delivery Order) cùng hướng dẫn chi 

tiết về vị trí lưu container, thời gian cut off và các lưu ý cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp 

thực hiện nhận hàng thuận lợi nhất. 

1.2.9.  Nhận hàng tại cảng và vận chuyển về kho 

Sau khi hoàn tất thủ tục hải quan và nộp đủ các khoản thuế, phí, nhà nhập khẩu 

phối hợp với FWD hoặc đơn vị kho bãi tiến hành nhận hàng tại cảng biển. 

Tại bước này, doanh nghiệp kiểm tra tình trạng hàng hóa, đối chiếu seal container, 

số lượng và chất lượng hàng hóa trước khi nhận. Sau khi nhận hàng, lô hàng sẽ được 

vận chuyển nội địa bằng xe container hoặc các phương tiện phù hợp từ cảng về kho lưu 

trữ, nhà máy sản xuất hoặc trung tâm phân phối của doanh nghiệp. 

Đây là bước kết thúc của toàn bộ quy trình giao nhận nhập khẩu hàng hóa nguyên 

container bằng đường biển, đánh dấu sự chuyển giao hàng hóa hoàn toàn từ hãng tàu và 

cơ quan hải quan về tay người nhập khẩu, đồng thời chuyển sang giai đoạn quản lý, bảo 

quản và sử dụng hàng hóa trong nước. 

1.3 CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LÝ VÀ HỆ THỐNG CHỨNG TỪ VỀ QUY TRÌNH 

GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG 

BIỂN  
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1.3.1 Các quy định pháp lí liên quan quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu  

bằng đường biển 

a) Quy định về nhập khấu hàng nguyên container (FCL) 

Hoạt động nhập khẩu hàng hóa nguyên container (FCL) tại Việt Nam được điều 

chỉnh bởi hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, trong đó tập trung vào 

đặc thù của hình thức vận chuyển container nguyên chuyến. Các văn bản pháp lý quan 

trọng bao gồm: 

- Luật Hải quan năm 2014 

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP 

- Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

- Luật thương mại năm 2005 

- Bộ luật hàng hải Việt Nam; 

- Công ước Viên 1980 

- Quy tắc Hague (Hague Rules 1924) 

-     Điều khoản thương mại quốc tế Incoterms 2020. 

b) Quy định về nhập khẩu mặt hàng gạch men  

Để nhập khẩu gạch men, gạch ốp lát về Việt Nam doanh nghiệp cần tuân theo 

những chính sách hiện hành của nhà nước. Cụ thể:  

 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018. 

 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017. 

 Công văn số 3148/BXD-VLXD ngày 06/08/2021. 

 Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020. 

 Thông tư 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019. 

 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC 

ngày 20/04/2018. 

Theo các văn bản pháp luật đã được quy định ở trên thì gạch men, gạch ốp lát 

không nằm trong danh mục cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Tuy nhiên, những mặt hàng 

gạch đã qua sử dụng thì không được nhập khẩu.  

Theo thông tư 19/2019/TT-BX các loại gạch men, gạch ốp lát được sử dụng 

trong xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của bộ xây dựng. Mặt hàng này phải làm 

kiểm tra chất lượng khi làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam. Tuy nhiên, trường hợp 
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các loại gạch men, gạch ốp lát có kích thước dưới 7cm và các loại gạch chưa tráng 

men thì không cần làm thủ tục kiểm tra chất lượng.  

1.3.2 Các chứng từ cần thiết trong quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng 

đường biển 

1.3.2.1 Hợp đồng ngoại thương ( Sale Contract ) 

Tại Điều 3 của Luật Quản lý Ngoại thương năm 2017, hợp đồng ngoại thương còn 

có tên gọi khác là hợp đồng xuất nhập khẩu, là sự thỏa thuận của bên mua và bên bán 

giữa hai hoặc nhiều nước khác nhau. Hợp đồng ngoại thương thể hiện đầy đủ về sự thỏa 

thuận giữa các bên liên quan đến việc mua bán hàng hóa cùng trách nhiệm giao hàng và 

thanh toán tiền hàng.  

 1.3.2.2 Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice ) 

Theo giáo trình kỹ thuật ngoại thương thì hóa đơn thương mại là chứng từ cơ bản 

của khâu thanh toán, là yêu cầu của người bán đòi người mua phải trả số tiền hàng ghi 

trên hóa đơn.Trong hóa đơn phải nêu được đặc điểm của hàng hóa, đơn giá, tổng giá trị 

hàng hóa, điều kiện cơ sở giao hàng, phương thức thanh toán, phương tiện vận tải...hóa 

đơn thường được lập thành nhiều bản để dùng trong nhiều việc khác nhau: xuất trình 

cho ngân hàng để đòi tiền hàng, xuất trình cho công ty bảo hiểm để tính chi phí bảo 

hiểm, cho hải quan để tính thuế. 

 1.3.2.3 Phiếu đóng gói hàng hóa ( Packing List ) 

Phiếu đóng gói hàng hóa là chứng từ hàng hóa liệt kê tất cả những mặt hàng, loại 

hàng được đóng gói trong từng kiện hàng (thùng hàng, container…) và toàn bộ lô hàng 

được giao. Phiếu đóng gói do người sản xuất/xuất khẩu lập ra khi đóng gói hàng hóa.  

1.3.2.4 Vận đơn đường biển ( Bill Of Lading – B/L) 

Vận đơn đường biển là chứng từ do người chuyên chở (chủ tàu, thuyền trưởng) 

cấp cho người gửi hàng nhằm xác nhận việc hàng hóa đã được tiếp nhận để vận chuyển. 

Tuy mỗi hãng tàu đều có mẫu vận đơn riêng, nhưng về nội dung chúng có những điểm 

chung. 

1.3.2.5 Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin - C/O) 

Giấy chứng nhận xuất xứ là chứng từ do nhà sản xuất hoặc do cơ quan có thẩm 

quyền, thường là phòng Thương mại/Bộ Thương mại cấp để xác nhận nơi sản xuất hoặc 

khai thác ra hàng hóa. 
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Nội dung của C/O bao gồm: tên và địa chỉ của người mua, tên và địa chỉ của người 

bán; tên hàng; số lượng; ký mã hiệu; lời khai của chủ hàng về nơi sản xuất hoặc khai 

thác hàng; xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. 

 1.3.2.6 Giấy thông báo hàng đến (Arrival Notice - A/N)  

Thông báo hàng đến là chứng từ vận chuyển hàng hóa được phát hành bởi hãng 

tàu, các đại lý của hãng tàu hoặc các công ty vận tải và được phát hành trước khi hàng 

hóa dự kiến đến nơi dỡ hàng. Mục đích của thông báo hàng đến là thông báo cho các 

bên liên quan về việc lô hàng sắp đến để họ lên kế hoạch cho hoạt động lấy hàng.  

1.3.2.7 Lệnh giao hàng (Delivery Order - D/O) 

Lệnh giao hàng là chứng từ do hãng tàu phát hành hoặc các đại lý của hãng tàu, 

các công ty vận tải phát hành cho chủ hàng mục đích để trình cho các cơ quan giám sát 

hải quan để có thể thực hiện các thủ tục lấy hàng hóa đó ra khỏi kho hàng, cảng biển.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Chương 1 đã cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về hoạt động giao nhận hàng 

hóa nhập khẩu nguyên container (FCL) bằng đường biển. Đây là phương thức vận 

chuyển được đánh giá cao nhờ khả năng vận chuyển khối lượng lớn hàng hóa cách 

hiệu quả, an toàn và tiết kiệm chi phí trên quy mô quốc tế. 

Qua chương này, quy trình giao nhận hàng hóa được làm rõ từ khâu tiếp nhận yêu 

cầu, xử lý chứng từ, thực hiện thủ tục hải quan đến giao hàng tại điểm đích. Toàn bộ 

quy trình đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các bên tham gia (người nhập khẩu, 

hãng tàu, forwarder, cơ quan hải quan, kho bãi…) và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy 

định, công ước quốc tế. 

Bên cạnh đó, chương cũng phân tích các nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến hiệu 

quả hoạt động giao nhận, bao gồm: quy trình và thủ tục, đặc điểm hàng hóa, chất lượng 

nhân lực, cũng như cơ sở vật chất – phương tiện. Những yếu tố này trực tiếp quyết định 

đến thời gian, chi phí và chất lượng dịch vụ. Việc nhận diện và quản lý tốt các nhân tố 

này là nền tảng để tối ưu hóa quy trình, giảm thiểu rủi ro và nâng cao năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp logistics. 

Tóm lại, Chương 1 khẳng định vai trò then chốt của hoạt động giao nhận hàng hóa 

FCL đường biển trong chuỗi cung ứng quốc tế hiện nay. Đây không chỉ là hoạt động 

vận chuyển đơn thuần mà còn là một chuỗi dịch vụ phức tạp, đòi hỏi sự chuyên nghiệp, 

chính xác và tuân thủ cao. Những nội dung nền tảng được trình bày trong chương sẽ là 
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cơ sở quan trọng để các chương sau đi sâu phân tích, đánh giá thực tiễn và đề xuất giải 

pháp hoàn thiện hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường 

biển 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN GẠCH MEN NHẬP  

KHẨU TỪ  MALAYSIA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CPXD GỐM SỨ 

VIỆT HƯƠNG 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CPXD GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG 

Công ty Cổ phần Xây dựng Gốm Sứ Việt Hương (Viet Huong Ceramics) được 

thành lập vào ngày 11 tháng 4 năm 2016 tại Đà Nẵng, chuyên cung cấp các sản phẩm 

gạch men cao cấp nhập khẩu từ Ý, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Ấn Độ, cùng thiết bị vệ 

sinh trở thành nhà phân phối lớn với mạng lưới rộng khắp Việt Nam. 

 

Hình 2.1. Hình ảnh của công ty 

(Nguồn: Hồ sơ năng lực của Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

- Tên công ty : Công ty Cổ Phần Xây Dựng Gốm Sứ Việt Hương 

- Tên tiếng anh : Viet Huong Ceramics Construction  Joint Stock Company 

- Tên viết tắt của công ty :  Viet Huong Ceramics 

- Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần ngoài nhà nước  

- Trụ sở hoạt động : 243 Diên Hồng, Phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng, Việt Nam 

- Điện thoại : 0905386888 

- Fax: 0764449999 

- Mã số thuế :0401756026  

- Email : info@viethuongceramics.com 

- Website : https://viethuongceramics.com 

- Đại diện pháp luật : Dương Thị Thu Thảo  - Tổng Giám Đốc Công ty  

mailto:info@viethuongceramics.com
https://viethuongceramics.com/
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Hình 2.2. Logo của Viet Huong Ceramic 

(Nguồn: https://viethuongceramics.com/ ) 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 

 

 

Hình 2.3. Lịch sử hình thành và phát triển của Việt Hương 

(Nguồn: Hồ  sơ năng lực Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng Gốm sứ Việt 

Hương gắn liền với những bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược kinh doanh 

và định hướng mở rộng thị trường. Trải qua từng giai đoạn, công ty không ngừng đổi 

mới, nâng cao năng lực hoạt động và từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị 

trường vật liệu xây dựng. Những cột mốc phát triển dưới đây thể hiện rõ hành trình xây 

dựng, trưởng thành và phát triển bền vững của công ty. 

 2016:  Công ty Cổ phần Xây dựng Gốm sứ Việt Hương   được thành lập ngày 

11/04/2016 tại Đà Nẵng  hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu, thiết bị hoàn 

thiện cho ngành xây dựng 
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 2017-2020 :  Ra mắt  EuroVivo, định hướng trở thành thương hiệu thiết bị vệ 

sinh nhập khẩu dẫn đầu về xu hướng thiết kế và tiêu chuẩn quốc tế. 

Tiếp tục mở rộng phát triển với 20 đại lý, cửa hàng hoạt động khắp cả nước và quy 

mô hơn 100 nhân sự. 

 2021-2022 : + Khai trương showroom Hà Nội. 

+ Hợp tác và trở thành nhà phân phối độc quyền của Star Sanitaryware tại Việt 

Nam. 

+ Phát triển nhà máy Việt Hương. 

+ Phát triển hơn 50 đại lý, cửa hàng hoạt động khắp cả nước và quy mô hơn 200 

nhân sự. 

 2023 : + Khai trương showroom Tam Kỳ, Quảng Nam 

+ Mở rộng thị trường khu vực phía Bắc. 

+ Hợp tác và trở thành nhà phân phối độc quyền của các thương hiệu nổi tiếng trên 

thế giới như: Reflin, Iris Ceramics, APE, TAU Ceramics, Lavantina, Ribech, KITO, 

Hongyu… 

 2024-2025 : + Khai trương Showroom Việt Hương Luxury tại 999 Nguyễn Hữu 

Thọ, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. 

+ Hợp tác cùng Niro – đơn vị sản xuất gạch ốp lát hàng đầu đến từ Thụy Sĩ. 

+ Phát triển nhà máy Việt Hương thành Nhà máy sản xuất hiệu xây dựng Việt 

Hương. 

+ Ra mắt thương hiệu mới – sơn Dolip và các sản phẩm vật liệu xây dựng xi măng, 

bột trét tường, keo dán gạch,… 

2.1.2. Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi 

 Tầm nhìn 

Là doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam về nhập khẩu và xuất khẩu vật liệu xây dựng, 

cung cấp sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của khách hàng và người tiêu dùng. 

Xây dựng mối quan hệ chiến lược với các công ty xây dựng và kiến trúc, nhà thầu hàng 

đầu Việt Nam Cung cấp các giải pháp vật liệu xây dựng tiên tiến và sản phẩm xanh bảo 

vệ môi trường.   

 Sứ mệnh  

Việt Hương không ngừng sáng tạo nghiên cứu để mang lại những sản phẩm chất 

lượng tốt nhất trên thế giới đến với người tiêu dùng Việt Nam. 
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 Các giá  trị cốt lõi 

Minh bạch để trường tồn : Xây dựng niềm tin bằng sự trung thực và minh bạch 

trong mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh.  

Kiên định phát triển : Luôn bám sát định hướng phát triển kinh tế – xã hội và 

đóng góp vào tiến bộ chung của ngành xây dựng Việt Nam. 

Cùng đối tác phát triển :Gắn kết và đồng hành vươn xa với đối tác trên tinh thần 

hợp tác lâu dài và phát triển bền vững.  

Chất lượng vì khách hàng : Lấy chất lượng sản phẩm làm trung tâm và đặt sự hài 

lòng của khách hàng là kim chỉ nam.  

Tiên phong sáng tạo : Luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ và xu hướng thiết 

kế mới, tạo ra giá trị khác biệt trên thị trường.  

2.1.3. Lĩnh vực hoạt động/ sản phẩm   kinh doanh 

Bảng 2.1 : Lĩnh vực hoạt động/ sản phẩm kinh doanh của công ty CPXD Gốm Sứ 

Việt Hương 

STT Lĩnh Vực 
Sản phẩm / 

Dịch vụ chính 
Đặc điểm 

1 
Vật liệu xây dựng & Trang 

trí 

- Gạch ốp lát cao 

cấp nhập khẩu 

- Thiết bị vệ sinh 

cao cấp (chậu 

rửa, bồn cầu, bồn 

tiểu 

- Nhập khẩu từ Ý, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào 

Nha, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Hàn 

Quốc… 

- Bề mặt đa dạng: Mờ, Bóng kiếng, Bóng, Bán 

bóng, Da em bé, Lụa 

- Chống thấm, chống trơn, chống trầy, kháng 

khuẩn, thân thiện môi trường 

- Kích thước: 30x30 – 120x120 cm 

- Phù hợp: cao ốc, khách sạn, bệnh viện, sân 

bay, biệt thự, khu công nghiệp 

2 Logistics 

- Dịch vụ nhập 

khẩu & xuất khẩu 

toàn diện 

- Vận chuyển 

đường biển quốc 

tế & nội địa 

- Xử lý hơn 2.500 container/năm 

- Tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian 

- Ứng dụng công nghệ hiện đại 

- Xuất khẩu: Gạch bông, gạch bông gió, sơn, 

vật liệu xây dựng xanh, gạo, cà phê, hàng thủ 

công mỹ nghệ 

- Thị trường: Đông Nam Á, Trung Quốc, 

Trung Đông, Châu Âu 

https://viethuongceramics.com/gioi-thieu/?utm_source=chatgpt.com
https://viethuongceramics.com/gioi-thieu/?utm_source=chatgpt.com
https://viethuongceramics.com/gioi-thieu/?utm_source=chatgpt.com
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3 Sản xuất vật liệu xây dựng 

- Gạch bông 

- Gạch bông gió 

- Gạch vỉa hè 

- Sơn cao cấp 

- Tiên phong sản xuất vật liệu xanh không 

nung 

- Thân thiện môi trường 

- Không phát thải CO₂ 

- Phù hợp công trình dân dụng & công nghiệp 

  (Nguồn: Hồ  sơ năng lực Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

2.1.4. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 

2.1.4.1.  Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 

 

Hình 2.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty 

((Nguồn: Phòng nhân sự của  Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

=>  Nhận xét : Cơ cấu tổ chức của công ty được bố trí rõ ràng, hợp lý, với sự phân 

cấp từ Chủ tịch – Tổng Giám đốc đến các phòng ban chuyên môn. Mỗi phòng đảm 

nhiệm chức năng riêng biệt nhưng có mối liên hệ chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt 

động sản xuất – kinh doanh. Việc phân chia phòng ban theo các lĩnh vực dự án, nhân 

sự, marketing, kế toán, mua hàng và xuất nhập khẩu giúp công ty chuyên môn hóa công 

việc, nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát chi phí và đảm bảo tiến độ thực hiện mục 

tiêu chung. 

2.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 

 Hội đồng quản trị :  

 Định hướng chiến lược phát triển của công ty trong ngắn hạn và dài hạn 
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 Quyết định và phê duyệt các vấn đề quản trị quan trọng như kế hoạch đầu tư, 

phương án kinh doanh lớn. 

 Tổng giám đốc : 

 Tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

 Chịu trách nhiệm trực tiếp về hiệu quả hoạt động của các khối: sản xuất, vận 

hành, kinh doanh và xuất nhập khẩu. 

 Phòng dự án 

 Lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu, phạm vi, ngân sách và tiến độ cho từng dự án; 

trình ban lãnh đạo phê duyệt. 

 Tổ chức thực hiện dự án: phân công nhiệm vụ, điều phối nguồn lực (nhân sự, tài 

chính, vật tư), giám sát tiến độ và chất lượng. 

 Phòng nhân sự 

 Quản lý hợp đồng lao động của nhân viên  

 Đảm bảo các chính sách bảo hiểm, phúc lợi cho nhân viên  

 Phòng marketing  

 Nghiên cứu thị trường, khách hàng và đối thủ; đề xuất chiến lược xây dựng 

thương hiệu và phát triển thị trường. 

 Lập và triển khai kế hoạch truyền thông, quảng cáo, digital marketing, tổ chức 

sự kiện nhằm thu hút và giữ chân khách hàng. 

 Phòng mua hàng 

  Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp; đàm phán giá, điều kiện thanh 

toán và hợp đồng mua sắm. 

 Lên kế hoạch mua hàng, đặt hàng, theo dõi tiến độ giao hàng, đảm bảo cung ứng 

kịp thời nguyên vật liệu, hàng hóa với chi phí hợp lý. 

 Phòng xuất nhập khẩu : 

● Chuẩn bị chứng từ: hợp đồng, hóa đơn, packing list, CO, CQ… 

● Làm việc với hãng tàu, forwarder, hải quan 

 Phòng kinh doanh : 

 Tìm kiếm khách hàng mới 

 Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại 

 Phối hợp với marketing, kế toán, kho vận, sản xuất… để đảm bảo cung ứng và 

thanh toán 
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 Khối sản xuất  

 Lập kế hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường và đơn đặt hàng. 

 Tổ chức vận hành máy móc, dây chuyền sản xuất. 

 Đảm bảo sản xuất đúng tiến độ, số lượng và chủng loại sản phẩm. 

2.1.5. Phân tích nguồn lực của công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương 

2.1.5.1 Nguồn lực cơ sở vật chất 

Bảng 2.2. Bảng cơ sở vật chất công ty Việt Hương 

(Nguồn: Phòng  Nhân sự Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

Hệ thống văn phòng 

và kho  

Diện tích (m2) 

Địa chỉ 

2023 2024 2025 

Kho Quảng Nam 5.000 5.000 5.000 
Đường ĐH 25.DX, Xã Duy Xuyên, TP. Đà 

Nẵng 

Kho ở Tp Hồ Chí 

Minh 
2.000 2.000 2.500 

307-315 Liên Phường, Phường Long 

Trường, TP. Hồ Chí Minh 

Kho ở  Hải Phòng 1.800 2.200 2.200 
298 Phạm Văn Đồng, Phường Hưng Đạo, 

TP Hải Phòng 

Nhà Máy ở Quảng 

Nam 
3.500 3.500 3.500 

Cụm KCN Tây An, Xã Duy Xuyên, TP. Đà 

Nẵng 

Văn phòng ở Đà 

nẵng 
500 500 700 

243 Diên Hồng  Phường. Hòa Xuân, TP. 

Đà Nẵng & 58 Phước Lí 9 , Hòa An , Liên 

Chiểu , Đà Nẵng 

Văn phòng ở Thành 

Phố  Hồ  Chí Minh 
300 300 300 

246 Nguyễn Duy Trinh, P. BÌnh Trưng, TP. 

Hồ Chí Minh 

Hệ Thống Showroom 1.200 2000 3000 Hải Phòng , Đà Nẵng,  TP Hồ Chí Minh 

 

a)  Nhà  máy 

Nhà máy vật liệu xây dựng Việt Hương  tại Quảng Nam là cơ sở sản xuất và cung 

cấp các loại gạch bông, gạch bông gió và gạch vỉa hè terrazzo. Nhà máy có diện tích 

khoảng 3.500 m², được trang bị 01 dây chuyền sản xuất chính cùng hệ thống máy móc 

phục vụ các công đoạn trộn, ép và hoàn thiện sản phẩm. 
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Hiện nay, nhà máy có khoảng 40–50 công nhân kỹ thuật, trong đó phần lớn là lao 

động có tay nghề và kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng. Với quy 

trình sản xuất tương đối hiện đại và được kiểm soát chặt chẽ, nhà máy có công suất trung 

bình khoảng 200.000 viên gạch/tháng, đáp ứng nhu cầu cung ứng cho hệ thống 

showroom và thị trường. 

 

Hình 2.5. Nhà máy gạch Việt Hương 

(Nguồn: Phòng nhân sự của Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

b) Kho bãi 

Tổng kho của Viet Huong Ceramics được đặt tại Đường Đ1, Thôn Đông Yên, xã 

Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, với diện tích gần 5.000 m². Kho được 

chia thành các khu vực lưu trữ nguyên vật liệu và thành phẩm, bố trí hợp lý nhằm phục 

vụ cho hoạt động sản xuất và phân phối sản phẩm. Với sức chứa ước tính khoảng 

500.000 đến 700.000   viên gạch các loại, kho luôn sẵn sàng nguồn cung để đáp ứng nhu 

cầu của các công trình xây dựng có quy mô từ nhỏ đến lớn. Bên cạnh đó, hệ thống kho 

được trang bị khu vực bốc xếp, lối di chuyển xe nâng và đội ngũ nhân sự quản lý kho, 

góp phần đảm bảo quá trình lưu trữ, xuất nhập hàng hóa diễn ra hiệu quả và liên tục. 

 

Hình 2.6. Kho bãi của Việt Hương 
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(Nguồn: Phòng Nhân sự  Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

c)  Chi nhánh văn phòng 

Công ty Cổ phần Xây dựng Gốm sứ Việt Hương hiện có hệ thống chi nhánh và 

văn phòng đại diện đặt tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, 

Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất – 

kinh doanh và mở rộng thị trường. 

 

Hình 2.7.  Các chi nhánh văn phòng của Việt Hương 

(Nguồn: Phòng Nhân sự Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

a)  Hệ Thống Showroom 

Công ty CPXD  Gốm sứ Việt Hương hiện đang vận hành hệ thống showroom phân 

bố tại nhiều địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận và trải nghiệm 

trực tiếp các sản phẩm của công ty. 

 

Hình 2.8.  Biểu đồ số lượng và diện tích showroom 

(Nguồn: Phòng  Nhân sự Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

 Biểu đồ cho thấy khu vực Đà Nẵng vừa có số lượng showroom nhiều nhất với 

3 showroom, vừa chiếm tổng diện tích lớn nhất khoảng 1.050 m². Trong khi đó, TP. Hồ 
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Chí Minh và Hải Phòng mỗi khu vực chỉ có 1 showroom với tổng diện tích lần lượt 

khoảng 500 m² và 300 m², thể hiện định hướng mở rộng thị trường của Công ty Việt 

Hương tại các thành phố lớn. 

- Showroom 1: 246 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng 

- Showroom 2 :  999 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

- Showroom 3: Đường Đ1, Thôn Đông Yên, Xã  Duy Xuyên, Thành Phố  Đà Nẵng 

- Showroom 4 :  246 Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

- Showroom 5 : Số 298 Phạm Văn Đồng, Phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng. 

 

 

Hình 2.9. Các ShowroomViệt Hương 

(Nguồn: Phòng nhân sự Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

b) Trang thiết bị của công ty  

Hiện nay em đang thực tập ở trụ sở chính ở  Đà Nẵng được cung cấp đầy đủ các 

trang thiết bị như máy tính, máy in, thiết bị trình chiếu, tivi, wifi, bàn ghế làm việc, máy 

điều hòa, ... nhằm đảm bảo các công việc chuyên môn và sinh hoạt tại công ty một cách 

chuyên nghiệp và tiện nghi nhất cho tất cả mọi người. Chi tiết được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.3 :Trang thiết bị của công ty Việt Hương 

(ĐVT: Cái) 

Chỉ tiêu 

2023 2024 2025 

Số lượng Số lượng Số lượng 

 

Thiết bị văn phòng 



 

 

28 

Điều hòa 6 8 11 

Máy tính 20 25 27 

Quạt 3 3 3 

Tivi 2 2 3 

Bàn 14 16 20 

Ghế 22 34 40 

Tủ 2 4 4 

Máy in 4 6 7 

Thiết bị vận chuyển  

Xe nâng 8 12 13 

Xe tải 4 6 6 

Xe ô tô 4 4 4 

Xe ro-mooc 1 2 2 

( Nguồn: Phòng nhân sự Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

2.1.5.2 Nguồn nhân lực 

Bảng 2.4. Cơ cấu nguồn nhân lực 

(ĐVT: Người) 

 

Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 So sánh 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

(%) 

2024/2023 2025/2024 

± % ± % 

Tổng 

số lao 

động 

132 100 159 100 165 100 27 20.45 6 3.77 

Phân theo giới tính  

Nam 80 60.6 95 59.75 90 54.55 15 18.75 -5 -5.26 
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( Nguồn: Phòng KT Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương ) 

 Nhận xét cơ cấu nguồn nhân lực : 

Từ năm 2023 đến 2025, tổng số lao động của Công ty CPXD Gốm Sứ tăng dần: 

132 người (2023), 159 người (2024, tăng 20,45%) và 165 người (2025, tăng 3,77%). 

Điều này cho thấy quy mô nhân sự của công ty đang được mở rộng. 

Về cơ cấu giới tính, lao động nam vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn nữ nhưng có xu hướng 

giảm từ 60,6% (2023) xuống 54,55% (2025), trong khi lao động nữ tăng từ 39,4% lên 

45,45%. Cơ cấu giới tính đang dần cân bằng hơn. 

Về cơ cấu độ tuổi, nhóm 20–30 tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất nhưng giảm từ 57,58% 

xuống 49,7%. Ngược lại, nhóm 31–40 tuổi tăng từ 30,3% lên 36,37%, cho thấy công ty 

đang có thêm lao động có kinh nghiệm. Nhóm trên 40 tuổi chiếm tỷ lệ thấp và ít thay 

đổi. 

Về trình độ chuyên môn, lao động phổ thông vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất với 

46,97% (2023), 62,26% (2024) và 55,76% (2025). Lao động trình độ đại học và cao 

đẳng duy trì ổn định. Điều này cho thấy công ty vừa chú trọng lao động phổ thông phục 

vụ sản xuất, vừa bổ sung nhân lực có chuyên môn để nâng cao hiệu quả hoạt động 

Nữ 52 39.4 64 40.25 75 45.45 12 23.08 11 17.19 

Phân theo độ tuổi  

20 - 30 

tuổi 
76 57.58 80 50.32 82 49.7 4 5.26 2 2.5 

31 - 40 

tuổi 
40 30.30 50 31.45 60 36.37 10 25 10 20 

Trên 

40 tuổi 
16 12.12 29 18.24 23 13.94 13 81.25 -6 -20.69 

Phân theo trình độ lao động 

Trên đại 

học 
2 1.52 3 1.89 3 1.82 1 50 0 0 

Đại học 38 28.79 32 20.13 40 24.24 -6 -15.79 8 25 

Cao đẳng 30 22.73 25 15.72 30 18.18 -5 -16.67 5 20 

Lao động 

phổ 

thông 

62 46.97 99 62.26 92 55.76 37 59.68 -7 -7.07 
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2.1.5.3 Nguồn lực tài chính 

Bảng 2.5.  Nguồn lực tài chính của công ty năm 2023-2025 

 (ĐVT: VNĐ) 

TÀI SẢN 2023 2024 2025 So sánh  (%) 

2024/2023 2025/2024 

A. TÀI SẢN NGẮN 

HẠN  

197.147.532.309 185.512.299.416 198.461.269.027 -5,9 7,0 

I. Tiền và các khoản 

tiền tương đương  

2.449.196.094 6.484.198.607 3.642.281.125 164,7 -43,8 

II. Các khoản phải thu 

ngắn hạn  

23.333.293.109 16.230.138.366 19.986.292.117 -30,5 23,1 

III. Đầu tư tài chính 

ngắn hạn 

9.179.745.000  8.500.000.000 8.900.000.000 -7,4 4,7 

III. Hàng tồn kho  159.518.524.638 151.083.804.150 162.788.862.109 -5,3 7,7 

IV. Tài sản ngắn hạn 

khác  

2.666.773.468 3.214.158.293 3.143.833.676 20,5 -2,2 

B. TÀI SẢN DÀI HẠN  64.437.478.625 59.319.328.103 55.267.384.596 -7,9 -6,8 

I. Các khoản phải thu 

dài hạn  

2.763.250.000 3.140.850.000 3.180.850.000 13,7 1,3 

II. Tài sản cố định  56.446.261.384 53.079.334.171 45.093.230.286 -6,0 -15,1 

1. Tài sản cố định hữu 

hình  

44.686.682.288 42.580.418.086 35.055.017.535 -4,7 -17,7 

2. Tài sản cố định vô 

hình  

- - - - - 

III. Tài sản dở dang dài 

hạn  

1.272.544.265 339.965.489 - -73,3 - 

IV. Tài sản dài hạn 

khác  

3.955.422.976 2.759.178.443 6.993.304.310 -30,2 153,5 

TỔNG CỘNG TÀI 

SẢN  

261.585.010.934 244.831.627.519 253.728.653.623 -6,4 3,6 

 

NGUỒN VỐN 2023 2024 2025 So sánh  (%) 

2024/2023 2025/2024 

C. NỢ PHẢI TRẢ  185.424.117.347 168.460.274.151  176.870.902.699  -9,2 5,0 

I. Nợ ngắn hạn  168.377.636.041 155.158.689.913 166.872.646.794 -7,9 7,5 

II. Nợ dài hạn  17.046.481.306 13.301.584.238 9.998.255.905 -22 -24,8 

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU  76.160.893.587 76.371.353.368 76.857.750.924 0,3 0,6 

I. Vốn chủ sở hữu  76.160.893.587 76.371.353.368 76.857.750.924 0,3 0,6 
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1. Vốn góp của chủ sở 

hữu  

65.000.000.000 65.000.000.000 65.000.000.000 0 0 

2. Lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối  

11.055.038.207 11.265.497.988 11.751.895.544 2 4,3 

TỔNG CỘNG 

NGUỒN   

VỐN  

261.585.010.934 244.831.627.519 253.728.653.623 -6,4 3,6 

( Nguồn: Phòng KT Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương ) 

Nhận xét :  Từ năm 2023 đến 2025, tài sản ngắn hạn biến động: giảm từ 197,15 

tỷ đồng năm 2023 xuống 185,51 tỷ đồng năm 2024 (giảm 5,9%), sau đó phục hồi tăng 

lên 198,46 tỷ đồng năm 2025 (tăng 7,0%). Sự biến động chủ yếu đến từ khoản phải thu 

ngắn hạn và hàng tồn kho. 

Khoản tiền và tương đương tiền tăng mạnh năm 2024 (tăng 164,7%) nhưng giảm 

mạnh năm 2025 (giảm 43,8%), cho thấy thanh khoản có cải thiện tạm thời rồi giảm do 

sử dụng cho hoạt động kinh doanh. 

Tài sản dài hạn giảm liên tục từ 64,44 tỷ đồng (2023) xuống 55,27 tỷ đồng 

(2025), chủ yếu do tài sản cố định giảm và khấu hao lũy kế. 

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm năm 2024 nhưng tăng trở lại năm 2025 lên 

176,87 tỷ đồng, chủ yếu do nợ ngắn hạn tăng. Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên 76,86 tỷ 

đồng nhờ lợi nhuận giữ lại. 

Nhận xét chung : Bảng cân đối kế toán của Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương 

Á trong giai đoạn 2023–2025 cơ bản ổn định và có những điều chỉnh tích cực. Năm 

2024 công ty đã chủ động thu hẹp quy mô tài sản và giảm nợ vay, góp phần cải thiện 

thanh khoản và giảm áp lực tài chính. Năm 2025 ghi nhận sự phục hồi với xu hướng 

mở rộng tài sản ngắn hạn phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, công ty vẫn tồn 

tại một số hạn chế như sự phụ thuộc khá lớn vào nợ ngắn hạn, biến động mạnh của 

khoản phải thu và hàng tồn kho. Do đó, doanh nghiệp cần tập trung cải thiện hiệu quả 

quản lý vốn lưu động, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công nợ và tối ưu hóa cơ cấu 

nguồn vốn nhằm nâng cao sức khỏe tài chính và đảm bảo sự phát triển bền vững trong 

dài hạn
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2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 

CPXD GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG  

2.2.1. Hoạt động kinh doanh của công ty  

 2.2.1.1 Thị trường kinh doanh  

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Gốm Sứ Việt Hương, hoạt động giao nhận hàng hóa 

nhập khẩu gạch men diễn ra với tần suất cao và quy mô lớn  được thể hiện ở bảng dưới 

đây  

Bảng 2.6 : Kim ngạch và cơ cấu thị trường nhập khẩu gạch men giai đoạn 2023 

– 2025 

 (Đơn vị tính: Tỷ đồng)  

( Nguồn: Phòng KT Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương hiện đang đa dạng hóa nguồn nhập khẩu gạch 

men từ nhiều thị trường quốc tế khác nhau nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung và nâng 

Thị trường 

nhập khẩu 

 

Năm 2024 

 

Năm 2025 So sánh  2025/2024 (%) 

SL TL 

(%) 

SL TL (% +/- TL (%) 

Tổng Kim 

ngạch NK 

137,4 100 142,6 100 5,2 3,8 

Trung Quốc 43,5 31,7 39,5 27,7 -4 9,2 

Ấn Độ 22,0 16,0 23,0 16,1 1 4,5 

Ý 19,5 14,2 20,0 14,0 0,5 2,6 

Tây Ban Nha 16,0 11,6 17,6 12,3 1,6 10,0 

Thái 9,4 6,8 7,5 5,3 -1,9 -20,2 

Malayxia 27,0 19,7 35,0 24,6 8 29,6 
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cao chất lượng sản phẩm. Theo số liệu thống kê thị trường nhập khẩu gạch men giai 

đoạn 2024-2025, Công ty đang nhập khẩu từ một số thị trường chính sau: 

Thứ nhất, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Công ty, dù có xu 

hướng giảm dần về thị phần. Kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc giảm từ 43,5 nghìn 

tỷ đồng (chiếm 31,7%) năm 2024 xuống còn 39,5 nghìn tỷ đồng (chiếm 27,7%) năm 

2025. Sự sụt giảm này cho thấy Công ty đang từng bước giảm sự phụ thuộc vào thị 

trường truyền thống này. 

Thứ hai, Malaysia là thị trường có tốc độ tăng trưởng ấn tượng nhất và ngày càng 

trở thành nguồn cung chiến lược quan trọng của Công ty. Kim ngạch nhập khẩu từ 

Malaysia tăng mạnh từ 27,0 nghìn tỷ đồng (chiếm 19,7%) năm 2024 lên 35,0 nghìn tỷ 

đồng (chiếm 24,6%) năm 2025, tương đương mức tăng trưởng 29,6%. Với mức tăng 

này, Malaysia đã vươn lên chiếm vị trí quan trọng thứ hai trong cơ cấu nhập khẩu của 

Công ty. 

Bên cạnh đó, Công ty còn nhập khẩu từ một số thị trường khác như Ấn Độ (23,0 

nghìn tỷ đồng năm 2025, chiếm 16,1%), Ý (20,0 nghìn tỷ đồng, chiếm 14,0%), Tây Ban 

Nha (17,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3%) và Thái Lan (7,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,3%). 

Trong đó, Ấn Độ và Ý duy trì tăng trưởng ổn định, trong khi Thái Lan ghi nhận mức 

giảm 20,2% so với năm 2024. 

Đánh giá tổng quát: 

Tổng thể, thị trường kinh doanh nhập khẩu gạch men của Công ty CPXD Gốm Sứ 

Việt Hương đang có sự chuyển dịch tích cực theo hướng đa dạng hóa nguồn cung. Việc 

tăng cường nhập khẩu từ Malaysia với tốc độ tăng trưởng cao cho thấy chiến lược nhập 

khẩu nguồn hàng chất lượng cao của Công ty là hợp lý và đang mang lại hiệu quả. Tuy 

nhiên, quy mô nhập khẩu ngày càng lớn từ nhiều thị trường cũng đặt ra những thách 

thức không nhỏ đối với Công ty trong công tác quản lý chuỗi cung ứng, đặc biệt là quy 

trình giao nhận, logistics và kiểm soát chi phí. Do đó, việc hoàn thiện quy trình nhập 

khẩu gạch men từ Malaysia như đề tài đang nghiên cứu là rất cần thiết, góp phần giúp 

Công ty khai thác tối đa lợi thế từ các thị trường quốc tế, ổn định chi phí và nâng cao 

hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới. 

2.2.1.2.   Đối thủ cạnh tranh  

a) Đối thủ cạnh tranh hiện tại 

Bảng 2.7 : Các đối thủ cạnh tranh của công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương 



 

 

34 

Thương 

hiệu 

Kinh nghiệm & Quy 

mô 
Điểm mạnh Giá cả 

Phù hợp 

sử dụng 

Đồng Tâm 

Chuyên sản xuất vật 

liệu xây dựng & trang 

trí 

Mẫu mã đa 

dạng, phong 

phú 

150.000 - 

350.000 

VNĐ/m 

Tiết kiệm 

chi phí, 

thẩm mỹ 

cao 

Hoàng Gia 

(Royal 

Group) 

> 25 năm kinh nghiệm 

2 nhà máy lớn (Đồng 

Nai & Bà Rịa - Vũng 

Tàu) 

Hơn 3000 cửa 

hàng/showroom toàn 

quốc 

Mẫu mã độc 

đáo, liên tục 

cải tiến 

Tiềm lực 

mạnh, quy 

mô lớn 

220.000 - 

450.000 

VNĐ/m² 

Khách 

hàng cần sự 

chuyên 

nghiệp, hệ 

thống phân 

phối rộn 

Prime 

Top 5 nhà sản xuất 

gạch ceramic lớn nhất 

thế giới (2006) 

Giải Bạc Chất lượng 

Quốc gia 2015 

Huân chương Lao 

động hạng Nhì 

Chất lượng 

cao, mẫu mã 

liên tục đổi 

mới 

Thương hiệu 

uy tín lâu 

năm 

250.000 - 

500.000 

VNĐ/m² 

Khách 

hàng chú 

trọng chất 

lượng & 

thương 

hiệu lớn 

Viglacera 
Thương hiệu lâu năm, 

quen thuộc toàn quốc 

Phân phối 

rộng khắp 

Sản phẩm 

nội địa ổn 

định 

180.000 - 

380.000 

VNĐ/m² 

Công trình 

cần giá tốt, 

chất lượng 

ổn định, dễ 

mua 

 

(Nguồn: Phòng  nhân sự công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 
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b)Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn  

Bên cạnh các đối thủ cạnh tranh hiện tại Việt Hương còn phải đối mặt với sự xuất 

hiện của các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn  những chủ thể tuy chưa tham gia trực tiếp vào 

thị trường nhưng có khả năng gia nhập ngành và tạo áp lực cạnh tranh trong tương lai. 

● Các công ty cung cấp vật liệu hoàn thiện “xanh” cũng được xem là đối thủ cạnh 

tranh tiềm ẩn của Viet Hương Ceramics. Đây là các doanh nghiệp chuyên phân phối vật 

liệu thân thiện với môi trường, vật liệu tái chế hoặc vật liệu nhập khẩu theo xu hướng 

phát triển bền vững. 

● Các vật liệu hoàn thiện sàn, tường như sàn gỗ, đá tự nhiên, sơn hiệu ứng, sàn xi 

măng mài có khả năng thay thế gạch ốp lát và terrazzo, đặc biệt trong phân khúc công 

trình cao cấp, hiện đại, qua đó tạo áp lực cạnh tranh tiềm ẩn đối với Viet Hương 

Ceramics. 

2.2.1.3 .Khách hàng  

Trong quá trình hoạt động, Công ty CPXD Gốm sứ Việt Hương đã xây dựng mối 

quan hệ hợp tác với nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Việc 

được các đối tác uy tín tin tưởng đã khẳng định năng lực, chất lượng và vị thế của công 

ty trên thị trường. Dưới đây là một số khách hàng tiêu biểu của Việt Hương Ceramics: 

Bảng 2.8  : Khách hàng của công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương 

Đối tác Lĩnh vực chính 
Tỷ lệ cung 

cấp 

Dự án nổi 

bật 
Ý nghĩa hợp tác 

FTile (FiCo 

Tile) 

Sản xuất gạch 

ốp lát 
45–50% 

Các dự án 

dân dụng & 

công nghiệp 

Đảm bảo nguồn 

cung ổn định, chất 

lượng từ nhà sản 

xuất lớn 

BIM Group 
Bất động sản, du 

lịch 
60% 

Khu đô thị, 

resort, trung 

tâm thương 

mại 

Khẳng định năng 

lực cung ứng quy 

mô lớn, yêu cầu 

cao 

HAGL Group 

Bất động sản, hạ 

tầng, nông 

nghiệp 

25–30% 

Dự án xây 

dựng & hạ 

tầng 

Khả năng phối 

hợp linh hoạt theo 

giai đoạn thi công 

Tập đoàn 

SSG 

Bất động sản 

cao cấp 
40–45% 

Pearl Plaza 

Bình Thạnh 

Cung cấp gạch 

cao cấp cho trung 

tâm thương mại & 

căn hộ 
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Tập đoàn Sun 

Group 

Du lịch nghỉ 

dưỡng, bất động 

sản cao cấp 

30–35% 

Bà Nà Hills, 

các resort 

cao cấp 

Đáp ứng tiêu 

chuẩn quốc tế về 

chất lượng & thẩm 

mỹ 

 

(Nguồn: Phòng  nhân sự công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

Bảng 2.9 : Các dự án hợp tác với Công Ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương 

Tên dự án Chủ đầu tư Địa chỉ Tổng vốn đầu 

tư 

Sản phẩm 

InterContinental 

Phú Quốc 

Tập đoàn BIM 

Group 

Bãi Trường, 

Dương Tơ, Phú 

Quốc, Kiên Giang 

600 triệu USD Gạch ốp lát cao 

cấp 

Victoria Hội An Tập đoàn Thiên 

Minh 

Biển Cửa Đại, 

Cẩm An, Hội An, 

Quảng Nam 

500  triệu USD Gạch ốp lát cao 

cấp 

Lotus Residence 

Hạ Long 

Tập đoàn BIM 

Group 

KĐT Hạ Long 

Marina, Hùng 

Thắng, Hạ Long 

200 triệu USD Gạch ốp lát cao 

cấp 

Hạ Long Marina Tập đoàn BIM 

Group 

Bãi Cháy, Hạ 

Long, Quảng Ninh 

2 tỷ USD Gạch ốp lát cao 

cấp 

Bà Nà Hill Tập đoàn Sun 

Group 

Thôn An Sơn, xã 

Hòa Ninh, Hòa 

Vang, Đà Nẵng 

600 triệu USD Gạch ốp lát cao 

cấp 

(Nguồn: Phòng  nhân sự công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

2.2.2 Bảng số liệu kinh doanh của công ty qua các kỳ  

Bảng 2.10 : Báo cáo kết quả hoạt động  kinh doanh của Công ty CPXD Gốm 

Sứ Việt Hương từ năm 2023-2025 

 

Chỉ tiêu 2023 2024 2025 So sánh 

Tỷ lệ(%) Tỷ lệ(%) 

Doanh thu bán hàng  
194.965.821.384 201.759.900.144 228.697.062.585 3,5 13,3 

Các khoản giảm trừ 
714.451.943 474.571.556 453.342,945 -33,6 -99,9 
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Doanh thu thuần về BH & 

CCDV 
194.251.369.441 201.285.328.588 228.243.719.640 3,6 13,4 

Giá vốn bán hàng 159.418.598.734 164.474.404.326 193.583.500.914 3,2 17,7 

Lợi nhuận gộp về BH & CCDV 
34.832.770.707 36.810.924.262 34.660.218.726 5,7 -5,8 

Doanh thu hoạt động tài chính 
769.697.851 525.587.456 592.438.165 -31,7 12,7 

Chi phí tài chính 13.125.788.420 10.134.633.957 8.511.545.142 -22,8 -16,0 

Chi phí lãi vay 12.603.609.728 9.998.536.192 8.438.310.347 -20,7 -15,6 

Chi phí bán hàng 18.627.543.440 15.743.020.323 14.566.176.849 -15,5 -7,5 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 3.489.896.307 10.714.041.362 11.586.564.658 207 8,1 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động 

kinh doanh 
359.240.391 744.816.076 588.370.242 107,3 -21.0 

Thu nhập khác 791.963.560 324.989.114 333.982.499 -58,9 2,8 

Chi phí khác 457.922.139 237.906.086 145.149.884 -48,1 -39,0 

Lợi nhuận khác 334.041.421 87.083.028 188.832.615 -73,9 116,9 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
693.281.812 

831.899.104 

 
777.202.857 20 -6,6 

Chi phí thuế TNDN 
573.612.215 

621.439.323 

 
290.805.301 8,3 -53,2 

Lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp 
119.669.597 210.459.781 486.397.556 75,9 131,1 

( Nguồn: Phòng KT Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

*  Phân tích kết quả kinh doanh chung : 

- Trong giai đoạn 2023-2025, Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương đã có sự tăng 

trưởng rõ nét cả về quy mô và hiệu quả kinh doanh. Doanh thu bán hàng tăng ổn định 

từ 194,96 tỷ đồng năm 2023 lên 201,76 tỷ đồng năm 2024 (tăng 3,5%) và đạt 228,70 tỷ 

đồng năm 2025 (tăng 13,3%). Tương ứng, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ cũng tăng 3,6% năm 2024 và 13,4% năm 2025, cho thấy nhu cầu thị trường đối 

với sản phẩm gốm sứ của công ty đang cải thiện tích cực. 

Điểm nổi bật nhất là lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt bậc: từ 119,67 tỷ đồng 

năm 2023 lên 210,46 tỷ đồng năm 2024 (tăng 75,9%), và bùng nổ mạnh mẽ lên 486,40 

tỷ đồng năm 2025 (tăng tới 131,1%). Mặc dù lợi nhuận gộp năm 2025 giảm nhẹ 5,8% 

so với năm 2024, công ty đã kiểm soát rất tốt các khoản chi phí tài chính (giảm 15,6%), 

chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, đồng thời ghi nhận thu nhập khác tăng mạnh. 
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Nhờ đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vẫn đạt mức tăng trưởng ấn tượng, phản ánh 

rõ sự cải thiện đáng kể về năng suất vận hành và hiệu quả quản trị chi phí của Công ty. 

Tổng thể, với đà tăng trưởng doanh thu ngày càng mạnh và khả năng sinh lời bứt 

phá mạnh mẽ trong năm 2025, Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương đang thể hiện phong 

độ kinh doanh rất tốt, khẳng định vị thế và tiềm năng phát triển bền vững trong ngành 

gốm sứ. 

Bảng 2.11. Các chỉ số hiệu quả của Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương 

năm 2023-2025 

(ĐVT:%) 

Chỉ tiêu  Công thức 2023 2024 2025 

Tỷ suất lợi nhuận 

trên doanh thu 

(ROS)(%) 

 (Lợi nhuận sau thuế / 

Doanh thu thuần) × 

100 

0,062 0,105 0,213 

Tỷ suất LNST trên 

vốn kinh doanh 

(ROA)(%) 

(Lợi nhuận sau thuế / 

Tổng tài sản) × 100 

0,046 0,086 0,192 

Tỷ suất LNST trên 

vốn chủ sở hữu 

(ROE) (%) 

(Lợi nhuận sau thuế / 

Vốn chủ sở hữu) × 

100 

0,157 0,276 0,633 

Biên lợi nhuận gộp 

(%) 

(Lợi nhuận gộp / 

Doanh thu thuần) × 

100 

17,93 18,29 15,17 

(Nguồn: Phòng  KT công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

=> Nhận xét : Các chỉ tiêu khả năng sinh lời của Công ty CPXD Gốm Sứ Việt 

Hương có xu hướng cải thiện qua các năm. Cụ thể, ROS tăng từ 0,062% năm 2023 lên 

0,213% năm 2025; ROA tăng từ 0,046% lên 0,192%; ROE tăng từ 0,157% lên 0,633%. 

Điều này cho thấy hiệu quả tạo lợi nhuận từ doanh thu, tài sản và vốn chủ sở hữu của 

doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. 

Tuy nhiên, các chỉ tiêu này vẫn ở mức khá thấp, phản ánh khả năng sinh lời của 

doanh nghiệp chưa thực sự mạnh. Nguyên nhân chủ yếu là do công ty hoạt động trong 

lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, đặc biệt là gạch ốp lát, vốn có biên 

lợi nhuận không cao và chịu áp lực cạnh tranh lớn trên thị trường. Bên cạnh đó, doanh 
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nghiệp vẫn phải duy trì quy mô tài sản lớn để phục vụ hoạt động sản xuất, lưu kho và 

phân phối sản phẩm. 

Xét về biên lợi nhuận gộp, chỉ tiêu này tăng nhẹ từ 17,93% năm 2023 lên 18,29% 

năm 2024 nhưng giảm xuống còn 15,19% vào năm 2025. Điều này cho thấy chi phí sản 

xuất và giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu, làm giảm khả năng tạo 

lợi nhuận trực tiếp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Nếu tình trạng này kéo dài, công ty 

có thể gặp khó khăn trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh và tích lũy nguồn vốn cho các 

hoạt động đầu tư mở rộng. 

Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng đáng kể trong giai đoạn nghiên cứu nhờ 

doanh nghiệp kiểm soát tương đối hiệu quả các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng 

và chi phí quản lý doanh nghiệp. Sự gia tăng của các chỉ tiêu ROS, ROA và ROE cho 

thấy công ty đang sử dụng nguồn lực ngày càng hiệu quả hơn, góp phần nâng cao năng 

lực tài chính, tăng khả năng tự chủ về vốn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng 

hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai. 

2.3. THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO NHẬN GẠCH MEN NHẬP KHẨU 

TỪ MALAYSIA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CPXD GỐM SỨ VIỆT 

HƯƠNG 

Quy trình giao nhận gạch men nhập khẩu từ Malayxia bằng đường biển tại Công ty 

CPXD Gốm Sứ Việt Hương được thể hiện như sau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.9 : Quy trình giao nhận gạch men  nhập khẩu từ Malaysia bằng đường biển tại 

Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương 

 (Nguồn PMH Công ty CPXD Gốm sứ Việt Hương) 
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2.3.1. Tìm kiếm và lựa chọn FWD  

Nhân viên Phòng mua hàng  của Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương đã tiến 

hành tìm kiếm và thu thập báo giá từ các công ty Forwarder thông qua nhiều kênh 

khác nhau như website, diễn đàn logistics, kinh nghiệm hợp tác trước đây và danh sách 

đối tác đã làm việc trong 3 năm gần nhất. 

Quy trình được thực hiện bài bản với các bước rõ ràng: gửi RFQ chi tiết qua 

email, yêu cầu báo giá trong vòng 48 giờ, kiểm tra và yêu cầu Forwarder làm rõ thông 

tin khi cần thiết. Báo giá phải được lập dưới dạng văn bản chính thức có chữ ký số 

hoặc con dấu, ghi rõ các khoản chi phí, thời gian transit và thời hạn hiệu lực trước khi 

tiến hành chấm điểm theo ma trận đánh giá nội bộ. 

Dưới đây là thực trạng giá cước vận chuyển trong 4 quý năm 2025 của công ty: 

Bảng 2.12 :  So sánh giá cước tuyến Malaysia- Việt Nam  năm 2025 

Quý 
Số FWD báo 

giá 

Gía cước trung 

bình (USD/cont) 

Ocean 

freight  

(USD) 

Local charge 

+THC 

Tổng chi phí 

thực 

tế(USD/cont) 

Q1/2025 10 845 640 - 690 170 - 200 810 - 890 

Q2/2025 15 865 670 - 690 180 - 190 

850 - 880 

 

Q3/2025 14 910 710 - 730 180 - 200 890 - 930 

Q4/2025 20 887 685 - 703 185 - 200 870 - 903 

.                                                                                                                                                            

(Nguồn PMH Công ty CPXD Gốm sứ Việt Hương) 

Hoạt động tìm kiếm và lựa chọn Forwarder của Công ty CPXD Gốm Sứ Việt 

Hương năm 2025 cho thấy sự phát triển rõ nét về quy mô, nhưng vẫn tồn tại hạn chế 

trong kiểm soát chi phí. 

Cụ thể, số lượng nhà cung ứng tham gia báo giá tăng mạnh từ 10 đơn vị ở quý I 

lên 20 đơn vị ở quý IV (tăng 100%). Điều này phản ánh hiệu quả trong việc mở rộng 

mạng lưới đối tác và khẳng định vị thế của công ty trên thị trường logistics. 

Về chi phí, giá cước trung bình có xu hướng tăng trong ba quý đầu năm, từ 845 

USD/cont ở Q1 lên mức cao nhất 910 USD/cont ở Q3 (tăng 7,7%), trước khi giảm nhẹ 

xuống 887 USD/cont ở Q4. Trong đó, Ocean freight biến động mạnh nhất (tăng 70–80 
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USD/cont), trong khi Local charge + THC khá ổn định. Tổng chi phí thực tế dao động 

từ 810–890 USD/cont ở Q1 lên cao nhất 890–930 USD/cont ở Q3. 

Tuy nhiên, do biến động mạnh về giá cước, đặc biệt ở quý III, cùng với việc chưa 

ký kết nhiều hợp đồng dài hạn, tổng chi phí logistics chưa được tối ưu, gây áp lực lên 

giá thành sản phẩm và hiệu quả kinh doanh. 

*Tổng quan về lô hàng  

Bảng 2.13: Tổng quan về lô hàng từ  Malayxia về Việt Nam 

Thông tin  Chi tiết  

Bên Xuất (Shipper)  GUOCERA SDN. BHD. 

Bên Nhập (Consignee)  Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương  

FWD Công ty Savino Del Bene 

Mặt hàng   Gạch porcelain tráng men kích thước 30x60cm , 60x60 cm 

Số lượng   2514 hộp ( boxes) tương đương 3,620.16  m2 

Tổng trọng lượng (Gross  

Weight)  70,792 KGS 

Hóa đơn số (Invoice No)  810036767-769 ngày 29/9/2025 

Tên tàu / Số chuyến EVER ORIENT 0527-095N 

Cảng đi (POL) TANJUNG PELEPAS, MALAYSIA 

Cảng đến (POD) CAT LAI PORT, VIETNAM 

Điều kiện giao hàng/ điều kiện 

cước 

FOB ( 2010) 

(Nguồn PMH Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

Công ty đã áp dụng ma trận đánh giá gồm 6 tiêu chí để so sánh 4 nhà cung ứng. 

Kết quả chấm điểm chi tiết như sau: 

Bảng 2.14: Các tiêu chí đánh giá FWD của Công ty 

Tiêu chí đánh giá Tỷ trọng Cách chấm điểm Điểm max 

Gía cước 40% 

So sánh với giá thấp 

nhất trong RFQ: 

Giá thấp nhất = 10 điểm 

10 
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Mỗi 50 USD tăng thêm 

trừ 0.5 điểm 

Lịch tàu và thời gian 

transit 
20% 

Dưới 12 ngày = 9–10 

điểm 

12–14 ngày = 7–8 điểm 

Trên 14 ngày = 5–6 

điểm 

10 

Kinh nghiệm xử lí 

hàng 
15% 

Số năm kinh nghiệm 

tuyến hàng đó  + số lô 

hàng gạch men đã vận 

chuyển 

10 

Khả năng hỗ trợ thủ 

tục hải quan và thông 

quan 

10% 

Đánh giá qua tốc độ xử 

lý chứng từ, hỗ trợ khai 

báo, kinh nghiệm 

VNACCS 

10 

Uy tín và phục vụ 10% 

Đánh giá qua phản hồi 

khách hàng, tỷ lệ khiếu 

nại, tốc độ hỗ trợ 

10 

Kinh nghiệm tuyến 

hàng 
5% 

Số năm kinh nghiệm 

tuyến hàng của công ty 
10 

(Nguồn PMH Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

Bảng 2.15 : So sánh giá cước giữa các FWD năm 2025 

Fowarder 
Ocean 

freight 

Local charge 

+ THC 

Vận chuyển nội địa Cát Lái – 

Đà Nẵng 

Tổng chi 

phí(USD/cont) 

Savino Del Bene  670-690 170-190 4.700.000-4.900.000 1.170 - 1.200 

Đông Á Logistics 640-660 180-200 4.900.000 – 5.100.000 1.150 - 1.180 

Vinatrans Logistics 710-730 180-200 4.600.000 - 4.800.000 1.210 - 1.240 

Bee Logistics 685-705 185-200 4.800.000 – 5.000.000 1.190 - 1.220 

(Nguồn PMH Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

Bảng 2.16. : Bảng điểm đánh giá giữa FWD trong lô hàng Malayxia –Việt Nam  

Tiêu chí đánh giá  

 

Savino Del 

Bene 

Đông Á 

Logistics 

Vinatrans 

Logistics 

Bee Logistics Trọng số 
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(Nguồn PMH Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

Sau khi Trưởng phòng Thu mua trình Ban Giám đốc xem xét, Công ty quyết định 

chọn Savino Del Bene làm đơn vị Forwarder cho lô hàng này nhờ có tổng điểm cao 

nhất và phù hợp nhất với đặc thù hàng gạch porcelain (dễ vỡ, yêu cầu kiểm soát độ ẩm 

cao). Hai bên đã ký Hợp đồng nguyên tắc từ đầu năm, nên chỉ cần lập phụ lục hợp 

đồng để ghi nhận các điều khoản cụ thể của lô hàng. 

Nhận xét : Qua phân tích thực trạng báo giá và lựa chọn Forwarder năm 2025, 

có thể thấy hoạt động nhập khẩu  của Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương đã đạt được 

những kết quả tích cực. Quy trình tìm kiếm và đánh giá nhà cung ứng được thực hiện 

khá bài bản, góp phần lựa chọn được Savino Del Bene đơn vị có tổng điểm cao nhất và 

phù hợp với đặc thù lô hàng gạch porcelain. 

Tuy nhiên, bước thực hiện vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện. Giá 

cước vận chuyển biến động khá lớn giữa các quý, đặc biệt tăng mạnh ở quý III, cho 

thấy khả năng ổn định chi phí chưa tối ưu. Bên cạnh đó, việc chấm điểm còn thực hiện 

thủ công hoàn toàn đã làm giảm tính hệ thống và khả năng so sánh khách quan giữa 

các nhà cung ứng. Đồng thời, công tác quản lý chứng từ dù cơ bản đầy đủ nhưng vẫn 

tồn tại một số rủi ro như: giá cước thay đổi nếu không ký phụ lục hợp đồng kịp thời, 

tranh chấp trách nhiệm nếu không ghi rõ điều khoản hàng dễ vỡ và kiểm soát độ ẩm, 

cũng như nguy cơ chậm thông quan do sai sót đồng bộ chứng từ. 

Giá cước cạnh 

tranh 

8.5 9 7.5 8 25% 

Lịch tàu và thời 

gian transit 

9 8 8.5 7.5 20% 

Kinh nghiệm xử 

lí hàng  

9.5 8.5 8 8.5 20% 

Khả năng hỗ trợ 

thủ tục hải quan 

và thông quan  

9 7.5 8 8 15% 

Uy tín và phục vụ  9 7.5 8 7.5 10% 

Kinh nghiệm 

tuyến Malayxia- 

Cát Lái 

8.5 8 8.5 7.5 10% 

Tổng điểm  8.93 8.35 8.05 7.98 100% 
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Tổng thể, quyết định lựa chọn Savino Del Bene cho lô hàng là phù hợp và kịp 

thời. Những kinh nghiệm từ bước này sẽ là cơ sở quan trọng để công ty tiếp tục cải 

tiến quy trình, đặc biệt là việc chuyển đổi phương pháp chấm điểm từ thủ công sang có 

sự hỗ trợ của công cụ hoặc bảng tính tự động, đồng thời tăng cường quản trị rủi ro giá 

cước và quản lý chứng từ nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng trong thời gian tới. 

2.3.2. Đặt booking vận chuyển và vận chuyển hàng  

Bảng 2.17 : Tình hình Booking Confirmation và Transit Time tuyến Malaysia - 

Việt Nam năm 2025 

Quý Số lô 

Thời gian có 

Booking 

Confirmation 

(ngày) 

Tỷ lệ nhận 

BC đúng 

hạn (%) 

Transit 

time thực 

tế (ngày) 

Tỷ lệ 

delay(%) 

Số lần thay 

đổi lịch tàu 

Q1/2025 12 2,8 83,3 15  25,0 3 

Q2/2025 15 2,3 86,7 13  13,3 2 

Q3/2025 18 1,9 94,4 12  5,6 1 

Q4/2025 14 3,1 78,6 14  21,4 4 

(Nguồn PMH Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

Trong năm 2025, hoạt động đặt booking và vận chuyển hàng hóa của Công ty có 

sự biến động rõ nét. Quý III đạt kết quả tốt nhất với thời gian có Booking Confirmation 

nhanh nhất (1,9 ngày), tỷ lệ booking đúng hạn cao nhất (94,4%), transit time ngắn nhất 

(12 ngày) và tỷ lệ delay tàu thấp nhất (5,6%). 

Ngược lại, quý IV là quý có hiệu quả thấp nhất khi thời gian đặt booking kéo dài 

(3,1 ngày), tỷ lệ booking đúng hạn giảm xuống 78,6%, transit time tăng lên 14 ngày và 

phát sinh 4 lần thay đổi lịch tàu. Tổng thể, tỷ lệ delay tàu cả năm là 15,3%, cho thấy tiến 

độ vận chuyển chưa thực sự ổn định, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm. 

Tổng thể, hoạt động đặt booking vận chuyển năm 2025 đã có những kết quả tích 

cực ở giai đoạn đầu năm nhưng vẫn tồn tại sự thiếu ổn định ở quý cuối năm, đặc biệt về 

kiểm soát tiến độ và chi phí phát sinh. 

Sau khi hoàn tất lựa chọn Forwarder, Nhân viên phòng thu mua của Công ty CPXD 

Gốm Sứ Việt Hương đã gửi thông tin chi tiết lô hàng cho Savino Del Bene để yêu cầu 

đặt booking vận chuyển. Forwarder chịu trách nhiệm liên hệ trực tiếp với hãng tàu, kiểm 

tra giá cước, chọn lịch tàu phù hợp và đảm bảo tiến độ vận chuyển theo yêu cầu của 



 

 

45 

Công ty. Sau khi thống nhất, Savino Del Bene đã chọn tàu EVER ORIENT để vận 

chuyển lô hàng gạch porcelain từ Malayxia về Việt Nam. 

Sau khi hoàn tất thủ tục đặt booking, Savino Del Bene gửi Booking Confirmation 

chính thức cho Công ty. Nhân viên Thu mua có trách nhiệm kiểm tra kỹ lưỡng các thông 

tin quan trọng: loại container và số lượng, cảng bốc/dỡ hàng, Cut-off date, ETD, ETA, 

tên tàu, chuyến tàu và các điều khoản liên quan. Việc kiểm tra cẩn thận Booking 

Confirmation nhằm đảm bảo thông tin chính xác, phù hợp với kế hoạch sản xuất, từ đó 

hạn chế tối đa sai sót và rủi ro phát sinh sau này. 

Bên xuất khẩu GUOCERA SDN. BHD. có trách nhiệm chuẩn bị hàng hóa, đóng 

gói đúng quy cách và gửi ảnh chụp thực tế cho Công ty xác nhận trước khi đưa hàng lên 

tàu. Trong suốt quá trình vận chuyển, Công ty Savino Del Bene   phối hợp chặt chẽ với 

hãng tàu để giám sát việc xếp container lên tàu và tổ chức vận chuyển từ cảng Tanjung 

Pelepas (Malaysia) về cảng Cát Lái (Việt Nam) an toàn và đúng tiến độ. Sau khi tàu 

khởi hành, hãng tàu mới cấp Original Bill of Lading. 

*Nhận xét : Nhìn chung, hoạt động đặt booking vận chuyển và vận chuyển hàng 

hóa đã được thực hiện với một số kết quả tích cực, góp phần đảm bảo tiến độ nhập khẩu. 

Tuy nhiên, hiệu quả bước này chưa thực sự ổn định, đặc biệt suy giảm rõ nét ở quý IV 

do ảnh hưởng của mùa cao điểm cuối năm. Về rủi ro, bước này tiềm ẩn các rủi ro chính 

như delay tàu, biến động cước phí, sai sót thông tin Booking Confirmation và gián đoạn 

chuỗi cung ứng. Những hạn chế này không chỉ làm tăng chi phí logistics mà còn ảnh 

hưởng đến sự ổn định sản xuất kinh doanh của công ty. 

Tóm lại, Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương cần tiếp tục hoàn thiện quy trình đặt 

booking, tăng cường đàm phán hợp đồng dài hạn với hãng tàu và nâng cao khả năng dự 

báo, ứng phó với biến động thị trường vận tải biển nhằm nâng cao hiệu quả và giảm 

thiểu rủi ro trong khâu này. 

2.3.3.  Nhà XK gửi bộ chứng từ hàng hóa cho nhà NK 

Dưới đây là bảng tình hình gửi và nhận bộ chứng từ hàng hóa năm 2025 

Bảng 2.18: Tình hình nhận chứng từ và hồ sơ hải quan tuyến Malaysia - Việt 

Nam năm 2025 
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Quý Số lô hàng Số bộ chứng 

từ nhận đầy 

đủ 

Tỷ lệ nhận 

đầy đủ (%) 

Thời gian 

nhận chứng 

từ (ngày) 

Số lần phải 

yêu cầu bổ 

sung 

Q1/2025 12 10 83.3 5 4 

Q2/2025 15 13 86.7 5 5 

Q3/2025 18 16 88.9 4 3 

Q4/2025 14 12 85.7 5 4 

(Nguồn PMH Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

Trong năm 2025, số lô hàng của Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương biến động 

khá rõ nét, đạt mức cao nhất tại quý III với 18 lô và thấp nhất tại quý I với 12 lô, tổng 

cộng cả năm là 59 lô. Tỷ lệ nhận đầy đủ bộ chứng từ cho thấy xu hướng cải thiện tích 

cực, tăng từ 83,3% ở quý I lên mức cao nhất 88,9% ở quý III, trước khi giảm nhẹ xuống 

85,7% ở quý IV. Thời gian nhận chứng từ trung bình là 5 ngày, trong đó quý III là quý 

nhanh nhất chỉ với 4 ngày, còn lại các quý đều mất 5 ngày. Số lần phải yêu cầu bổ sung 

chứng từ cao nhất ở quý II (5 lần) và thấp nhất ở quý III (3 lần), tổng cả năm công ty 

phải yêu cầu bổ sung 16 lần, chiếm khoảng 27% tổng số lô hàng. 

Tổng thể, quý III/2025 là quý hoạt động tốt nhất cả về số lượng lô hàng, tỷ lệ nhận 

chứng từ đầy đủ lẫn thời gian xử lý. Ngược lại, quý I là quý có kết quả thấp nhất, có thể 

do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hoạt động gửi và nhận chứng từ trong năm 

có sự cải thiện dần nhưng vẫn chưa đạt được sự ổn định cao. 

GUOCERA SDN. BHD tiến hành chuẩn bị đầy đủ bộ chứng từ theo đúng yêu cầu 

của thư tín dụng (L/C). Bộ chứng từ sau đó được gửi cho Ngân hàng Nhà xuất khẩu là 

Citibank Berhad (Jalan Ampang, Malaysia). 

Bộ chứng từ đó bao gồm : 

• Hóa đơn thương mại (Invoice): 3 bản gốc, do GUOCERA SDN. BHD lập  (phụ 

lục  [5] ) 

• Phiếu đóng gói (Packing List): 3 bản gốc, do GUOCERA SDN. BHD lập ( phụ 

lục [6]) 

• Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O): 1 bản gốc, do cơ quan có thẩm quyền tại nước 

Malayxia cấp ( phụ lục 7) 

• Giấy chứng nhận xuất xứ điện tử Form D (E Certificate of Origin Form D): 1 bản 

sao, do cơ quan có thẩm quyền tại nước Malayxia cấp ( phụ lục 7) 
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• Giấy chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality): 3 bản gốc, do GUOCERA 

SDN. BHD  / Người gửi hàng hoặc Nhà sản xuất phát hành. ( phụ lục 8) 

• Vận đơn đường biển (B/L): Trọn bộ (3/3) bản gốc của vận đơn đường biển sạch 

đã xếp hàng lên tàu, ký phát theo lệnh của VietNam Eximbank - Chi nhánh Nam . ghi 

cước phí thu sau (Freight Collect) và thông báo cho Người yêu cầu mở L/C (ghi rõ tên 

và địa chỉ đầy đủ). Phải ghi rõ số thư tín dụng (Credit number). ( Phụ luc [4]) 

Ngân hàng Citibank Berhad bên nước xuất khẩu  sẽ kiểm tra tính phù hợp của bộ 

chứng từ với các điều khoản trong L/C. Sau khi kiểm tra hoàn tất, ngân hàng này chuyển 

toàn bộ chứng từ gốc cho Ngân hàng Nhà nhập khẩu thông qua dịch vụ chuyển phát 

nhanh quốc tế là DHL. Phải mất 5-7 ngày để nhận được bộ chứng từ này . 

Eximbank Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (Ngân hàng Nhà nhập khẩu của Công 

ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) nhận bộ chứng từ và tiến hành kiểm tra ban đầu. Đồng 

thời, Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương cũng tự kiểm tra chứng từ, đối chiếu với Hợp 

đồng mua bán để phát hiện sớm các điểm bất hợp lệ nếu có, đồng thời chuẩn bị hồ sơ 

cần thiết phục vụ cho công tác khai báo hải quan nhập khẩu sau này. 

*Nhận xét : Qua phân tích thực trạng gửi và nhận bộ chứng từ hàng hóa năm 2025, 

có thể thấy hoạt động phối hợp giữa Nhà xuất khẩu, ngân hàng và Công ty CPXD Gốm 

Sứ Việt Hương đã đạt được một số kết quả tích cực. Quy trình lập và chuyển chứng từ 

cơ bản được thực hiện đúng theo yêu cầu của thư tín dụng (L/C), với xu hướng cải thiện 

rõ nét về tỷ lệ nhận đầy đủ chứng từ, đặc biệt tại quý III/2025. 

Tuy nhiên, bước thực hiện vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện. Tỷ lệ 

phải yêu cầu bổ sung chứng từ vẫn còn khá cao (27%), thời gian nhận chứng từ trung 

bình 5 ngày (có thể kéo dài đến 7 ngày qua DHL) cho thấy quy trình chuyển chứng từ 

chưa thực sự nhanh chóng và ổn định. Bên cạnh đó, việc kiểm tra và đối chiếu chứng từ 

giữa các bên vẫn còn một số bất cập dẫn đến nguy cơ phát sinh điểm bất hợp lệ . 

Tổng thể, hoạt động gửi và nhận bộ chứng từ hàng hóa năm 2025 đã góp phần hỗ 

trợ tiến độ nhập khẩu, nhưng vẫn tồn tại rủi ro về chậm trễ thanh toán L/C và thông quan 

do sai sót chứng từ. Những kinh nghiệm từ bước này sẽ là cơ sở quan trọng để Công ty 

tiếp tục cải tiến quy trình phối hợp với nhà xuất khẩu và các ngân hàng, đặc biệt là tăng 

cường kiểm soát chất lượng chứng từ ngay từ khâu lập nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng 

cao hiệu quả chuỗi cung ứng trong thời gian tới. 
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2.3.4 Nhận thông báo hàng đến (A/N) 

Sau khi tàu cập cảng Việt Nam,  Công ty Savino Del Bene gửi Arrival Notice 

(AN). gửi qua email chính thức cho Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương sau khi tàu cập 

cảng Cát Lái. Forwarder tổng hợp thông tin từ hãng tàu Evergreen, sau đó soạn thảo và 

gửi Arrival Notice trong vòng 1-2 ngày kể từ khi tàu đến. Thông báo này cung cấp các 

thông tin quan trọng về lịch tàu đến (ETA), tình trạng container, vị trí hàng hóa cùng 

các khoản chi phí cần thanh toán, bao gồm cước vận chuyển biển (Ocean Freight) và 

toàn bộ local charges tại cảng. ( phụ lục 9 ) 

Dưới đây là tình hình nhận thông báo hàng đến tuyến Malayxia – Việt Nam năm 

2025  

Bảng 2.19: Hiệu quả nhận thông báo hàng đến theo quý tuyến Malaysia - Việt 

Nam năm 2025 

Quý Số lô hàng 
Số lần nhận 

AN đúng hạn 

Tỷ lệ nhận 

đúng hạn (%) 

Thời gian 

nhận AN sau 

khi tàu đến ( 

ngày ) 

Số lần phải 

yêu cầu bổ 

sung thông tin 

Q1/2025 12 9 75 2 5 

Q2/2025 15 12 80 1 4 

Q3/2025 18 16 88.9 1 3 

Q4/2025 14 11 78.6 2 4 

(Nguồn PMH Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

Tỷ lệ nhận thông báo hàng đến đúng hạn năm 2025 cho thấy xu hướng cải thiện 

tích cực, tăng từ 83,3% ở quý I lên mức cao nhất 88,9% ở quý III, trước khi giảm nhẹ ở 

quý IV. Thời gian nhận Arrival Notice sau khi tàu đến trung bình chỉ 1 ngày, cho thấy 

tiến độ xử lý khá nhanh trên tuyến Malaysia - Việt Nam. Số lần phải yêu cầu bổ sung 

thông tin được kiểm soát ở mức thấp, tổng cả năm chỉ 16 lần. 

Tổng thể, quý III/2025 vẫn là quý hoạt động tốt nhất về tỷ lệ nhận đúng hạn và 

chất lượng thông báo. Hoạt động nhận thông báo hàng đến trong năm có sự cải thiện 

dần và duy trì ở mức tương đối ổn định 

Nhân viên mua hàng thuộc bộ phận phòng mua hàng của Công ty CPXD Gốm Sứ 

Việt Hương có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của thông tin trên Arrival 

Notice, đối chiếu với Booking Confirmation đã thống nhất trước đó. Đồng thời, nhân 

viên phối hợp với bộ phận Kế toán để chuẩn bị kế hoạch thanh toán kịp thời nhằm tránh 
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phát sinh các khoản phí lưu kho (demurrage) và phí lưu container (detention) không 

đáng có. 

Nhận xét : Hoạt động nhận thông báo hàng đến đạt kết quả ở mức khá, cho thấy 

Savino Del Bene đã cơ bản thực hiện tốt trách nhiệm phối hợp với hãng tàu để cung cấp 

thông tin kịp thời cho Công ty. Việc nhận Arrival Notice tương đối nhanh giúp Công ty 

chủ động hơn trong việc sắp xếp thanh toán phí và kế hoạch lấy hàng. 

Tuy nhiên, bước này vẫn còn một số hạn chế về độ chính xác và đầy đủ thông tin. 

Về rủi ro chứng từ, bước nhận Arrival Notice không trực tiếp liên quan đến bộ chứng từ 

thanh toán L/C nên hầu như không gặp rủi ro discrepancies như sai sót hóa đơn, vận đơn 

hay giấy chứng nhận xuất xứ. Rủi ro chủ yếu nằm ở thông tin không đầy đủ hoặc chậm 

trễ, dẫn đến phải trao đổi nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ lấy hàng và có nguy cơ phát 

sinh chi phí lưu bãi, lưu container. 

Bước này không trực tiếp liên quan đến bộ chứng từ thanh toán L/C, nên hầu như 

không gặp rủi ro discrepancies như sai sót Invoice, B/L hay C/O. Tuy nhiên, rủi ro chính 

nằm ở thông tin Arrival Notice không đầy đủ hoặc chậm trễ, có thể dẫn đến phát sinh 

chi phí lưu container và lưu bãi (demurrage/detention), cũng như làm chậm tiến độ thông 

quan và giao hàng cho khách hàng cuối. 

2.3.5. Thanh toán phí và nhận hóa đơn  từ FWD  

Dựa trên thông tin được ghi nhận tại Arrival Notice (AN) do gửi  Công ty CPXD 

Gốm Sứ Việt Hương sẽ tiến hành kiểm tra và thanh toán đầy đủ các khoản chi phí vận 

chuyển bao gồm cước biển (Ocean Freight) và toàn bộ local charges tại cảng Việt Nam. 

Bảng 2.20 : Hiệu quả thanh toán và xử lý hóa đơn FWD tuyến Malaysia - Việt 

Nam năm 2025 

Quý Số lô hàng  Số lần 

thanh toán 

đúng hạn 

Tỷ lệ 

thanh toán 

đúng hạn 

(%) 

Thời gian 

hoàn tất 

thanh toán 

(ngày) 

Số lần phải 

điều 

chỉnh/bổ 

sung 

Số hóa đơn 

nhận từ 

FWD 

Q1/2025 12 10 83.3 3 4 11 

Q2/2025 15 13 86.7 2 3 14 

Q3/2025 18 16 88.9 2 2 17 

Q4/2025 14 12 85.7 3 3 13 

   (Nguồn PMH Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 
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Trong năm 2025, hoạt động thanh toán phí và nhận hóa đơn từ Forwarder của Công 

ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua các quý. Tỷ lệ thanh toán 

đúng hạn tăng dần từ 83,3% ở quý I lên mức cao nhất 88,9% ở quý III, sau đó giảm nhẹ 

xuống 85,7% ở quý IV. Thời gian hoàn tất thanh toán cũng được cải thiện đáng kể, trung 

bình chỉ mất 2,5 ngày cho toàn năm; trong đó quý II và quý III là hai quý có tốc độ thanh 

toán nhanh nhất (chỉ 2 ngày), trong khi quý I và quý IV mất thời gian dài hơn (3 ngày). 

Số lần phải điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin thanh toán giảm mạnh từ 4 lần ở quý 

I xuống chỉ còn 2 lần ở quý III, cho thấy quy trình kiểm tra và phối hợp giữa các bộ phận 

ngày càng hiệu quả. Đồng thời, số lượng hóa đơn nhận được từ Forwarder cũng đạt tỷ 

lệ cao, với 55/59 bộ hóa đơn được bàn giao đầy đủ. 

Tổng thể, quý III/2025 tiếp tục là quý hoạt động nổi bật nhất với tỷ lệ thanh toán 

đúng hạn cao nhất, thời gian xử lý nhanh và số lần phải điều chỉnh thấp nhất. Ngược lại, 

quý I là quý có nhiều hạn chế nhất, có thể do ảnh hưởng của việc chuyển tiếp năm mới 

và khối lượng công việc dồn lại sau Tết. Hoạt động thanh toán phí và nhận hóa đơn 

trong năm 2025 đã có sự cải thiện rõ nét theo thời gian, phản ánh sự chuyên nghiệp hóa 

dần trong công tác phối hợp với Forwarder. 

Sau khi thanh toán hoàn tất Savino Del Bene  sẽ cấp hóa đơn VAT hợp lệ cùng các 

chứng từ liên quan khác. Bước thanh toán này không chỉ thể hiện trách nhiệm tài chính 

mà còn tạo cơ sở pháp lý vững chắc để Savino Del Bene  tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp 

thực hiện các thủ tục hải quan và nhận hàng sau này. 

*Nhận xét : Hoạt động thanh toán phí và nhận hóa đơn từ Forwarder năm 2025 

đạt kết quả ở mức khá. Sau khi nhận được Arrival Notice, nhân viên Phòng Thu mua 

của Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương đã phối hợp chặt chẽ với bộ phận Kế toán để 

kiểm tra tính chính xác của các khoản phí, sau đó tiến hành thanh toán đầy đủ qua chuyển 

khoản ngân hàng.[phụ lục 10, 11] 

Sau khi thanh toán hoàn tất, Forwarder Savino Del Bene chịu trách nhiệm phát 

hành và bàn giao hóa đơn chính thức cùng các chứng từ liên quan cho Công ty. Quy 

trình này được thực hiện tương đối đúng hạn, góp phần quan trọng vào tiến độ thông 

quan và lấy hàng. 

Về rủi ro chứng từ: Bước này có liên quan trực tiếp đến chứng từ thanh toán và 

hóa đơn từ Forwarder. Rủi ro chủ yếu là chậm bàn giao hóa đơn sau khi thanh toán hoặc 
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hóa đơn thiếu thông tin chi tiết, có thể ảnh hưởng đến công tác hạch toán kế toán và thủ 

tục hải quan. Tuy nhiên, trong năm 2025 Công ty đã kiểm soát khá tốt rủi ro này. 

Tổng thể, hoạt động thanh toán phí và nhận hóa đơn đã hỗ trợ hiệu quả cho chuỗi 

nhập khẩu. Tuy nhiên, Công ty cần tiếp tục yêu cầu Forwarder cam kết thời gian bàn 

giao hóa đơn rõ ràng và đầy đủ hơn nhằm giảm thiểu nguy cơ chậm trễ, đảm bảo tính 

chính xác của chứng từ và nâng cao hiệu quả tổng thể của quy trình logistics. 

2.3.6  Ngân hàng kiểm tra chứng từ và ký hậu vận đơn 

Sau khi nhận được bộ chứng từ gốc từ Ngân hàng Citibank Berhad (Jalan Ampang, 

Malaysia), Ngân hàng Eximbank Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng (Ngân hàng Nhà nhập 

khẩu của Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng tính phù 

hợp của bộ chứng từ so với các điều khoản của thư tín dụng (L/C). 

Nếu phát hiện các điểm bất hợp lệ , ngân hàng sẽ thông báo cho Công ty CPXD 

Gốm Sứ Việt Hương để xem xét và xử lý. Công ty sẽ đánh giá các điểm bất hợp lệ này 

và đưa ra quyết định. Trong trường hợp chấp nhận, Công ty sẽ xác nhận rằng những sai 

sót không ảnh hưởng đến lô hàng hoặc chấp nhận bất hợp lệ. Ngược lại, nếu không chấp 

nhận, Công ty sẽ gửi email cho bên xuất khẩu (GUOCERA SDN. BHD.) để trao đổi, 

thống nhất phương án xử lý điểm bất hợp lệ. 

Bộ chứng từ chính trong thanh toán L/C cho các lô hàng nhập khẩu từ Malaysia 

bao gồm: Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, Certificate of Origin Form 

D và một số chứng từ khác (nếu có). 

Quy trình lập và nộp chứng từ được thực hiện theo các bước sau: 

 Bên xuất khẩu (GUOCERA SDN. BHD.) lập bộ chứng từ gốc và gửi về Công ty 

qua đường chuyển phát nhanh (DHL/FedEx). 

 Bộ phận Thu mua của Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương tiến hành kiểm tra sơ 

bộ chứng từ. 

 Công ty nộp toàn bộ chứng từ cho Ngân hàng Eximbank để kiểm tra đối chiếu 

với L/C. 

 Ngân hàng kiểm tra và ký hậu vận đơn (thường ký “To Order of Eximbank Việt 

Nam” hoặc theo yêu cầu của L/C). 

Sau khi được ký hậu, Công ty nhận vận đơn gốc để tiếp tục thực hiện thủ tục hải 

quan. 
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Bảng 2.21: Hiệu quả kiểm tra và xử lý bộ chứng từ nhập khẩu tuyến Malaysia - 

Việt Nam năm 2025 

(Nguồn PMH Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

Trong năm 2025, công tác xử lý chứng từ và ký hậu vận đơn của Công ty CPXD 

Gốm Sứ Việt Hương nhìn chung được thực hiện khá hiệu quả, tuy nhiên vẫn tồn tại một 

số sai sót về chứng từ cần được cải thiện. 

Tỷ lệ chứng từ bất hợp lệ dao động từ 16,7% đến 28,6%. Trong đó, quý III có kết 

quả tốt nhất với tỷ lệ chứng từ không hợp lệ chỉ 16,7%, thấp hơn đáng kể so với quý I 

(25,0%), quý II (26,7%) và quý IV (28,6%). Điều này cho thấy doanh nghiệp đã có sự 

cải thiện trong công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ xuất nhập khẩu trong giai đoạn giữa năm. 

Tuy nhiên, tỷ lệ sai sót tăng trở lại vào quý IV phản ánh áp lực xử lý hồ sơ khi khối 

lượng công việc cuối năm gia tăng. 

Thời gian xử lý và ký hậu vận đơn bình quân dao động từ 5–7 ngày. Quý III đạt 

hiệu quả cao nhất khi chỉ mất trung bình 5 ngày để hoàn tất quy trình xử lý chứng từ và 

ký hậu, trong khi quý II cần tới 7 ngày. Việc rút ngắn thời gian xử lý góp phần đẩy nhanh 

tiến độ thông quan, giảm thời gian lưu hàng tại cảng và hạn chế các chi phí phát sinh. 

Tỷ lệ ký hậu đúng hạn luôn duy trì trên 85%, đạt mức cao nhất vào quý III với 

94,4%. Kết quả này cho thấy doanh nghiệp cơ bản đáp ứng tốt các yêu cầu về thời hạn 

chứng từ trong thanh toán quốc tế và giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên, tỷ lệ đúng hạn 

chưa đạt mức tuyệt đối, chứng tỏ vẫn còn một số trường hợp chậm xử lý hoặc phải điều 

chỉnh chứng từ trước khi hoàn tất ký hậu. 

Sau khi hoàn tất việc xử lý và thống nhất giữa các bên, Công ty CPXD Gốm Sứ 

Việt Hương thực hiện thanh toán tiền hàng cho Ngân hàng hoặc ký quỹ theo quy định. 

Khi tất cả thủ tục được hoàn tất, Ngân hàng Eximbank Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 

Quý Số lô hàng 

Số bộ chứng 

từ  bất hợp 

lệ 

Tỷ lệ 

chứng từ 

bất hợp lệ 

(%) 

Thời gian xử 

lý & ký hậu 

(ngày) 

Tỷ lệ ký hậu 

đúng hạn (%) 

Q1/2025 12 3 25 6 91,7 

Q2/2025 15 4 26.7 7 86,7 

Q3/2025 18 3 16.7 5 94.4 

Q4/2025 14 4 28.6 6 85.7 
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sẽ ký hậu (endorse) vào mặt sau của Original Bill of Lading. Lúc này, Công ty CPXD 

Gốm Sứ Việt Hương chính thức trở thành chủ sở hữu hợp pháp của lô hàng và có quyền 

nhận hàng tại cảng. 

Nhận xét : Nhìn chung, hiệu quả xử lý chứng từ và ký hậu vận đơn của công ty ở 

mức tương đối tốt, góp phần đảm bảo tiến độ giao nhận hàng hóa và hạn chế rủi ro trong 

hoạt động xuất nhập khẩu. Trong thời gian tới, doanh nghiệp cần tăng cường kiểm tra 

tính chính xác của chứng từ ngay từ khâu lập hồ sơ, ứng dụng phần mềm quản lý chứng 

từ điện tử và nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhân viên nhằm giảm tỷ lệ chứng từ bất 

hợp lệ và nâng cao tỷ lệ ký hậu đúng hạn. 

2.3.7. Khai báo hải quan và nộp thuế 

Bảng 2.22 : Hiệu quả hoạt động thông quan và kê khai thuế tuyến Malaysia - Việt 

Nam năm 2025 

Quý Số lô hàng 

Thời gian thông 

quan trung 

bình 

Tỷ lệ 

thông 

quan 

luồng xanh 

(%) 

Tỷ lệ 

luồng 

vàng/đỏ 

(%) 

Số lần bị 

phạt/truy 

thu 

Tổng thuế 

VAT nộp 

(triệu 

VND) 

Q1/2025 12 3 75 25 1 428 

Q2/2025 15 2 80 20 0 535 

Q3/2025 18 2 88,9 11,1 0 642 

Q4/2025 14 3 71,4 28,6 2 498 

(Nguồn PMH Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

Số liệu bảng trên cho thấy hoạt động khai báo hải quan và nộp thuế của Công ty 

CPXD Gốm Sứ Việt Hương trong năm 2025 có sự biến động rõ rệt giữa các quý. Về 

quy mô, số lượng lô hàng tăng mạnh từ 12 lô ở quý I lên mức cao nhất 18 lô ở quý III, 

sau đó giảm nhẹ còn 14 lô ở quý IV. Điều này phù hợp với nhịp độ nhập khẩu nguyên 

liệu sản xuất của công ty trong năm. 

Về hiệu quả thông quan, thời gian thông quan trung bình cả năm là 3 ngày. Quý II 

và quý III đạt kết quả tốt nhất với thời gian thông quan chỉ 2 ngày, đồng thời tỷ lệ thông 

quan luồng xanh cao nhất (80,0% và 88,9%). Ngược lại, quý IV có thời gian thông quan 

dài hơn (3 ngày) và tỷ lệ luồng vàng/đỏ cao nhất (28,6%). Điều này cho thấy hiệu quả 

thông quan giảm sút rõ rệt trong quý cao điểm cuối năm. 
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Đặc biệt, số lần bị phạt hoặc truy thu thuế chỉ xảy ra ở quý I (1 lần) và quý IV (2 

lần), trong khi quý II và III không phát sinh. Tổng thuế VAT nộp tăng dần theo số lượng 

lô hàng, đạt cao nhất ở quý III với 642 triệu đồng, phản ánh quy mô nhập khẩu lớn nhất 

trong năm. 

Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương ủy quyền cho Công ty Savino Del Bene thay 

mặt thực hiện thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu. Forwarder tiến hành lập tờ khai hải 

quan điện tử trên hệ thống VNACCS, khai báo đầy đủ thông tin lô hàng, mã HS code, 

trị giá tính thuế (bao gồm chi phí cước vận chuyển và local charges) cùng Giấy chứng 

nhận xuất xứ C/O Form D. 

Nhờ có C/O Form D theo quy định của Hiệp định ATIGA, lô hàng gạch Porcelain 

được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0%. Dựa trên Arrival Notice (AN) và hóa đơn 

cước vận chuyển do Forwarder cung cấp, bộ phận thu mua của công ty thực hiện nộp 

thuế giá trị gia tăng (VAT) và các khoản phí hải quan khác theo thông báo của cơ quan 

Hải quan. 

Sau khi hoàn tất việc nộp thuế và phí, cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ 

và kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu thuộc luồng vàng hoặc đỏ), sau đó thực hiện thông 

quan cho lô hàng. Toàn bộ quá trình được bộ phận mua  hàng của Công ty và theo dõi 

chặt chẽ nhằm đảm bảo thông quan đúng hạn. 

Việc ủy thác khai báo hải quan cho Forwarder giúp Công ty tiết kiệm thời gian, 

giảm thiểu sai sót nhờ kinh nghiệm chuyên môn của Savino Del Bene, đồng thời tận 

dụng tối đa ưu đãi thuế từ C/O Form D, đẩy nhanh tiến độ thông quan và tránh phát sinh 

chi phí lưu kho, lưu bãi không đáng có. 

*Nhận xét : Việc ủy thác khai báo hải quan cho Savino Del Bene đã mang lại hiệu 

quả rõ rệt, giúp Công ty tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót và tận dụng tốt ưu đãi 

thuế nhập khẩu 0% từ C/O Form D. Tỷ lệ thông quan luồng xanh trung bình đạt 79,7% 

cho thấy quy trình khai báo tương đối tốt. 

Tuy nhiên, sự biến động mạnh giữa các quý, đặc biệt là tình hình kém hơn ở quý 

IV (thời gian thông quan dài, tỷ lệ luồng vàng/đỏ cao và phát sinh phạt) cho thấy công 

ty vẫn còn phụ thuộc nhiều vào Forwarder và chưa kiểm soát tốt rủi ro ở giai đoạn cao 

điểm cuối năm. Một số rủi ro tiềm ẩn là sai sót mã HS Code, kê khai trị giá chưa chính 

xác hoặc chậm nộp thuế dẫn đến phạt hành chính và phát sinh chi phí lưu kho. 
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Tóm lại, hoạt động khai báo hải quan và nộp thuế của công ty cơ bản đạt hiệu quả 

nhưng vẫn cần cải thiện tính ổn định và giảm sự phụ thuộc vào bên thứ ba trong thời 

gian 

2.3.8.  FWD cấp EDO và phiếu nhận hàng cho nhập khẩu 

Sau khi hoàn tất thủ tục hải quan và nộp đầy đủ thuế phí, Savino Del Bene sẽ tiến 

hành cấp EDO (Electronic Delivery Order)  Lệnh giao hàng điện tử cho bên công ty 

CPXD Gốm Sứ Việt Hương . Trong bối cảnh số hóa thủ tục cảng biển hiện nay, EDO 

đã thay thế gần như hoàn toàn vận đơn giấy truyền thống, cho phép Công ty CPXD Gốm 

Sứ Việt Hương nhận hàng nhanh chóng mà không cần phải chờ vận đơn gốc. 

Cùng với EDO, Savino Del Bene cung cấp Phiếu nhận hàng (Delivery Order) kèm 

theo các thông tin hướng dẫn chi tiết gồm: vị trí lưu container tại cảng, thời gian cutoff 

(thời hạn lấy hàng), chi phí lưu kho (nếu có), và các lưu ý cần thiết khi rút container. 

Bảng 2.23. Thống kê cấp EDO đúng hạn và thời gian nhận hàng tuyến Malaysia - 

Việt Nam năm 2025 

Quý Số lô hàng Thời gian 

cấp EDO 

sau khi 

nộp thuế 

(ngày) 

Tỷ lệ cấp 

EDO đúng 

hạn (%) 

Số lần 

delay EDO 

Thời gian 

nhận hàng 

tại cảng 

trung bình 

(ngày) 

Tỷ lệ nhận 

hàng trong 

48 giờ (%) 

Q1/2025 12 1,8 83,3 2 2,5 67 

Q2/2025 15 1,5 86,7 2 2,2 73 

Q3/2025 18 1,2 94,4 1 1,8 89 

Q4/2025 14 2,1 78,6 3 2,8 64 

 (Nguồn PMH Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

Số liệu cho thấy bước cấp EDO và phiếu nhận hàng của Forwarder trong năm 2025 

có hiệu quả khá tốt với thời gian cấp EDO trung bình chỉ 1,6 ngày sau khi nộp thuế. Quý 

III đạt kết quả tốt nhất với thời gian cấp EDO nhanh nhất (1,2 ngày), tỷ lệ cấp đúng hạn 

cao nhất (94,4%) và tỷ lệ nhận hàng trong 48 giờ đạt 89%. 

Ngược lại, quý IV là quý có hiệu quả thấp nhất khi thời gian cấp EDO kéo dài lên 

2,1 ngày, tỷ lệ cấp đúng hạn giảm xuống 78,6% và phát sinh 3 lần delay EDO. Điều này 

dẫn đến thời gian nhận hàng tại cảng tăng lên 2,8 ngày và tỷ lệ nhận hàng trong 48 giờ 

giảm mạnh còn 64%. 
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*Nhận xét : Hoạt động cấp EDO và phiếu nhận hàng là một khâu quan trọng giúp 

rút ngắn thời gian từ khi thông quan đến khi nhận được hàng thực tế. Việc triển khai 

EDO điện tử đã mang lại nhiều lợi ích cho Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương như 

giảm thủ tục giấy tờ, đẩy nhanh tiến độ nhận hàng và giảm chi phí lưu kho. 

Tuy nhiên, sự biến động giữa các quý, đặc biệt là hiệu quả giảm sút rõ rệt ở quý 

IV cho thấy sự phối hợp giữa Forwarder, cảng biển và Công ty chưa thực sự ổn định, 

đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Việc delay EDO không chỉ làm tăng thời 

gian nhận hàng mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh thêm chi phí lưu container và ảnh 

hưởng đến kế hoạch sản xuất. 

Tóm lại, mặc dù bước này đã được thực hiện tương đối tốt, Công ty vẫn cần có 

những biện pháp nhằm nâng cao tính ổn định và tốc độ cấp EDO, đặc biệt trong các quý 

cao điểm, nhằm tối ưu hóa toàn bộ chuỗi quy trình nhập khẩu. 

2.3.9. Nhận hàng tại cảng và vận chuyển hàng về kho 

Bảng 2.24: Tình hình nhận hàng tại cảng và vận chuyển hàng về kho tuyến 

Malaysia - Việt Nam năm 2025 

Quý Số lô hàng 

Thời gian 

rút hàng 

tại cảng 

Tỷ lệ nhận 

hàng trong 

48h (%) 

Tỷ lệ 

container 

hư hỏng 

Số lần 

phát sinh 

DEM/DET 

Tổng chi 

phí phát 

sinh tại 

cảng (triệu 

VND 

Q1/2025 12 2,5 67 8,3 2 68 

Q2/2025 15 2,2 73 6,7 1 45 

Q3/2025 18 1,8 89 2,8 0 22 

Q4/2025 14 2,9 64 7,1 3 95 

(Nguồn PMH Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương) 

Qua bảng số liệu cho thấy hiệu quả hoạt động nhận hàng có sự biến động rõ rệt. 

Quý III đạt kết quả tốt nhất với thời gian rút hàng nhanh (1,8 ngày), tỷ lệ nhận hàng 

trong 48 giờ cao (89%) và không phát sinh phí lưu kho. Ngược lại, quý IV có hiệu quả 

thấp nhất với thời gian rút hàng dài (2,9 ngày), tỷ lệ nhận hàng trong 48 giờ thấp (64%) 

và chi phí phát sinh cao nhất (95 triệu đồng). 

Sau khi hoàn tất thủ tục thông quan hải quan, Công ty Savino Del Bene lập và bàn 

giao Delivery Order (D/O) cùng các giấy tờ liên quan cho Bộ phận  mua hàng của Công 

ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương. 
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Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương tiến hành nhận D/O từ Forwarder, thanh toán 

các khoản chi phí phát sinh tại cảng (nếu có) và thực hiện rút hàng ra khỏi cảng Cát Lái. 

Công ty sử dụng xe romooc (xe đầu kéo) của chính Công ty vào cảng để bốc dỡ hàng 

hóa từ container. Trong quá trình này, Công ty phải thanh toán các khoản phí phát sinh 

tại cảng như: phí lưu kho (demurrage), phí lưu container (detention), phí nâng hạ (lift 

on/lift off), phí an ninh cảng, phí vệ sinh container và các chi phí khác (nếu có). 

Sau khi rút hàng thành công khỏi cảng, Công ty tổ chức vận chuyển lô hàng bằng 

chính xe romooc của Công ty từ cảng Cát Lái về kho nội địa đặt tại Duy Xuyên, Đà 

Nẵng. Việc sử dụng phương tiện vận tải nội bộ giúp Công ty chủ động hơn trong việc 

kiểm soát tiến độ, đảm bảo an toàn hàng hóa và tối ưu chi phí vận chuyển nội địa. 

Để đảm bảo quá trình nhận hàng và vận chuyển diễn ra suôn sẻ, Bộ phận mua hàng  

cần phối hợp chặt chẽ với Forwarder, cảng vụ và các bộ phận liên quan. Việc kiểm tra 

tình trạng container, số lượng và chất lượng hàng hóa ngay khi nhận tại cảng là rất quan 

trọng nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu hư hỏng (đặc biệt với hàng gạch Porcelain dễ bị 

ảnh hưởng bởi ẩm ướt hoặc va đập). Sau khi hàng về đến kho Duy Xuyên, Công ty tiếp 

tục kiểm tra lại hàng hóa, lập biên bản nghiệm thu và cập nhật vào hệ thống quản lý kho 

nội bộ. 

Sau khi hoàn tất nhận hàng, container phải được trả lại cho hãng tàu đúng hạn để 

tránh phát sinh thêm chi phí. 

Nhận xét : Hoạt động  nhận hàng tại cảng và vận chuyển về kho là khâu cuối cùng 

của quy trình nhập khẩu, có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng hàng hóa 

và kiểm soát chi phí. Việc sử dụng phương tiện nội bộ đã giúp công ty chủ động hơn và 

giảm chi phí vận chuyển nội địa. Tuy nhiên, hiệu quả bước này chưa ổn định, đặc biệt 

suy giảm mạnh ở quý IV. Về rủi ro, ngoài rủi ro vận hành (hư hỏng hàng hóa, delay rút 

container), còn tồn tại rủi ro chứng từ ở bước này như: sai sót thông tin trên D/O hoặc 

EDO (sai số container, sai số seal) dẫn đến không rút được hàng hoặc phải mất thời gian 

sửa chữa; chậm nhận D/O từ Forwarder do chứng từ hải quan chưa hoàn tất; biên bản 

kiểm tra hàng hóa tại cảng không được lập đầy đủ, dẫn đến khó khiếu nại nhà cung cấp 

nếu hàng bị hư hỏng. Những rủi ro này đã làm tăng chi phí phát sinh (230 triệu 

đồng/năm) và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng lô hàng gạch Porcelain – mặt 

hàng dễ bị hư hỏng do va đập và ẩm ướt. 
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Tóm lại, mặc dù bước này đã có những ưu điểm nhất định, Công ty CPXD Gốm 

Sứ Việt Hương vẫn cần cải thiện quy trình phối hợp với Forwarder, nâng cao chất lượng 

kiểm tra chứng từ và hàng hóa tại cảng nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả 

toàn bộ quy trình nhập khẩu. 

2.4. ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ TRONG QUY TRÌNH GIAO NHẬN 

GẠCH MEN NHẬP KHẨU  TỪ MALAYSIA  TẠI CÔNG TY CPXD GỐM SỨ 

VIỆT HƯƠNG  

2.4.1. Ưu điểm của quy trình 

Thông qua thực trạng quy trình giao nhận gạch men nhập khẩu từ Malaysia tại 

Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương cho thấy quy trình đã được xây dựng khá bài bản, 

logic và khoa học. Quy trình bao gồm đầy đủ các bước từ tìm kiếm, lựa chọn Forwarder 

đến đặt booking vận chuyển, quản lý chứng từ, thanh toán phí, thông quan hải quan và 

nhận hàng tại cảng, thể hiện sự liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. 

Một ưu điểm nổi trội của quy trình là việc áp dụng ma trận đánh giá Forwarder 

một cách có hệ thống với các tiêu chí rõ ràng và trọng số phù hợp. Việc xây dựng và sử 

dụng công cụ đánh giá này đã giúp Công ty lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ logistics 

phù hợp nhất với đặc thù của mặt hàng gạch porcelain, đảm bảo yêu cầu cao về an toàn 

hàng hóa, kiểm soát độ ẩm và thời gian vận chuyển. Đồng thời, quy trình tìm kiếm và 

thu thập báo giá được thực hiện chuyên nghiệp thông qua nhiều kênh khác nhau, góp 

phần mở rộng mạng lưới đối tác và tăng tính cạnh tranh trong lựa chọn nhà cung cấp. 

Công ty cũng đã ký kết hợp đồng nguyên tắc với Forwarder từ đầu năm, tạo nền 

tảng pháp lý vững chắc, giúp rút ngắn thời gian đàm phán và lập phụ lục hợp đồng cho 

từng lô hàng cụ thể, từ đó nâng cao tính linh hoạt và ổn định trong hoạt động nhập khẩu. 

Bên cạnh đó,chông ty đã tận dụng tốt các ưu đãi từ hiệp định thương mại quốc tế 

thông qua giấy chứng nhận xuất xứ Form D theo Hiệp định ATIGA, giúp hưởng mức 

thuế nhập khẩu ưu đãi 0%. Điều này không chỉ giảm chi phí nhập khẩu mà còn thể hiện 

khả năng nắm bắt và khai thác các cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế. 

Ngoài ra, quy trình còn thể hiện sự phối hợp tương đối tốt giữa các bên liên quan 

gồm nhà xuất khẩu, Forwarder, ngân hàng và các bộ phận nội bộ của Công ty. Việc kiểm 

tra kỹ lưỡng các chứng từ quan trọng như Booking Confirmation và Arrival Notice đã 

góp phần hạn chế sai sót và đảm bảo hoạt động nhập khẩu diễn ra liên tục, ít gián đoạn. 

Công ty cũng đã tận dụng tốt giấy chứng nhận xuất xứ Form D theo Hiệp định ATIGA 
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để hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi, góp phần giảm chi phí nhập khẩu một cách hiệu 

quả. 

Cuối cùng, việc duy trì theo dõi và phân tích hoạt động nhập khẩu theo từng quý 

thông qua hệ thống bảng biểu đã giúp lãnh đạo Công ty kịp thời nắm bắt thực trạng, 

đánh giá hiệu quả và có cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình trong 

thời gian tới. 

Tổng thể, với những ưu điểm trên, quy trình giao nhận gạch men nhập khẩu của 

Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương đã thể hiện được mức độ chuyên nghiệp nhất định, 

góp phần quan trọng trong việc đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định cho hoạt động sản 

xuất kinh doanh, đồng thời khẳng định năng lực quản trị chuỗi cung ứng của doanh 

nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 

2.4.2. Hạn chế của quy trình 

Bên cạnh những ưu điểm đã nêu, quy trình giao nhận gạch men nhập khẩu từ 

Malaysia tại Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương vẫn còn tồn tại khá nhiều hạn chế, 

ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể của chuỗi cung ứng. 

Trước hết, quy trình chấm điểm và lựa chọn Forwarder vẫn mang nặng tính thủ 

công truyền thống. Việc đánh giá hoàn toàn dựa trên kinh nghiệm cá nhân và bảng tính 

tay dẫn đến thiếu tính hệ thống, khó khăn trong việc so sánh khách quan giữa nhiều nhà 

cung cấp, đồng thời làm chậm tốc độ ra quyết định khi có biến động thị trường. 

Thứ hai, công tác quản lý chứng từ còn nhiều bất cập ở cả khâu chuẩn bị, chuyển 

giao và xử lý. Việc gửi chứng từ gốc chủ yếu qua DHL khiến thời gian nhận chứng từ 

kéo dài đáng kể. Đặc biệt, quy trình xử lý bất hợp lệ chứng từ (discrepancies) chưa được 

chuẩn hóa rõ ràng. Khi phát hiện sai sót, việc trao đổi, thống nhất phương án xử lý giữa 

Công ty, ngân hàng Eximbank và nhà xuất khẩu thường diễn ra chậm chạp, thiếu cơ chế 

xử lý khẩn cấp, dẫn đến nguy cơ chậm thanh toán L/C, phát sinh chi phí tài chính và ảnh 

hưởng dây chuyền đến các khâu sau. 

Thứ ba, chi phí phát sinh Demurrage và Detention tại cảng xảy ra thường xuyên 

do tiến độ cấp EDO chậm, phối hợp rút hàng chưa nhịp nhàng và thiếu dự phòng kế 

hoạch trong trường hợp tàu delay. Điều này không chỉ làm tăng chi phí logistics mà còn 

ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền và kế hoạch sản xuất của Công ty. 

Thứ tư, hiệu quả quy trình thiếu ổn định và dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài. 

Đặc biệt vào giai đoạn cao điểm cuối năm, hầu hết các khâu đều giảm sút hiệu suất, cho 
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thấy Công ty chưa có cơ chế dự báo và ứng phó linh hoạt với biến động của thị trường 

vận tải biển, mùa cao điểm và các yếu tố bất ngờ khác. 

Thứ năm, mức độ phụ thuộc vào Forwarder (Savino Del Bene) còn cao ở nhiều 

khâu then chốt như khai báo hải quan, cấp EDO, phối hợp hãng tàu và giám sát vận 

chuyển. Sự phụ thuộc này làm giảm tính chủ động của doanh nghiệp, đồng thời làm tăng 

rủi ro khi Forwarder gặp vấn đề về năng lực hoặc thay đổi điều kiện hợp tác. 

Ngoài ra, việc kiểm tra chất lượng hàng hóa tại cảng và trong quá trình vận chuyển 

nội địa chưa được thực hiện một cách chặt chẽ, thường xuyên và có hệ thống. Với đặc 

thù mặt hàng gạch porcelain dễ vỡ và nhạy cảm với độ ẩm, rủi ro hư hỏng hàng hóa vẫn 

tồn tại ở mức cao, có thể dẫn đến khiếu nại nhà cung cấp khó khăn và tổn thất về chất 

lượng sản phẩm. 

Tóm lại, những hạn chế trên cho thấy quy trình nhập khẩu của Công ty tuy đã có 

những bước đi tích cực nhưng vẫn còn khoảng cách khá lớn về tính chuyên nghiệp, hiện 

đại hóa quy trình, quản trị rủi ro và khả năng ứng phó biến động. Việc nhận diện và khắc 

phục triệt để các hạn chế này là yếu tố then chốt để Công ty nâng cao hiệu quả hoạt động 

nhập khẩu trong thời gian tới. 

2.4.3. Nguyên nhân  

2.4.3.1 Nguyên nhân khách quan 

Hoạt động quy trình nhập khẩu gạch men của Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương 

chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố khách quan bên ngoài. 

Về yếu tố kinh tế, thị trường vận tải biển toàn cầu và khu vực biến động mạnh về 

giá cước và khả năng cung cấp container. Sự tăng giảm đột biến của ocean freight, đặc 

biệt trong giai đoạn cao điểm, đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí logistics và khả 

năng kiểm soát chi phí của Công ty. 

Về yếu tố chính trị - pháp lý, các quy định về thủ tục hải quan, thanh toán L/C và 

yêu cầu chứng từ nghiêm ngặt giữa Malaysia và Việt Nam đã tạo ra nhiều ràng buộc. 

Việc tuân thủ các quy định của Hiệp định ATIGA cũng như chính sách quản lý ngoại 

thương của hai nước làm tăng tính phức tạp trong quá trình xử lý chứng từ và thông 

quan. 

Về yếu tố công nghệ, mặc dù đã có sự phát triển của hệ thống VNACCS và EDO, 

nhưng cơ sở hạ tầng công nghệ logistics tại cảng biển (đặc biệt là Cát Lái) và sự kết nối 
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giữa các bên tham gia vẫn còn một số hạn chế, dẫn đến tốc độ xử lý thủ tục chưa đồng 

bộ và nhanh chóng. 

Về yếu tố tự nhiên, tuyến vận chuyển đường biển Malaysia – Việt Nam chịu ảnh 

hưởng của điều kiện thời tiết, gió mùa và sóng biển, dễ gây delay tàu, ảnh hưởng đến 

lịch trình vận chuyển và tiến độ nhận hàng, đặc biệt trong một số thời điểm trong năm. 

2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan 

Bên cạnh các yếu tố khách quan từ môi trường bên ngoài, quy trình nhập khẩu của 

Công ty còn tồn tại nhiều hạn chế xuất phát từ nội tại doanh nghiệp. 

Cụ thể, Công ty vẫn áp dụng phương pháp chấm điểm lựa chọn Forwarder theo 

cách thủ công truyền thống, thiếu các công cụ phần mềm hỗ trợ tự động hóa, dẫn đến 

quá trình đánh giá thiếu tính khoa học và chậm trễ khi so sánh nhiều nhà cung cấp. Công 

tác quản lý chứng từ chưa được chuẩn hóa, đặc biệt là khâu xử lý các bất hợp lệ còn 

thiếu quy trình rõ ràng, kịp thời và đồng bộ giữa các bên. 

Ngoài ra, Công ty còn phụ thuộc khá nhiều vào Forwarder trong hầu hết các khâu 

then chốt như khai báo hải quan, cấp lệnh giao hàng điện tử EDO và phối hợp với hãng 

tàu. Việc phân công trách nhiệm và phối hợp giữa các bộ phận nội bộ (Thu mua, Kế 

toán, Kho vận) chưa thực sự chặt chẽ. Đặc biệt, hoạt động kiểm tra chất lượng và tình 

trạng hàng hóa ngay khi hàng đến cảng chưa được thực hiện thường xuyên, có hệ thống 

và chuyên sâu, dẫn đến nguy cơ hư hỏng cao với mặt hàng gạch porcelain. 

Những hạn chế nội tại này xuất phát chủ yếu từ việc Công ty chưa đầu tư mạnh 

cho việc số hóa và hoàn thiện quy trình nội bộ, cũng như chưa xây dựng cơ chế dự báo 

rủi ro và ứng phó linh hoạt với biến động bên ngoài. 

Tóm lại, sự kết hợp giữa nguyên nhân khách quan từ môi trường bên ngoài và 

nguyên nhân chủ quan từ nội tại doanh nghiệp đã làm giảm hiệu quả và tính ổn định của 

toàn bộ quy trình nhập khẩu gạch men tại Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương. 

KÊT LUẬN CHƯƠNG 2  

Trong chương 2, đề tài đã giới thiệu sơ lược về thông tin cơ bản, quá trình hình 

thành và phát triển, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình nhân sự cùng 

kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương trong giai đoạn 

2023-2025. Công ty là một doanh nghiệp đang phát triển ổn định trong lĩnh vực vật 

liệu xây dựng, với trọng tâm là nhập khẩu và phân phối gạch men cao cấp. 
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Qua phân tích, thực trạng hoạt động và quy trình giao nhận gạch men nhập khẩu 

nguyên container (FCL) bằng đường biển tại Công ty đã được làm rõ. Quy trình được 

thực hiện khá bài bản với đầy đủ các bước từ tìm kiếm lựa chọn Forwarder đến nhận 

hàng và vận chuyển nội địa. Bên cạnh đó, hoạt động này còn chịu không ít ảnh hưởng 

từ các nhân tố bên ngoài (biến động thị trường vận tải biển, chính sách pháp lý, yếu tố 

thời tiết) và nhân tố bên trong doanh nghiệp (phụ thuộc Forwarder, thiếu tự động hóa 

quy trình, phối hợp nội bộ chưa chặt chẽ). 

Thông qua quá trình phân tích chi tiết quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu 

nguyên container bằng đường biển, có thể thấy dịch vụ này vẫn còn tồn tại nhiều ưu 

điểm và hạn chế. Những ưu điểm nổi bật là việc áp dụng ma trận đánh giá Forwarder, 

tận dụng công nghệ EDO, VNACCS và ưu đãi thuế quan từ C/O Form D. Tuy nhiên, 

quy trình vẫn tồn tại nhiều hạn chế như chi phí logistics biến động mạnh, quản lý 

chứng từ chưa hiệu quả, chấm điểm Forwarder còn thủ công và hiệu quả hoạt động 

thiếu ổn định. 

Chính vì thế, qua chương 3, đề tài sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện 

chất lượng quy trình giao nhận gạch men nhập khẩu từ Malaysia bằng đường biển tại 

Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và năng 

lực cạnh tranh của doanh nghiệp.  
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN 

GẠCH MEN  NHẬP KHẨU TỪ MALAYSIA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG 

TY CPXD GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG 

3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU 

3.1.1 Nghiên cứu và dự báo môi trường kinh doanh 

3.1.1.1 Thị trường thế giới 

 Ngành công nghiệp sản xuất gạch men toàn cầu hiện đang bước vào giai đoạn 

chuyển đổi sâu rộng, chịu tác động đan xen bởi nhiều yếu tố thuộc cả chiều cạnh kinh 

tế, chính trị, logistics lẫn công nghệ. Trong bối cảnh đó, việc phân tích và đánh giá toàn 

diện các nhân tố tác động đến môi trường kinh doanh ngành gạch men không chỉ giúp 

doanh nghiệp xây dựng chiến lược phù hợp mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với việc 

hoạch định chính sách phát triển ngành vật liệu xây dựng quốc gia. 

Về quy mô sản xuất, ngành gạch men thế giới được đánh giá là một trong những 

phân khúc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, với mạng 

lưới sản xuất phân bố rộng khắp trên nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Trung 

Quốc hiện đóng vai trò then chốt, chiếm hơn 50% sản lượng toàn cầu và là quốc gia chi 

phối cả về mặt giá cả, tiêu chuẩn chất lượng lẫn xu hướng thiết kế. Bên cạnh đó, các 

quốc gia truyền thống như Ấn Độ, Brazil, Tây Ban Nha và Italy vẫn duy trì vị trí quan 

trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đóng góp đáng kể vào nguồn cung ứng sản phẩm 

gạch men chất lượng cao với các thiết kế đa dạng và kỹ thuật chế tác tinh xảo vốn được 

đánh giá cao trên thị trường quốc tế. 

Về quy mô sản xuất, ngành gạch men thế giới được đánh giá là một trong những 

phân khúc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, với mạng 

lưới sản xuất phân bố rộng khắp. Trong đó, Trung Quốc hiện đóng vai trò then chốt, 

chiếm hơn 50% sản lượng toàn cầu và là quốc gia chi phối cả về giá cả, tiêu chuẩn chất 

lượng lẫn xu hướng thiết kế. Bên cạnh đó, các quốc gia truyền thống như Ấn Độ, Brazil, 

Tây Ban Nha và Italy vẫn duy trì vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuy nhiên, bức tranh cạnh tranh quốc tế đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể khi 

nhiều quốc gia mới nổi, đặc biệt tại Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia và Việt Nam, 

đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ sản xuất tiên tiến. Những tiến bộ này không chỉ giúp 

nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tối ưu hóa chi phí sản xuất, từ đó gia tăng sức 
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cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Các quốc gia này còn hưởng lợi từ chi phí nhân công 

thấp, chính sách ưu đãi đầu tư và vị trí địa lý thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu. 

 Yếu tố kinh tế 

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu giai đoạn 2024–2027 được đánh giá ở mức vừa phải, 

dao động 2,5–3,5% mỗi năm. Điều này kéo theo nhu cầu vật liệu xây dựng nói chung 

và gạch men nói riêng tăng trưởng chậm lại. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa nhanh chóng 

tại các nền kinh tế đang phát triển, đặc biệt ở châu Á – Thái Bình Dương, vẫn tạo nền 

tảng quan trọng cho sự phát triển của ngành gạch men. Các chuyên gia dự báo thị trường 

gạch men toàn cầu sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng 4–6% mỗi năm. 

 Yếu tố chính trị và logistics 

Môi trường chính trị và logistics quốc tế trong giai đoạn gần đây chứng kiến nhiều 

biến động phức tạp, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động thương mại ngành gạch men. Cụ 

thể, cuộc khủng hoảng tại Biển Đỏ, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cùng xu 

hướng bảo hộ thương mại gia tăng ở nhiều quốc gia đã gây ra gián đoạn nghiêm trọng 

các tuyến vận chuyển quốc tế. Hệ quả là nhiều hãng tàu buộc phải thay đổi lộ trình, kéo 

dài thời gian vận chuyển và đẩy chi phí logistics lên cao. 

 Yếu tố công nghệ và đổi mới sáng tạo 

Cuộc cách mạng công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành sản xuất gạch men 

toàn cầu, tạo ra những bước tiến đáng kể về cả chất lượng sản phẩm lẫn hiệu quả sản 

xuất. Các công nghệ tiên tiến được ứng dụng rộng rãi bao gồm: in kỹ thuật số (digital 

inkjet printing), công nghệ nung nhanh (fast firing), tự động hóa dây chuyền sản xuất và 

việc sử dụng năng lượng tái tạo trong quy trình chế tác. Những đổi mới công nghệ này 

không chỉ giúp sản phẩm gạch men đạt độ sắc nét cao, hoa văn đa dạng mà còn cho phép 

sản xuất các kích thước lớn như 60×120 cm, 80×160 cm hoặc các tấm slab có độ dày 

siêu mỏng, vốn đang là xu hướng dẫn dắt phân khúc thị trường cao cấp toàn cầu. 

Bên cạnh đó, xu hướng chuyển dịch sang vật liệu xanh, thân thiện với môi trường 

ngày càng mạnh mẽ dưới áp lực từ cả chính sách lẫn tiêu dùng, thúc đẩy nhiều nhà máy 

trên thế giới đầu tư vào công nghệ sản xuất tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Sự 

gia tăng của các tiêu chuẩn xây dựng xanh như LEED, BREEAM trong thiết kế và thi 

công công trình đã tạo ra nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm vật liệu xây dựng 

thân thiện với môi trường, trong đó gạch men không phải là ngoại lệ.  

3.1.1.2. Thị trường Malaysia  



 

 

65 

Malaysia là một trong những thị trường vật liệu xây dựng tiềm năng nhất khu vực 

Đông Nam Á, sở hữu nền kinh tế thu nhập trung bình – cao và hạ tầng phát triển hoàn 

chỉnh. Đây không chỉ là thị trường tiêu thụ gạch men lớn mà còn là trung tâm sản xuất 

vật liệu xây dựng quan trọng, với nhu cầu khoảng 150–200 triệu m² mỗi năm, trong đó 

phân khúc dân dụng chiếm 55–60%, thương mại và công nghiệp 25–30%, phần còn lại 

thuộc hạ tầng công cộng. Xu hướng xây dựng nhà ở cao cấp và biệt thự tại Kuala 

Lumpur, Penang, Johor Bahru thúc đẩy nhu cầu gạch men chất lượng cao. Thị trường 

có sự hiện diện của nhà sản xuất trong nước (Halex, Myanmar Ceramic, WBC Ceramic) 

và quốc tế, trong đó Trung Quốc là nguồn nhập khẩu lớn nhất, Tây Ban Nha và Italy tập 

trung phân khúc cao cấp. 

Về kinh tế, kinh tế Malaysia đang phục hồi tích cực sau COVID-19, GDP dự kiến 

đạt 4,5–5,5% giai đoạn 2024–2027, nhờ chính sách kích cầu đầu tư và cải cách cơ cấu. 

Kế hoạch Phát triển Quốc gia (RMK-12) đặt trọng tâm hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội 

tạo nguồn cầu ổn định cho gạch men. Xu hướng sản phẩm xây dựng thân thiện môi 

trường ngày càng rõ nét. Tuy nhiên, chi phí đầu vào có xu hướng tăng do áp lực thị 

trường năng lượng toàn cầu. 

Về chính trị và logistics, Malaysia duy trì môi trường chính trị ổn định với Chiến 

lược Phát triển Công nghiệp xác định ngành vật liệu xây dựng là lĩnh vực ưu tiên. Tuy 

nhiên, quy định nhập khẩu và kiểm định chất lượng ngày càng siết chặt với tiêu chuẩn 

SIRIM ngày càng nghiêm ngặt. Về logistics, Malaysia sở hữu hạ tầng phát triển với cảng 

biển (Port Klang, Tanjung Pelepas), chi phí logistics chiếm 13–15% giá thành. Là thành 

viên RCEP, Malaysia tạo thuận lợi xuất khẩu gạch men. 

Về công nghệ, ngành sản xuất gạch men Malaysia đang chuyển dịch mạnh sang 

công nghệ tiên tiến. Công nghệ in kỹ thuật số (digital inkjet printing) cho phép tạo hoa 

văn phức tạp và sản xuất đơn đặt hàng số lượng nhỏ. Công nghệ nung nhanh (fast firing) 

rút ngắn thời gian nung từ 60–90 phút xuống 30–45 phút, tiết kiệm năng lượng. Hệ thống 

tự động hóa dây chuyền được đầu tư nhiều hơn. Xu hướng năng lượng tái tạo ngày càng 

phổ biến với pin năng lượng mặt trời. Về đổi mới sản phẩm, các nhà sản xuất tập trung 

kích thước lớn (60×120 cm, 80×160 cm) và tấm slab siêu mỏng (3–6 mm), cùng tính 

năng chống trượt, kháng khuẩn. Thách thức là chi phí đầu tư công nghệ cao và thiếu 

nhân sự có kỹ năng vận hành. 
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Nhìn tổng thể, thị trường gạch men Malaysia 2024–2027 có triển vọng tăng trưởng 

tích cực với tốc độ dự kiến 5–7%/năm, được hỗ trợ bởi kinh tế phục hồi và chính sách 

phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đối mặt thách thức: cạnh tranh từ sản phẩm 

nhập khẩu giá rẻ; chi phí sản xuất và logistics tăng; tiêu chuẩn chất lượng và môi trường 

ngày càng cao. Để thành công, doanh nghiệp cần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất 

lượng và xây dựng thương hiệu. 

3.1.2 Định hướng và phát triển mục tiêu chung của đơn vị 

3.1.2.1 . Định hướng phát triển mục tiêu của công ty  

Dựa trên bối cảnh thị trường gạch men thế giới và Malaysia, cùng với những cơ 

hội và thách thức từ môi trường kinh doanh đã phân tích ở các chương trước, Công ty 

CPXD Gốm Sứ Việt Hương cần đặt ra những mục tiêu hướng đến tăng trưởng bền vững 

và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong giai đoạn 2025–2030. 

Trước hết, công ty hướng đến mục tiêu đảm bảo nguồn cung gạch men ổn định, 

chất lượng cao, phù hợp với xu hướng tiêu dùng và thị hiếu thẩm mỹ hiện đại – nền tảng 

giúp công ty duy trì lợi thế cạnh tranh tại thị trường miền Trung và mở rộng phạm vi 

tiêu thụ ra toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.  

Thứ hai, công ty đặt mục tiêu tối ưu hóa chi phí nhập khẩu thông qua lựa chọn nhà 

cung cấp Malaysia uy tín, đàm phán cước vận tải hợp lý và giảm thiểu chi phí phát sinh 

tại cảng, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm cao cấp như gạch porcelain, gạch khổ 

lớn và vật liệu xanh đáp ứng xu hướng tiêu dùng ngày càng cao cấp.  

Thứ ba, công ty đặt mục tiêu nâng cao năng lực logistics nội bộ, chủ động trong 

vận tải và tăng hiệu quả khai thác đội xe ro-móoc để giảm phụ thuộc đơn vị bên ngoài. 

Cuối cùng, công ty hướng tới phát triển thương hiệu mạnh, mở rộng hệ thống showroom 

và kênh phân phối để gia tăng thị phần và cải thiện biên lợi nhuận. 

3.1.2.2. Định hướng phát triển mục tiêu của đề tài  

Dựa trên phân tích thực trạng quy trình giao nhận hiện nay với các vấn đề nổi bật 

như thời gian xử lý chứng từ điện tử (e-DO) còn chậm, chi phí DEM/DET phát sinh ở 

mức cao, rủi ro sai sót chứng từ và thời gian rút hàng tại cảng chưa ổn định, đề tài nghiên 

cứu đặt ra các mục tiêu nhằm tối ưu hóa hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và nâng cao tính chủ 

động trong toàn bộ quy trình nhập khẩu gạch men. 

Nghiên cứu đầu tiên hướng đến việc rút ngắn thời gian giao nhận tại cảng, cụ thể 

là giảm thời gian rút container xuống dưới 2 ngày và nâng tỷ lệ nhận hàng trong vòng 
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48 giờ đạt mức ổn định trên 85–90%, nhằm hạn chế tối đa phát sinh chi phí lưu bãi, lưu 

container tại cảng và bảo đảm tiến độ cung ứng cho kho Duy Xuyên. 

Tiếp theo, nghiên cứu hướng đến việc chuẩn hóa và số hóa toàn bộ hệ thống chứng 

từ, nhằm giảm thiểu sai sót khi xử lý các loại giấy tờ quan trọng như chứng nhận xuất 

xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ), hóa đơn thương mại (Invoice), danh sách đóng 

gói (Packing List) và đặc biệt là vận đơn (D/O) – chứng từ điện tử (e-DO). Việc áp dụng 

chứng từ điện tử kết hợp với liên kết dữ liệu giữa bộ phận mua hàng, đơn vị forwarder 

và hãng tàu sẽ giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi và hạn chế các lỗi chứng từ gây đình 

trệ quá trình giao nhận. 

Ngoài ra, nghiên cứu còn hướng đến việc tăng cường kiểm soát rủi ro liên quan 

đến tình trạng container bằng cách cải thiện hoạt động kiểm tra container ngay khi nhận, 

lập biên bản đầy đủ khi phát hiện hàng hư hỏng và nâng cao kỹ năng giám sát của bộ 

phận nhận hàng tại cảng. Mục tiêu cụ thể là đưa tỷ lệ container có vấn đề hư hỏng xuống 

mức dưới 5% và giảm thiểu chi phí DEM/DET phát sinh xuống mức tối thiểu. 

Cuối cùng, nghiên cứu hướng đến việc nâng cao tính chủ động trong vận chuyển 

nội địa, tối ưu hóa công suất khai thác đội xe ro-móoc nội bộ, xây dựng lịch trình vận 

chuyển linh hoạt và chuẩn hóa quy trình bốc dỡ để đảm bảo hàng về kho đúng tiến độ. 

Việc chuẩn hóa quy trình giao nhận nội bộ còn giúp hạn chế rủi ro làm hư hỏng sản 

phẩm gạch porcelain – vốn là dòng sản phẩm cao cấp và nhạy cảm với va đập trong quá 

trình vận chuyển. 

Nhìn chung, các mục tiêu nghiên cứu về quy trình nhập khẩu hướng tới việc tối 

giản thời gian – giảm chi phí – kiểm soát chặt rủi ro – nâng cao tính chính xác. Việc 

thực hiện đồng bộ các mục tiêu này sẽ góp phần giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt 

động, cải thiện năng lực cạnh tranh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của 

thị trường trong thời gian tới. 

3.2 GIẢI PHÁP , ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN  QUY 

TRÌNH GIAO NHẬN GẠCH MEN NHẬP KHẨU TỪ MALAYSIA BẰNG 

ĐƯỜNH BIỂN TẠI CÔNG TY CPXD GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG 

3.2.1 Giải pháp xây dựng hệ thống chấm điểm và lựa chọn Forwarder chuyên 

nghiệp 

Hiện nay, việc đánh giá Forwarder tại Công ty chủ yếu dựa trên kinh nghiệm cá 

nhân và bảng tính thủ công, thiếu tính hệ thống. Để khắc phục, giải pháp đề xuất hệ 
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thống chấm điểm bằng máy tính với 6 tiêu chí thực tế và phù hợp hơn, bao gồm tỷ lệ 

giao hàng đúng hạn (25%), tỷ lệ an toàn hàng hóa (20%), độ chính xác chứng từ (15%), 

tính cạnh tranh giá cước (15%), khả năng phản hồi nhanh (15%) và khả năng xử lý sự 

cố (10%). 

Để triển khai giải pháp này, doanh nghiệp cần xây dựng ma trận chấm điểm trên 

Excel nâng cao có tích hợp công thức tính điểm tự động hoặc phần mềm ERP đơn giản 

để lưu trữ và phân tích dữ liệu. Chi phí ước tính dao động từ 80–150 triệu đồng bao gồm 

chi phí xây dựng hệ thống, đào tạo nhân viên và vận hành ban đầu, đây là mức chi phí 

hợp lý trong khả năng tài chính của doanh nghiệp. Bộ phận Logistics chịu trách nhiệm 

chính trong việc xây dựng và vận hành hệ thống, với sự hỗ trợ từ bộ phận Kinh doanh 

và Tài chính. 

Cách thức triển khai bao gồm các bước cụ thể như sau. Đầu tiên, xây dựng ma trận 

chấm điểm với 6 tiêu chí và trọng số như đã nêu trên, thiết kế dưới dạng bảng tính Excel 

với các công thức tính điểm tự động. 

 Tiếp theo, xây dựng biểu mẫu nhập liệu trên hệ thống máy tính để thu thập dữ liệu 

đánh giá sau mỗi lô hàng, các thông tin được nhập bao gồm ngày giao hàng thực tế, 

ngày giao hàng dự kiến, tình trạng hàng hóa khi nhận, chi phí phát sinh nếu có, và đánh 

giá chất lượng dịch vụ theo thang điểm 1–5.  

Hệ thống sẽ tự động tính toán điểm trung bình và xếp hạng Forwarder sau mỗi kỳ 

đánh giá. Sau đó, thực hiện đánh giá định kỳ 2 lần mỗi năm vào tháng 6 và tháng 12, kết 

hợp dữ liệu lịch sử giao dịch từ hệ thống máy tính và khảo sát thực tế từ các bộ phận 

liên quan. Hệ thống sẽ tự động tổng hợp dữ liệu, tính điểm trung bình và đưa ra bảng 

xếp hạng Forwarder một cách khách quan. 

 Cuối cùng, duy trì danh sách ít nhất 3 Forwarder đạt tiêu chuẩn để đảm bảo tính 

cạnh tranh và tránh phụ thuộc vào một đơn vị duy nhất. Khi một Forwarder có điểm số 

thấp liên tiếp, hệ thống sẽ tự động cảnh báo để doanh nghiệp xem xét thay thế bằng đối 

tác mới. Bên cạnh đó, áp dụng chính sách luân phiên giữa các Forwarder đạt điểm cao 

nhất trong các lô hàng tiếp theo, đồng thời theo dõi và cập nhật điểm số thường xuyên 

trên hệ thống máy tính. 

Giải pháp dự kiến được áp dụng từ quý III/2026. Sau khi triển khai, doanh nghiệp 

kỳ vọng rút ngắn thời gian ra quyết định lựa chọn Forwarder từ 5–7 ngày xuống còn 2–

3 ngày nhờ hệ thống chấm điểm tự động bằng máy, đồng thời nâng cao tính khách quan 
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và minh bạch trong quy trình đánh giá. Hệ thống cũng cho phép lưu trữ dữ liệu dài hạn 

để theo dõi xu hướng năng lực của từng Forwarder qua các năm. 

*Đánh giá hiệu quả: 

Về thời gian, thời gian ra quyết định lựa chọn Forwarder giảm từ 5–7 ngày xuống 

còn 2–3 ngày, tức giảm khoảng 50–60% thời gian xử lý. 

Về chi phí, chi phí duy trì hệ thống đánh giá ước tính khoảng 20–30 triệu đồng mỗi 

năm bao gồm chi phí cập nhật dữ liệu và đào tạo nhân viên, nhưng được bù đắp bằng 

việc giảm thiểu rủi ro chọn sai Forwarder dẫn đến chi phí phát sinh. 

Về chất lượng, tính khách quan trong đánh giá tăng lên đáng kể nhờ hệ thống chấm 

điểm định lượng có trọng số rõ ràng, giảm thiểu tính chủ quan và xung đột nội bộ trong 

quá trình lựa chọn. 

Về quản trị rủi ro, doanh nghiệp chủ động hơn trong việc quản lýForwarder nhờ 

có dữ liệu lịch sử dài hạn và hệ thống cảnh báo tự động khi năng lực của Forwarder suy 

giảm. 

3.2.2. Giải pháp tối ưu quy trình rút hàng, giảm thiểu Demurrage và 

Detention 

Hiện nay, chi phí DEM/DET phát sinh thường xuyên do tiến độ cấp EDO chậm, 

phối hợp rút hàng chưa nhịp nhàng và thiếu dự phòng kế hoạch khi tàu delay. Để khắc 

phục, giải pháp đề xuất 4 biện pháp trọng tâm. 

Đầu tiên, theo dõi sát lịch tàu hàng ngày từ website hãng tàu như Maersk, MSC, 

Cosco và cập nhật thông tin cho forwarder kịp thời. Việc này giúp doanh nghiệp nắm 

bắt chính xác thời gian tàu cập cảng để chuẩn bị các thủ tục tiếp theo. 

Tiếp theo, chuẩn bị hồ sơ khai báo hải quan trước 2–3 ngày trước khi tàu cập cảng. 

Hồ sơ bao gồm tờ khai hải quan, hóa đơn mua hàng, packing list và chứng nhận xuất 

xứ. Việc chuẩn bị sớm giúp đảm bảo mọi thủ tục sẵn sàng, tránh trường hợp phải bổ 

sung giấy tợ làm chậm quá trình thông quan. 

Sau đó, liên hệ forwarder đảm bảo EDO được cấp trong vòng 24 giờ sau khi tàu 

cập cảng. Doanh nghiệp cần thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với forwarder, yêu cầu 

forwarder ưu tiên xử lý EDO ngay khi nhận thông báo tàu cập cảng. 

Cuối cùng, lập kế hoạch dự phòng cho các trường hợp tàu delay. Kế hoạch dự 

phòng bao gồm: chuẩn bị hồ sơ sẵn trước khi tàu đến để không phải chờ, thông báo cho 
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kho để điều chỉnh lịch nhận hàng linh hoạt, và đàm phán trước với forwarder về phương 

án xử lý chi phí phát sinh do delay ngoài kiểm soát. 

Điều kiện thực hiện: Cần phần mềm theo dõi lịch tàu tích hợp với hãng tàu (có thể 

sử dụng miễn phí từ website hãng tàu). Chi phí thấp, chủ yếu cải thiện quy trình nội bộ. 

Bộ phận Logistics chịu trách nhiệm chính, phối hợp với forwarder. 

Cách thức triển khai gồm 4 bước. 

 Bước 1, thiết lập routine theo dõi lịch tàu hàng ngày vào buổi sáng, ghi nhận vào 

file Excel theo dõi chung. 

 Bước 2, khi xác nhận tàu sẽ cập cảng trong vòng 2–3 ngày, bắt đầu chuẩn bị hồ 

sơ khai báo hải quan hoàn chỉnh. 

 Bước 3, ngay khi tàu cập cảng, liên hệ forwarder yêu cầu ưu tiên xử lý EDO và 

giữ liên lạc liên tục cho đến khi nhận được EDO.  

 Bước 4, nếu có dấu hiệu delay, chủ động thông báo cho kho và điều chỉnh kế 

hoạch nhận hàng, đồng thời ghi nhận nguyên nhân để rút kinh nghiệm cho các lần sau. 

Dự kiến áp dụng từ quý II/2026 với mục tiêu giảm chi phí DEM/DET xuống dưới 

5% tổng giá trị lô hàng và giảm thời gian rút container từ 3–5 ngày xuống còn 1–2 ngày. 

        Đánh giá hiệu quả: 

Về chi phí, giảm chi phí logistics ước tính 30–40% nhờ giảm DEM/DET phát sinh. 

Về thời gian, rút ngắn thời gian rút hàng giúp hàng về kho nhanh hơn, phục vụ kế hoạch 

sản xuất. Về dòng tiền, giảm chi phí lưu bãi, lưu container giúp cải thiện dòng tiền cho 

doanh nghiệp. 

3.2.3 Giải pháp xây dựng cơ chế dự báo và ứng phó linh hoạt 

Hiện nay, hiệu quả quy trình nhập khẩu giảm sút đáng kể vào giai đoạn cao điểm 

cuối năm, đặc biệt từ tháng 9 đến tháng 12, do thiếu cơ chế dự báo và ứng phó linh hoạt. 

Tình trạng này dẫn đến tắc nghẽn tại cảng, chậm trễ giao hàng cho khách hàng và tăng 

chi phí logistics. Để khắc phục, giải pháp đề xuất 4 biện pháp trọng tâm. 

Đầu tiên, phân tích dữ liệu nhập khẩu 3 năm trước để xác định mùa cao điểm và 

xu hướng. Doanh nghiệp cần thu thập dữ liệu về số lượng lô hàng nhập khẩu theo từng 

tháng trong các năm 2023, 2024 và 2025, sau đó vẽ đồ thị biểu diễn để nhận diện các 

tháng có объем cao nhất. Thông thường, mùa cao điểm tập trung vào quý IV, đặc biệt 

tháng 10–12, do nhu cầu xây dựng tăng cao trước dịp Tết Nguyên đán. Việc phân tích 

này giúp doanh nghiệp hiểu rõ quy luật và chuẩn bị trước. 
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Tiếp theo, lập kế hoạch nhập khẩu hàng năm chia đều theo quý thay vì tập trung 

vào cuối năm. Cụ thể, phân bổ kim ngạch nhập khẩu đều theo 4 quý, mỗi quý khoảng 

25% tổng annual target. Đặc biệt, đẩy mạnh nhập khẩu sớm hơn vào quý II–III để tạo 

tồn kho an toàn trước mùa cao điểm. Việc phân bổ đều giúp giảm áp lực lên hệ thống 

logistics trong mùa cao điểm. 

Sau đó, xây dựng phương án dự phòng với mức tồn kho an toàn tăng thêm 10–

15% trong mùa cao điểm. Phương án này bao gồm việc đàm phán trước với forwarder 

về ưu tiên xử lý trong mùa cao điểm, đảm bảo có kho dự trữ đủ để đáp ứng nhu cầu 15–

20 ngày kể cả khi lô hàng mới bị chậm. 

Cuối cùng, thiết lập kênh thông tin nhanh giữa các bộ phận để cập nhật tình hình 

và điều chỉnh kịp thời. Kênh thông tin có thể là group chat nội bộ hoặc file Excel chia 

sẻ online, cập nhật hàng ngày về tình trạng các lô hàng đang vận chuyển. 

Điều kiện thực hiện: Cần Excel nâng cao hoặc phần mềm phân tích dữ liệu cơ bản. 

Chi phí thấp. Bộ phận Kinh doanh và Logistics phối hợp. 

Cách thức triển khai gồm 4 bước.  

 Bước 1, thu thập và nhập liệu dữ liệu nhập khẩu 3 năm vào Excel. 

 Bước 2, vẽ đồ thị và phân tích xu hướng để xác định mùa cao điểm. 

 Bước 3, lập kế hoạch nhập khẩu theo quý và phân bổ cho từng tháng.  

 Bước 4, đàm phán với forwarder và xây dựng phương án dự phòng. 

Dự kiến áp dụng từ quý III/2025 với mục tiêu giảm số lô hàng bị chậm trong mùa 

cao điểm từ 30% xuống dưới 10% và ổn định nguồn cung cho sản xuất. 

Đánh giá hiệu quả: 

Về vận hành, giảm thiểu rủi ro tắc nghẽn và chậm trễ trong mùa cao điểm ước tính 

60–70%. Về khách hàng, giao hàng đúng hạn hơn giúp tăng satisfaction. Về chi phí, 

giảm chi phí logistics cao điểm nhờ phân bổ đều. 

3.2.4 Giải pháp  tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa 

Hiện nay, việc kiểm tra hàng hóa tại cảng và trong quá trình vận chuyển nội địa tại 

Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương chưa được thực hiện một cách chặt chẽ, thường 

xuyên và có hệ thống. Với đặc thù mặt hàng gạch porcelain là sản phẩm dễ vỡ và nhạy 

cảm với độ ẩm, rủi ro hư hỏng hàng hóa vẫn tồn tại ở mức cao. Khi phát hiện hư hỏng 

tại cảng hoặc sau khi nhận hàng, doanh nghiệp thường gặp khó khăn trong việc xác định 
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trách nhiệm và khiếu nại với nhà cung cấp do thiếu biên bản chứng minh. Để khắc phục 

tình trạng này, giải pháp đề xuất 4 biện pháp trọng tâm. 

Đầu tiên, thiết lập quy trình kiểm tra container tại cảng ngay trước khi rút hàng. 

Quy trình này bao gồm 4 bước cụ thể: kiểm tra niêm phong container xem còn nguyên 

hay đã bị can thiệp, kiểm tra tình trạng container bên ngoài có dấu hiệu móp méo, rỉ sét 

hay hư hỏng, kiểm tra mặt hàng bên trong bằng cách mở thử 1–2 bao gạch ở vị trí dễ 

tiếp cận để xác nhận tình trạng, và ghi nhận ngay nếu phát hiện vấn đề. Việc kiểm tra 

tại cảng trước khi rút là cơ sở quan trọng để xác định trách nhiệm nếu có hư hỏng. 

Tiếp theo, lập biên bản kiểm tra chi tiết kèm hình ảnh khi phát hiện vấn đề. Biên 

bản cần có các thông tin: ngày giờ kiểm tra, số container, số seal, tên hàng, số lượng 

theo Packing List, tình trạng thực tế khi kiểm tra, mô tả chi tiết các lỗi phát hiện (nếu 

có), và hình ảnh chụp rõ ràng làm bằng chứng. Biên bản phải có chữ ký của nhân viên 

kiểm tra và nếu có thể, xác nhận của đại diện forwarder hoặc hãng tàu tại cảng. Hình 

ảnh cần chụp cận các vị trí hư hỏng để làm bằng chứng. 

Sau đó, kiểm tra hàng hóa trong quá trình vận chuyển nội địa từ cảng về kho. Nhân 

viên cần đảm bảo xe vận chuyển phải được che chắn kín, không để hàng tiếp xúc trực 

tiếp với mưa hoặc nắng. Trong quá trình vận chuyển, nếu phát hiện hàng bị ẩm, vỡ hoặc 

dịch chuyển, cần dừng lại kiểm tra và lập biên bản ngay tại chỗ. Khi nhận hàng tại kho, 

nhân viên cần kiểm tra lần cuối trước khi nhập kho. 

Cuối cùng, đào tạo nhân viên nhận hàng về quy trình kiểm tra và nhận diện các 

dấu hiệu hư hỏng. Nội dung đào tạo bao gồm: cách nhận diện các loại hư hỏng thường 

gặp (vỡ, nứt, ẩm mốc, méo mó), cách lập biên bản đúng quy cách, cách chụp hình ảnh 

làm bằng chứng, và quy trình báo cáo kịp thời khi phát hiện vấn đề. Đào tạo có thể thực 

hiện trong 1 buổi với thời lượng khoảng 2 giờ. 

Điều kiện thực hiện: Cần ứng dụng kiểm tra di động (mobile inspection app) được 

cài đặt trên máy tính bảng hoặc điện thông minh để nhập liệu trực tiếp và đồng bộ dữ 

liệu với hệ thống quản lý kho. Cần kết nối internet ổn định để truyền tải hình ảnh và dữ 

liệu theo thời gian thực. Chi phí đầu tư ước tính 30–50 triệu đồng bao gồm máy tính 

bảng và phần mềm. Bộ phận Logistics và CNTT phối hợp. 

Cách thức triển khai gồm 4 bước. 

 Bước 1, xây dựng ứng dụng kiểm tra di động với các chức năng nhập liệu, chụp 

ảnh và định vị.  
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 Bước 2, tổ chức đào tạo nhân viên nhận hàng về quy trình kiểm tra và sử dụng 

ứng dụng.  

 Bước 3, áp dụng quy trình kiểm tra cho tất cả các lô hàng nhập khẩu với dữ liệu 

được đồng bộ tức thì. 

 Bước 4, tổng hợp các trường hợp hư hỏng hàng tháng để rút kinh nghiệm và cải 

thiện. 

Dự kiến áp dụng từ quý III/2026 với mục tiêu giảm tỷ lệ container có vấn đề hư 

hỏng xuống dưới 5% và tăng khả năng khiếu nại thành công với nhà cung cấp. 

Đánh giá hiệu quả:  

Phát hiện vấn đề sớm giúp xác định trách nhiệm rõ ràng, giảm khiếu nại với nhà 

cung cấp ước tính 50–60%, bảo vệ chất lượng sản phẩm và giảm tổn thất cho doanh 

nghiệp.Giải pháp khả thi, chi phí hợp lý và mang lại hiệu quả trực tiếp. Đây là giải pháp 

cần thiết và nên triển khai ngay để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. 

3.2.5 Giải pháp đàm phán điều kiện thanh toán L/C linh hoạt hơn 

Hiện nay, việc thanh toán bằng L/C tại Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương đang 

gặp một số khó khăn do điều kiện L/C còn khá cứng nhắc, chưa phù hợp với thực tế 

kinh doanh và thông lệ quốc tế. Cụ thể, thời hạn thanh toán ngắn khiến doanh nghiệp áp 

lực về dòng tiền, trong khi các yêu cầu về chứng từ đôi khi quá phức tạp và không cần 

thiết đối với một số lô hàng có giá trị thấp. Bên cạnh đó, việc xử lý các trường hợp chậm 

trễ giao hàng do thiên tai, dịch bệnh hoặc các nguyên nhân bất khả kháng chưa có cơ 

chế linh hoạt, dẫn đến phát sinh chi phí phạt và ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp 

với nhà cung cấp. 

Để khắc phục tình trạng này, giải pháp đề xuất doanh nghiệp chủ động đàm phán 

với ngân hàng Eximbank để điều chỉnh một số điều kiện L/C phù hợp hơn với thực tế 

hoạt động. Về thời hạn thanh toán, doanh nghiệp có thể đề xuất gia hạn thời gian thanh 

toán từ 30 ngày lên 45 hoặc 60 ngày kể từ ngày giao hàng đối với các đơn hàng có quan 

hệ lâu dài và uy tín, giúp giảm áp lực về dòng tiền và tạo không gian linh hoạt trong việc 

quản lý tồn kho. Về chứng từ yêu cầu, doanh nghiệp có thể đề nghị đơn giản hóa một số 

chứng từ không cần thiết như Bill of Lading chi tiết,certificate of origin đối với các lô 

hàng có giá trị dưới 10.000 USD, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị chứng từ và giảm sai 

sót. Về điều khoản bất khả kháng, doanh nghiệp nên đàm phán bổ sung các điều khoản 
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cho phép gia hạn thanh toán hoặc hoãn xuất trình chứng từ trong các trường hợp được 

xác nhận là do thiên tai, dịch bệnh hoặc sự cố logistics nằm ngoài kiểm soát, tránh bị 

phạt thanh toán trễ. Về tỷ lệ trả trước, doanh nghiệp có thể đàm phán giảm tỷ lệ trả trước 

từ 30% xuống 20% hoặc thấp hơn đối với các nhà cung cấp có quan hệ lâu năm và uy 

tín đã được chứng minh qua các lô hàng trước đó. 

Điều kiện thực hiện giải pháp này khá đơn giản. Về phía ngân hàng, doanh nghiệp 

cần duy trì quan hệ tín dụng tốt với Eximbank, có lịch sử thanh toán đúng hạn và đáp 

ứng các yêu cầu tối thiểu về thế chấp hoặc ký quỹ. Về phía nhà cung cấp, doanh nghiệp 

cần có quan hệ lâu dài và được xác nhận uy tín thông qua các giao dịch trước đó. Về 

phía nội bộ, bộ phận tài chính cần theo dõi sát các kỳ thanh toán và chủ động đàm phán 

trước khi hết hạn L/C. 

Cách thức triển khai bao gồm 3 bước chính.  

 Bước đầu tiên, rà soát toàn bộ các L/C đang hoạt động và sắp hết hạn trong quý 

để xác định các trường hợp cần đàm phán điều chỉnh. 

 Bước thứ hai, chuẩn bị hồ sơ đàm phán bao gồm lịch sử giao dịch với nhà cung 

cấp, tình hình tài chính của doanh nghiệp và các đề xuất cụ thể về điều chỉnh điều kiện. 

  Bước thứ ba, làm việc trực tiếp với ngân hàng Eximbank để trình bày và đàm 

phán các điều kiện L/C mới phù hợp hơn, đồng thời ghi nhận vào hợp đồng mua bán với 

nhà cung cấp. 

Giải pháp dự kiến triển khai ngay trong quý I/2026 và áp dụng cho các L/C mới 

ký kết từ thời điểm này. Sau khi đàm phán thành công, doanh nghiệp kỳ vọng giảm áp 

lực về dòng tiền tối thiểu 20–30% trong các kỳ thanh toán, đồng thời giảm chi phí phát 

sinh do chậm thanh toán hoặc sai sót chứng từ. 

Đánh giá hiệu quả: 

Về tài chính, giảm áp lực dòng tiền ước tính 20–30% trong mỗi kỳ thanh toán nhờ 

gia hạn thời gian. Về thời gian, rút ngắn thời gian chuẩn bị chứng từ ước tính 30–40% 

nhờ đơn giản hóa. Về quan hệ, cải thiện quan hệ với nhà cung cấp và ngân hàng nhờ 

tính linh hoạt và thiện chí trong đàm phán. 

Giải pháp khả thi và mang lại hiệu quả tài chính trực tiếp cho doanh nghiệp, đặc 

biệt phù hợp trong bối cảnh dòng tiền còn hạn chế. Tuy nhiên, cần duy trì uy tín tín dụng 

tốt với ngân hàng để việc đàm phán thành công. 
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3.2.6 Giải pháp giảm dần mức độ phụ thuộc vào Forwarder, tăng cường năng 

lực nội bộ 

Công ty cần giảm dần mức độ phụ thuộc vào Forwarder và tăng cường năng lực 

nội bộ. Hiện nay, việc thực hiện nhiều khâu then chốt trong quy trình nhập khẩu gạch 

men từ Malaysia tại Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương vẫn đang phụ thuộc khá lớn 

vào Forwarder (Savino Del Bene), bao gồm khai báo hải quan, cấp EDO, phối hợp với 

hãng tàu, giám sát vận chuyển và xử lý các vấn đề phát sinh tại cảng. Mức độ phụ thuộc 

này làm giảm tính chủ động của doanh nghiệp, đồng thời làm tăng rủi ro khi Forwarder 

gặp vấn đề về năng lực hoặc thay đổi điều kiện hợp tác, dẫn đến gián đoạn chuỗi cung 

ứng và phát sinh chi phí không đáng có. 

Để khắc phục hạn chế này, Công ty cần xây dựng kế hoạch chuyển giao dần các 

công việc quan trọng từ Forwarder về bộ phận logistics nội bộ. Cụ thể, doanh nghiệp 

nên đàm phán chuyển hợp đồng Forwarder từ mô hình giao thầu toàn bộ sang mô hình 

Managed Services hoặc 4PL, trong đó Forwarder chỉ đảm nhận một số dịch vụ cốt lõi, 

còn lại do bộ phận nội bộ tự thực hiện. Đồng thời, Công ty cần tuyển dụng hoặc đào tạo 

nâng cao năng lực cho nhân viên logistics để đảm nhận các khâu khai báo hải quan điện 

tử, phối hợp lịch tàu, rút hàng và theo dõi vận chuyển. 

Điều kiện thực hiện gồm: về nhân sự cần tuyển dụng 1-2 nhân viên có chứng chỉ 

chuyên môn (Customs Broker hoặc FIATA); về tài chính cần bố trí ngân sách đào tạo 

khoảng 80 – 150 triệu đồng mỗi năm; về cơ quan nhà nước cần tận dụng các chương 

trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực logistics của Bộ Công Thương. 

Cách thức thực hiện: Xây dựng lộ trình chuyển giao trong 18 – 24 tháng, bắt đầu 

từ việc chuyển khai báo hải quan và theo dõi tàu biển, sau đó mở rộng sang các khâu 

khác. Công ty cần tổ chức đào tạo định kỳ về Incoterms 2020, UCP 600 và thủ tục hải 

quan hiện hành. Đồng thời, xây dựng hệ thống theo dõi nội bộ để giám sát toàn bộ quy 

trình. Mục tiêu đến cuối năm 2027 giảm mức độ phụ thuộc vào Forwarder xuống dưới 

50%. 

Việc thực hiện giải pháp này sẽ giúp Công ty tăng tính chủ động trong quản lý 

chuỗi cung ứng, giảm chi phí trung gian và nâng cao khả năng kiểm soát rủi ro, góp 

phần nâng cao hiệu quả tổng thể hoạt động nhập khẩu gạch men từ Malaysia. 



 

 

76 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Qua nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện quy trình giao nhận gạch men nhập khẩu từ 

Malaysia tại Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương”, đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận 

và phân tích thực trạng quy trình giao nhận hàng nhập khẩu của Công ty. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, quy trình hiện tại vẫn còn nhiều hạn chế như đánh 

giá Forwarder mang tính thủ công, quản lý chứng từ chưa số hóa, phát sinh chi phí 

Demurrage/Detention thường xuyên, phụ thuộc lớn vào Forwarder và kiểm tra chất 

lượng hàng hóa chưa chặt chẽ. Những hạn chế này đã làm giảm hiệu quả chuỗi cung 

ứng và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty. 

Để khắc phục, đề tài đã đề xuất 6 giải pháp đồng bộ, tập trung vào số hóa quy trình, 

nâng cao năng lực nội bộ, quản trị rủi ro và kiểm soát chất lượng. Các giải pháp được 

xây dựng với điều kiện thực hiện và lộ trình cụ thể, có tính khả thi cao. 

Việc triển khai các giải pháp này sẽ giúp Công ty nâng cao hiệu quả quy trình nhập 

khẩu, giảm chi phí logistics, tăng tính chủ động và góp phần cải thiện hiệu quả kinh 

doanh trong bối cảnh nguồn hàng Malaysia ngày càng chiếm tỷ trọng quan trọng. 

Mặc dù còn một số hạn chế về phạm vi và số liệu, đề tài hy vọng sẽ cung cấp những 

gợi ý tham khảo hữu ích cho Công ty CPXD Gốm Sứ Việt Hương trong việc hoàn thiện 

quản lý chuỗi cung ứng. 
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KẾT LUẬN 

Hoàn thiện quy trình giao nhận gạch men nhập khẩu từ Malaysia tại Công ty 

CPXD Gốm Sứ Việt Hương là một vấn đề có tính cấp thiết cao trong bối cảnh Công ty 

đang đẩy mạnh nhập khẩu nguồn hàng chất lượng từ thị trường này. Qua quá trình 

nghiên cứu, đề tài đã làm rõ cơ sở lý luận về quản trị chuỗi cung ứng và quy trình nhập 

khẩu hàng hóa, đồng thời phân tích khá toàn diện thực trạng hoạt động giao nhận gạch 

men nhập khẩu tại Công ty. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, quy trình giao nhận của Công ty tuy đã đạt được một 

số ưu điểm nhất định nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế lớn cần khắc phục. Các hạn chế 

nổi bật gồm: quy trình chấm điểm lựa chọn Forwarder còn thủ công; quản lý chứng từ 

thiếu đồng bộ và số hóa; tình trạng phát sinh chi phí Demurrage, Detention thường 

xuyên; mức độ phụ thuộc cao vào Forwarder; cùng với việc kiểm tra chất lượng hàng 

hóa chưa chặt chẽ. Những bất cập này đã làm giảm hiệu quả chuỗi cung ứng, gia tăng 

chi phí logistics và ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận kinh doanh của Công ty. 

Trên cơ sở đó, đề tài đã đề xuất 6 giải pháp cụ thể, khả thi nhằm khắc phục các hạn 

chế nêu trên. Các giải pháp tập trung vào việc xây dựng hệ thống đánh giá Forwarder 

khoa học, số hóa quản lý chứng từ, tối ưu quy trình rút hàng, xây dựng hệ thống dự báo 

rủi ro, tăng cường năng lực nội bộ và hoàn thiện công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa. 

Mỗi giải pháp đều được nêu rõ mô tả, điều kiện thực hiện (công nghệ, tài chính, nhân 

sự, cơ quan nhà nước) và cách thức triển khai chi tiết theo từng giai đoạn. 

Việc áp dụng các giải pháp này sẽ giúp Công ty nâng cao hiệu quả quy trình nhập 

khẩu, giảm thiểu chi phí phát sinh, tăng tính chủ động trong quản lý chuỗi cung ứng và 

góp phần cải thiện kết quả kinh doanh trong giai đoạn tới. Đồng thời, các giải pháp cũng 

phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và hội nhập quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam 

hiện nay. 

Mặc dù đã cố gắng tiếp cận vấn đề một cách có hệ thống, đề tài vẫn còn một số 

hạn chế nhất định về phạm vi nghiên cứu và số liệu thực tế. Do đó, các nghiên cứu sau 

cần tiếp tục đi sâu hơn về đánh giá hiệu quả kinh tế của các giải pháp cũng như mở rộng 

khảo sát thực tiễn tại nhiều doanh nghiệp trong ngành. 

Tóm lại, việc hoàn thiện quy trình giao nhận gạch men nhập khẩu từ Malaysia có 

ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Công ty CPXD Gốm Sứ Việt 

Hương. Hy vọng rằng những nội dung nghiên cứu và giải pháp đề xuất trong khóa luận 
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sẽ là cơ sở tham khảo hữu ích cho Ban lãnh đạo Công ty trong công tác cải tiến quản lý 

chuỗi cung ứng trong thời gian sắp tới. 
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Hình 2 : Letter of creadit(3trang) 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

Hình 3 : Proforma Invoice (2 trang) 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Hình 4 :House Bill Of Lading (2 trang) 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hình 5 : Invoice (2 trang) 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Hình 6 : Packing List (3 trang) 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

   

Hình 7: C/O form D (6 trang) 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hình 8 : Certificate of Quality 



 

 

 

Hình 9 : Arrival noitice (2 trang) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hình 10 : Freight Bill  



 

 

 

Hình 11 : LCC Bill 
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